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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

STT Kí hiệu từ viết tắt Chữ viết đầy đủ 

1 CBQL Cán bộ quản lý 

2 CLB Câu lạc bộ 

3 CT Chương trình 

4 DH Dạy học 

5 GD Giáo dục 

6 GV Giáo viên 

7 HĐTN Hoạt động trải nghiệm 

8 HS Học sinh 

9 NL Năng lực 

10 NQ/TW Nghị quyết/ Trung ương 

11 SGK Sách giáo khoa 

12 TH Tiểu học 

13 THCS Trung học cơ sở 

14 TN Trải nghiệm 

15 TV Tiếng Việt 
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B. PHẦN MỞ ĐẨU 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Đổi mới giáo dục và yêu cầu phát triển năng lực người học 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XI đã đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đặc biệt 

nhấn mạnh đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo 

hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Nghị quyết yêu 

cầu khắc phục lối truyền thụ áp đặt, ghi nhớ máy móc, chuyển sang dạy cách học, 

cách tư duy, giúp người học tự chiếm lĩnh tri thức và phát triển năng lực. Điều 

này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chú trọng rèn luyện các năng lực ngôn ngữ, trong 

đó có năng lực viết. 

1.2. Vai trò của năng lực viết văn biểu cảm trong chương trình Ngữ văn 2018 

Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018 được xây dựng theo 

định hướng phát triển năng lực, trong đó viết là một trong bốn kĩ năng giao tiếp 

cốt lõi. Chương trình nhấn mạnh việc giúp học sinh hình thành năng lực ngôn ngữ 

và năng lực văn học, rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Việt để biểu đạt cảm xúc, 

tư duy và thái độ. 

Trong đó, văn biểu cảm giữ vai trò quan trọng vì giúp học sinh: 

- Bộc lộ tình cảm, cảm xúc chân thật. 

- Nuôi dưỡng đời sống nội tâm và năng lực thẩm mĩ. 

- Rèn luyện khả năng tự nhận thức và đồng cảm. 

- Phát triển tư duy nghệ thuật và năng lực sáng tạo. 

Dù quen thuộc trong dạy học Tiếng Việt, nhưng nhiều năm qua, văn biểu 

cảm chưa được chú trọng như một định hướng trọng tâm. Trong thực tế, khi kể 

chuyện, miêu tả hay nói về người thân, học sinh đều gắn liền với việc bộc lộ cảm 
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xúc – bản chất của văn biểu cảm. Do đó, việc phát triển năng lực viết văn biểu 

cảm cho học sinh tiểu học là yêu cầu khách quan và cần thiết. 

1.3. Xu hướng dạy học tích cực và cơ hội phát triển năng lực viết biểu cảm 

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, các phương pháp học tập tích 

cực như viết sáng tạo, học theo dự án, nhật kí đọc sách… được khuyến khích rộng 

rãi. Những phương pháp này giúp học sinh rèn luyện khả năng viết gắn với cảm 

xúc, trải nghiệm cá nhân và đời sống thực tiễn — rất phù hợp với yêu cầu viết văn 

biểu cảm. 

1.4. Vai trò của hoạt động trải nghiệm đối với phát triển năng lực viết văn biểu 

cảm 

Bên cạnh việc đổi mới nội dung, Nghị quyết 29 còn nhấn mạnh đổi mới 

hình thức tổ chức dạy học theo hướng gắn kết nhà trường với thực tiễn, mở rộng 

không gian học tập thông qua hoạt động trải nghiệm. 

Theo quan điểm của V.S. Solovyev, trải nghiệm là “kiến thức kinh nghiệm 

thực tế”, là sự thống nhất giữa tri thức và kĩ năng được hình thành trong quá trình 

tương tác của con người với thế giới. Ở tiểu học, hoạt động trải nghiệm giúp học 

sinh: 

- Mở rộng hiểu biết về cuộc sống. 

- Tích lũy cảm xúc và ấn tượng chân thực – chất liệu quan trọng cho văn 

biểu cảm. 

- Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề. 

- Biết thể hiện và kiểm soát cảm xúc. 

Do đó, tổ chức hoạt động trải nghiệm là điều kiện thuận lợi để học sinh phát 

triển năng lực viết văn biểu cảm một cách tự nhiên, sinh động và hiệu quả. 

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông và từ 
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thực tiễn dạy học môn Tiếng Việt ở bậc tiểu học, chúng tôi chọn nghiên cứu đề 

tài “Phát triển năng lực viết văn biểu cảm cho học sinh lớp 4 qua hoạt động 

trải nghiệm”. Đề tài nhằm góp phần tìm kiếm giải pháp hiệu quả để nâng cao 

năng lực viết văn biểu cảm, đồng thời bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ, nhân văn cho 

học sinh, giúp các em trở thành những người học chủ động, sáng tạo và giàu tình 

cảm.  

2.  Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Nhận thấy tầm quan trọng của việc phát triển NL viết văn biểu cảm qua 

HĐTN trong nhà trường TH, nhất là trong bối cảnh triển khai CT SGK mới, các 

nhà khoa học, các nhà GD đã có khá nhiều nghiên cứu về lĩnh vực này. Các nghiên 

cứu có thể chia thành ba nhóm cơ bản sau: 

2.1. Nhóm các công trình nghiên cứu về văn biểu cảm 

Văn biểu cảm được xem là một thể loại văn học thể hiện tâm tư, tình cảm 

của người viết đối với con người, sự vật và hiện tượng xung quanh. Loại văn này 

thường xuất hiện thông qua các yêu cầu tạo lập ngôn bản như: phát biểu cảm nghĩ, 

cảm tưởng, cảm nhận về người thân yêu, cảnh vật thiên nhiên, địa danh,... Đây là 

thể văn phổ biến trong chương trình Ngữ văn bậc trung học cơ sở. Trong sách 

giáo khoa Ngữ văn 7, nhóm tác giả Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn 

Minh Thuyết và Trần Đình Sử (2005) đã hệ thống một cách cô đọng về văn biểu 

cảm qua các khái niệm, đặc trưng, cấu trúc và phương pháp viết bài. Thuật ngữ 

“văn biểu cảm” đồng thời được xác định là một trong sáu kiểu bài làm văn cơ bản, 

góp phần làm rõ xu hướng tăng cường yếu tố cảm xúc và giá trị thẩm mĩ trong 

việc hình thành và phát triển ngôn bản. 

Ngoài ra, nhóm tác giả Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân và Lê Ly Na trong 

công trình “Phương pháp làm văn biểu cảm và nghị luận 7” (2015) đã giới thiệu 

quy trình viết bài văn biểu cảm phù hợp với đặc điểm tư duy, ngôn ngữ của học 

sinh lớp 7 [47]. Theo hướng thực hành, tác giả Hoàng Đức Huy với tác phẩm 

“Những bài văn mẫu biểu cảm” (2012) cung cấp nhiều bài viết có tính định hướng 

và tham khảo thực tế [23]. Đặc biệt, ở góc nhìn phát triển năng lực sử dụng ngôn 
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ngữ, Nguyễn Thị Đầy (2016) thông qua nghiên cứu “Rèn luyện kĩ năng sử dụng 

từ láy trong dạy học văn biểu cảm” đã chứng minh hiệu quả tích cực trong việc 

làm giàu ngôn ngữ biểu cảm và tăng tính hấp dẫn cho bài viết [16]. 

Các công trình nghiên cứu như “Dạy văn cho học sinh tiểu học” (Hoàng 

Hoà Bình, 2002) [9], “Lí luận dạy học Tiếng Việt ở tiểu học – Phần 2” (Hoàng 

Thị Tuyết, 2011) [47], và “Phương pháp dạy học Tiếng Việt nhìn từ tiểu học” 

(Hoàng Hoà Bình & Nguyễn Minh Thuyết, 2012) đã có những đóng góp quan 

trọng trong việc hệ thống hóa lí luận và phương pháp dạy học văn ở bậc tiểu học. 

Các tác giả đều nhấn mạnh đến vai trò của việc rèn luyện kĩ năng cảm thụ và 

biểu đạt cảm xúc thông qua ngôn ngữ, coi đây là nền tảng để phát triển năng lực 

biểu cảm và khả năng sáng tạo của học sinh. Nội dung của các công trình này 

tập trung phân tích cách thức tổ chức dạy học văn, thiết kế bài tập, lựa chọn ngữ 

liệu phù hợp nhằm khơi gợi cảm xúc, hướng dẫn học sinh bộc lộ cảm xúc một 

cách tự nhiên nhưng có định hướng, từ đó hình thành năng lực viết biểu cảm và 

nhân cách thẩm mĩ. Điểm chung của các công trình này là khẳng định việc dạy 

học văn không chỉ đơn thuần truyền thụ kiến thức ngôn ngữ hay kĩ năng viết mà 

còn là quá trình giáo dục cảm xúc, hình thành nhân cách thẩm mỹ, từ đó phát 

triển năng lực biểu cảm ở học sinh.  

Mặt khác, các công trình này cũng đặt nền móng cho việc chuyển đổi từ lối 

dạy học thiên về phân tích lý thuyết sang hướng dạy học tích cực, lấy người học 

làm trung tâm, khuyến khích học sinh trải nghiệm, nhập vai và chia sẻ cảm xúc. 

Đây là tiền đề để hình thành năng lực viết văn biểu cảm một cách tự nhiên, tránh 

gượng ép, đồng thời góp phần giáo dục tình cảm, đạo đức, bồi dưỡng nhân cách 

thẩm mỹ. 

Nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Úc,... cũng đặc biệt 

quan tâm đến giáo dục cảm xúc và năng lực biểu cảm của học sinh. Trong chương 

trình giáo dục của các quốc gia này, các chủ đề về “Feelings and Emotions” được 

xây dựng một cách có hệ thống, nhằm giúp người học nhận diện, gọi tên và điều 

tiết cảm xúc của bản thân. Thơ ca, truyện ngắn và các trích đoạn văn học giàu tính 

biểu cảm thường xuyên được lựa chọn làm ngữ liệu dạy học, đóng vai trò như 



7 

 

phương tiện khơi gợi rung cảm thẩm mĩ, phát triển đời sống tinh thần và nhân 

cách cho người học. 

2.2. Nhóm những công trình nghiên cứu về hoạt động trải nghiệm 

Hoạt động trải nghiệm đã trở thành một nội dung nổi bật trong chương trình 

giáo dục phổ thông 2018, được xem là phương thức “học qua làm” nhằm phát 

triển năng lực và phẩm chất người học thông qua những tình huống có tính thực 

tiễn. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tri thức, hoạt động trải nghiệm còn mở 

ra cơ hội để học sinh huy động nhiều giác quan, kĩ năng và thái độ nhằm hình 

thành sự phản tư, hợp tác cũng như kĩ năng sống. 

Tác giả Bùi Ngọc Diệp (2015) đã hệ thống hóa các nguyên tắc tổ chức hoạt 

động trải nghiệm sáng tạo trong trường phổ thông, đồng thời nhấn mạnh tầm quan 

trọng của việc liên hệ thực tiễn trong dạy học, qua đó tạo động lực học tập cho 

học sinh [14]. Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Thị Thắm (2015) tiếp cận vấn 

đề từ phương diện thực tiễn, đã đề xuất nhiều hình thức tổ chức hoạt động trải 

nghiệm như câu lạc bộ, hội thi, dự án học tập, tham quan học tập... Các hình thức 

này vừa tăng cường sự tương tác vừa tạo điều kiện phát huy tính sáng tạo, chủ 

động của học sinh [15]. 

Trong nghiên cứu đề tài "Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Địa lí 

lớp 11", tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo (2011) đã chỉ ra sự gia tăng về khả năng 

kết nối kiến thức và năng lực tư duy độc lập của học sinh [41]. Bên cạnh đó, 

Nguyễn Thị Mai Phương (2017) với công trình “Phát triển năng lực đọc diễn cảm 

cho học sinh lớp 5 qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo” đã chứng minh tính hiệu 

quả của hình thức này trong phát triển ngôn ngữ và cảm thụ văn học. 

Nhìn chung, các công trình trong nhóm này đều thống nhất ở nhận định: hoạt 

động trải nghiệm đóng vai trò là môi trường giáo dục tích cực, mang tính đổi mới, 

giúp học sinh phát triển một cách toàn diện, trong đó có cả năng lực ngôn ngữ. 

2.3. Nhóm công trình nghiên cứu về thiết kế hoạt động trải nghiệm phát triển 

năng lực viết văn biểu cảm cho học sinh phổ thông 

Thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong môn học, đặc biệt là các 

môn Khoa học, giáo dục kĩ năng sống hiện đang được ứng dụng khá phổ biến 
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trong nhà trường. Tuy nhiên, việc vận dụng hoạt động trải nghiệm như một 

phương pháp để phát triển các năng lực sử dụng ngôn ngữ - đặc biệt là năng lực 

viết văn biểu cảm trong môn Tiếng Việt vẫn còn là một hướng tiếp cận mới mẻ 

với nhiều cơ hội và cả những thách thức nhất định. 

Từ góc nhìn truyền thống, các công trình của Đình Cao - Lê A (1989) trong 

cuốn “Làm văn” [10] và Hoàng Hòa Bình (2002) với “Dạy văn cho học sinh tiểu 

học” [9] chủ yếu tập trung vào cấu trúc bài văn và kĩ năng tiếp nhận văn bản, chưa 

chú trọng đến yếu tố biểu cảm hay hoạt động trải nghiệm. Ngay cả trong tài liệu 

“Dạy Tập làm văn ở tiểu học” (Nguyễn Trí, 2002), việc khơi dậy cảm xúc cá nhân 

trong quá trình tạo lập văn bản chỉ được đề cập ở mức độ định hướng mà chưa có 

giải pháp cụ thể gắn với thực hành sư phạm. 

Một bước tiến đáng kể là công trình “Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở 

Tiểu học” của Lê Phương Nga (2009), trong đó nêu rõ vai trò của hoạt động trải 

nghiệm như một biện pháp giúp học sinh mở rộng thế giới quan và trải nghiệm 

thực tế để làm giàu thêm cảm xúc biểu đạt. Tác giả cũng đặc biệt nhấn mạnh đến 

việc kết hợp cảm xúc và tri thức trong các giờ học tiếng Việt ngoài lớp, từ đó tạo 

nên những bài viết mang đậm dấu ấn cá nhân và tính nhân văn. 

Ngoài ra, nhiều công trình quốc tế đã đưa ra kết luận rằng: trải nghiệm đóng 

vai trò quan trọng trong việc hình thành kĩ năng viết và biểu đạt cảm xúc. Một số 

nguyên tắc được các học giả quốc tế đề cập trong quá trình triển khai dạy học theo 

hướng trải nghiệm bao gồm: xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể; quan sát và ghi 

chép cảm xúc; xử lý và lựa chọn dữ liệu; liên kết trải nghiệm với kiến thức lí 

thuyết; trình bày quan điểm và cảm nhận cá nhân trong văn bản viết. Đây cũng là 

những gợi ý lý luận quý báu cho việc thiết kế các hoạt động viết biểu cảm trong 

chương trình tiểu học tại Việt Nam. 

Từ đó cho thấy, tuy nhiều nghiên cứu đã đề cập đến tầm quan trọng của biểu 

cảm và trải nghiệm trong dạy viết, nhưng việc thiếu các đề tài thiết kế thực nghiệm 

kết hợp hai yếu tố này vẫn là một khoảng trống. Do đó, việc nghiên cứu đề tài: 

"Phát triển năng lực viết văn biểu cảm cho học sinh lớp 4 qua hoạt động trải 

nghiệm" có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. 
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3. Cơ sở lí luận  

3.1. Văn biểu cảm  

3.1.1. Khái niệm về văn biểu cảm 

Theo Hoàng Phê và một số tác giả ngôn ngữ học, thuật ngữ "biểu cảm" được 

hiểu là việc biểu lộ tình cảm, cảm xúc của con người [37; 66]. Trong đời sống, 

biểu cảm đóng vai trò như một phương tiện quan trọng để con người bộc lộ tâm 

tư, cảm xúc của mình trước sự vật, hiện tượng, con người hoặc thế giới xung 

quanh. Biểu cảm góp phần khơi gợi sự đồng cảm, kết nối cảm xúc giữa người nói 

(hoặc viết) và người tiếp nhận. Biểu cảm có thể được thể hiện qua nhiều sắc thái 

tình cảm như vui buồn, yêu thương, ghen ghét, giận hờn,... và được thể hiện bằng 

các phương tiện khác nhau tùy theo ngữ cảnh và chủ thể biểu đạt. 

Từ góc độ ngôn ngữ, biểu cảm không chỉ là phương thức biểu đạt mà còn là 

một đặc tính vốn có của ngôn ngữ. Các nhà nghiên cứu từ điển học cũng từng chỉ 

ra rằng, trong tiếng Việt, biểu cảm có thể thể hiện qua “sắc thái biểu cảm của từ”, 

cho thấy vai trò quan trọng của biểu cảm trong cấu trúc và chức năng ngôn ngữ. 

Xuất phát từ ý nghĩa thiết thực trong giao tiếp và đời sống tinh thần, biểu 

cảm đã được đưa vào chương trình giáo dục ở nhiều cấp học. Trên phương diện 

rộng, biểu cảm là một năng lực sống - giúp học sinh hình thành khả năng giao 

tiếp, chia sẻ cảm xúc, từ đó phát triển nhân cách toàn diện. Trên phương diện hẹp, 

biểu cảm là một kiểu bài trong dạy học làm văn ở nhà trường, cụ thể là một trong 

sáu kiểu bài tạo lập văn bản theo chương trình Ngữ văn phổ thông. 

Văn biểu cảm là một hình thức văn bản giúp người viết thể hiện cảm xúc, 

tình cảm và suy nghĩ của mình trước những sự vật, hiện tượng, con người hoặc sự 

việc quen thuộc trong cuộc sống. Với học sinh tiểu học, đây là một phương thức 

gần gũi để các em nói lên tình yêu, sự biết ơn, niềm vui hay nỗi buồn - những cảm 

xúc tự nhiên mà các em thường xuyên trải nghiệm trong học tập và sinh hoạt hàng 

ngày. 

Từ góc độ giáo dục, văn biểu cảm không chỉ giúp học sinh học cách viết 

hay, viết sinh động mà còn rèn luyện cho các em năng lực thể hiện bản thân, 

chia sẻ cảm xúc, và kết nối với người khác qua ngôn ngữ. Khi viết văn biểu 
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cảm, học sinh không chỉ kể lại sự việc hay miêu tả đối tượng, mà quan trọng 

hơn là bộc lộ được cảm xúc thật lòng của mình đối với điều đã thấy, đã trải 

qua. 

Ví dụ, khi viết về người thân như mẹ, thầy cô hay bạn bè, các em không chỉ 

dừng lại ở việc mô tả đặc điểm bề ngoài mà cần nói lên tình cảm yêu quý, kính 

trọng, biết ơn - những điều xuất phát từ trái tim. Hoặc khi quan sát một cây phượng 

đang nở hoa trong sân trường, điều quan trọng không chỉ là viết “hoa đỏ rực” hay 

“lá xanh mát”, mà còn là chia sẻ cảm giác “bồi hồi vì sắp phải chia tay năm học” 

hay “thấy nhớ thầy cô và bạn bè”. 

Điểm quan trọng trong dạy học văn biểu cảm cho học sinh tiểu học là khơi 

dậy cảm xúc chân thật từ trải nghiệm thực tế của các em. Chỉ khi các em được 

“sống cùng điều mình viết”, được tận mắt chứng kiến, được cảm nhận bằng mọi 

giác quan, thì lời văn mới có hồn, bài viết mới chân thực và giàu cảm xúc. 

Vì vậy, việc hướng dẫn học sinh viết văn biểu cảm cần đặt trong một quá 

trình kết hợp nhiều hoạt động: từ quan sát, trò chuyện, hoạt động trải nghiệm, đến 

suy nghĩ, cảm nhận, và cuối cùng là diễn đạt bằng lời văn. Đây không chỉ là con 

đường rèn luyện kĩ năng viết, mà còn là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm 

của học sinh tiểu học - những người đang từng ngày học cách cảm nhận và yêu 

thương thế giới xung quanh mình. 

3.1.2. Đặc trưng của văn biểu cảm 

Văn biểu cảm là một kiểu văn giàu cảm xúc, trong đó người viết bộc lộ thái 

độ, tình cảm, suy nghĩ của mình đối với con người, sự vật, hiện tượng hoặc những 

giá trị trừu tượng trong cuộc sống. Dưới góc nhìn giáo dục, văn biểu cảm vừa có 

vai trò phát triển năng lực ngôn ngữ, vừa là phương tiện nuôi dưỡng tâm hồn, giúp 

học sinh hình thành thế giới cảm xúc phong phú và nhân văn. 

a. Văn biểu cảm là loại văn thiên về cảm xúc 

Không giống văn tự sự (kể chuyện) hay miêu tả (tả sự vật, cảnh vật), văn 

biểu cảm lấy tình cảm, cảm xúc làm trung tâm. Người viết hướng đến thể hiện 

tâm trạng, cảm nghĩ, thường bắt nguồn từ sự rung động trước vẻ đẹp thiên nhiên, 

trước một hành động cao đẹp, hay một kỉ niệm sâu sắc… Văn biểu cảm thường 



11 

 

thể hiện sự gắn bó, đồng cảm, khát khao, biết ơn, hoặc đôi khi là những nỗi buồn 

man mác, khó gọi tên.  

b. Văn biểu cảm thường sử dụng từ ngữ gợi cảm và hình ảnh giàu tính thẩm mĩ 

Để truyền tải cảm xúc một cách sâu sắc, văn biểu cảm thường sử dụng: Câu 

cảm thán, từ láy, từ gợi hình, từ thể hiện trạng thái cảm xúc (như: “ôi”, “chao ôi”, 

“mến thương”, “xao xuyến”…). Biện pháp tu từ như nhân hóa, so sánh, ẩn dụ, 

giúp lời văn mềm mại, hình ảnh trở nên sinh động và giàu cảm xúc. Giọng điệu 

truyền cảm, đôi khi lắng đọng, da diết, khi khác lại nồng nàn, thiết tha hoặc đầy 

suy tư, day dứt.  

Ví dụ: 

“Ôi chao, con chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao!” - biểu cảm trực tiếp 

“Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của 

trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn”. - biểu cảm gián tiếp qua miêu tả. 

c. Văn biểu cảm có thể biểu đạt cảm xúc theo hai cách: trực tiếp và gián tiếp 

Biểu cảm trực tiếp: Tác giả bộc lộ trực tiếp cảm xúc, tình cảm của mình qua 

lời nói, cảm thán, xưng hô thân mật. Ví dụ: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm!”, “Con 

yêu mẹ biết bao!” 

Biểu cảm gián tiếp: Tình cảm được truyền tải thông qua việc miêu tả hình 

ảnh, kể lại sự việc, trình bày suy nghĩ mà không nói thẳng ra cảm xúc. Ví dụ: 

“Cảnh dòng sông với những đoạn thuyền ngược xuôi” trong bài “Chú chuồn 

chuồn nước” không chỉ tả cảnh mà còn ẩn chứa tình yêu thiên nhiên đất nước. 

d. Văn biểu cảm kết hợp nhiều kiểu văn khác 

Văn biểu cảm thường không tồn tại độc lập mà được tích hợp linh hoạt trong 

các kiểu văn khác như: tự sự kể lại kỉ niệm cảm động với người thân. Miêu tả: tả 

cảnh vật, con người mang đậm tình cảm, như tả bà, tả mẹ, tả ngôi trường. Nghị 

luận: thể hiện quan điểm, tình cảm đối với vấn đề xã hội, đạo lí làm người (dành 

cho học sinh lớn hơn). Chính sự kết hợp này làm cho văn biểu cảm không chỉ là 

phương tiện biểu đạt mà còn là phương tiện nuôi dưỡng cảm xúc, giáo dục nhân 

cách học sinh. 

e. Văn biểu cảm có tính cá nhân, chủ quan 
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Đặc trưng rõ nét của văn biểu cảm là tính chủ quan, xuất phát từ chính cảm 

xúc, trải nghiệm, cách nhìn của người viết. Văn biểu cảm không đòi hỏi sự “đúng 

- sai” về dữ kiện mà cần sự chân thực và rung động nội tâm. Vì vậy, cùng một đề 

tài, mỗi người có thể có cách viết khác nhau, cảm xúc khác nhau - đó chính là 

điều làm nên vẻ đẹp riêng của thể loại văn này. 

Văn biểu cảm không chỉ là một kiểu bài trong chương trình học mà còn là 

cách để học sinh rèn luyện ngôn ngữ biểu đạt, bồi dưỡng tâm hồn, gắn kết cảm 

xúc cá nhân với cộng đồng. Khi được hướng dẫn đúng cách, học sinh tiểu học 

hoàn toàn có thể làm quen và thể hiện tốt kiểu văn này qua các tình huống gần gũi 

như viết thư, nhật ký, chia sẻ cảm nghĩ sau một buổi học ngoại khóa hay tả người 

thân yêu. 

3.2. Yêu cầu về năng lực viết văn biểu cảm 

Chương trình Tiếng Việt tiểu học hiện hành, theo định hướng phát triển 

năng lực và phẩm chất HS, yêu cầu về kĩ năng viết văn biểu cảm ở học sinh lớp 

4 được coi là một kiểu bài để rèn luyện cho học sinh. đồng thời kiểu bài này 

cũng được lồng ghép vào các kiểu bài viết kể chuyện, miêu tả, viết thư, viết 

đoạn văn thể hiện cảm xúc... Những bài viết này không chỉ yêu cầu học sinh 

trình bày sự vật, sự việc, con người, mà còn cần bộc lộ rõ cảm xúc, tình cảm 

của bản thân - đó chính là biểu hiện của năng lực viết văn biểu cảm. 

Một bài văn biểu cảm cần xác định đúng đối tượng biểu cảm và tình cảm 

cần thể hiện. HS lớp 4 thường viết biểu cảm với các đề tài quen thuộc, gần gũi 

như: Người gần gũi, thân quen (ông bà, cha mẹ, cô giáo, bạn bè…), con vật 

(chó, mèo, chim…), cây cối và hiện tượng thiên nhiên, kỷ niệm đáng nhớ, nơi 

chốn thân thuộc (trường, lớp, sân chơi...). Việc lựa chọn đúng đối tượng không 

chỉ giúp học sinh dễ dàng thể hiện cảm xúc mà còn định hướng rõ ràng cho 

việc triển khai bài viết. Tình cảm có thể là sự yêu thương, kính trọng, nhớ 

nhung, ngưỡng mộ, biết ơn hoặc tiếc nuối…Ví dụ: “Em yêu nhất là cây bàng 

sân trường vì mỗi mùa hè, bóng mát của cây luôn che chở cho chúng em vui 

chơi. Em nhớ lắm cái cảm giác ngồi dưới gốc cây đọc sách, nghe tiếng ve kêu 

râm ran...”. 
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Yêu cầu về năng lực viết văn biểu cảm ở học sinh lớp 4 không dừng lại ở 

việc viết đúng về ngôn ngữ, mà phải thể hiện được cảm xúc chân thành, biết lựa 

chọn chi tiết gợi cảm xúc và vận dụng các phương tiện nghệ thuật phù hợp. Đáp 

ứng được các yêu cầu này là nền tảng quan trọng để học sinh tiểu học phát triển 

tư duy thẩm mỹ, tình cảm nhân văn và năng lực sử dụng tiếng Việt một cách 

sáng tạo. 

3.3. Hoạt động trải nghiệm 

3.3.1. Khái niệm hoạt động trải nghiệm 

Hoạt động trải nghiệm (Experience Activities) là một thuật ngữ nổi bật 

trong chương trình giáo dục phổ thông mới sau năm 2018, thể hiện xu hướng 

giáo dục hiện đại, tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. Theo Từ điển tiếng Anh 

Oxford, "hoạt động" là mối quan hệ tác động qua lại giữa con người (chủ thể) 

và thế giới (khách thể), từ đó tạo ra sản phẩm có giá trị cho cả hai phía. "Trải 

nghiệm", dưới góc nhìn giáo dục, được hiểu là quá trình lĩnh hội kiến thức thông 

qua việc trực tiếp tham gia, cảm nhận, thao tác với các sự kiện hoặc chủ đề cụ 

thể trong thực tiễn. 

3.3.2. Đặc điểm của hoạt động trải nghiệm 

Tính tương tác thực tiễn cao: Hoạt động trải nghiệm không chỉ diễn ra trong 

khuôn viên nhà trường mà còn mở rộng ra môi trường sống, xã hội - nơi học 

sinh đóng vai trò là chủ thể tích cực tham gia vào các tình huống thực tế. Từ đó, 

học sinh không chỉ "học để biết" mà còn "học để làm", "học để sống" và "học để 

cùng chung sống". 

Phát triển toàn diện: Qua trải nghiệm, học sinh được rèn luyện năng lực tư 

duy thực tiễn, cảm xúc xã hội, tính tự chủ, khả năng hợp tác, giải quyết vấn đề… 

góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực cốt lõi như tự học, 

giao tiếp, sáng tạo và thẩm mỹ. 

Tính tích hợp liên môn: Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, hoạt 

động trải nghiệm được bố trí trong từng môn học hoặc gắn với các hoạt động 
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giáo dục tích hợp theo chủ đề. Mỗi hoạt động đều hàm chứa giá trị giáo dục đa 

dạng từ khoa học, đời sống đến đạo đức, nghệ thuật, kĩ thuật... 

Định hướng cá nhân hóa và phát huy tiềm năng sáng tạo: Học sinh không 

chỉ tiếp thu kiến thức một cách bị động mà còn có cơ hội khám phá, bộc lộ và 

phát triển năng lực cá nhân thông qua các trải nghiệm mang tính cá thể hóa, từ 

việc quan sát, khám phá đến biểu đạt và phản hồi cảm xúc. 

Tính kiểm chứng và giá trị thực tiễn cao: Trải nghiệm giúp học sinh không 

chỉ “học thuộc” mà còn “hiểu thấu”, vì các kiến thức được hình thành từ chính 

quá trình thử nghiệm, lý giải, rút ra kết luận qua trải nghiệm cụ thể. Việc “học 

qua làm” đã trở thành một phương pháp giáo dục hiệu quả. 

3.3.3. Vai trò của hoạt động trải nghiệm trong phát triển năng lực viết văn biểu 

cảm cho học sinh tiểu học 

a. Trải nghiệm là cơ sở hình thành cảm xúc chân thật 

Văn biểu cảm là thể loại văn bản mang tính chủ quan, đòi hỏi người viết 

bộc lộ tình cảm, cảm xúc chân thành đối với con người, sự vật, hiện tượng xung 

quanh. Tuy nhiên, với lứa tuổi học sinh tiểu học - vốn còn ít trải nghiệm sống, 

cảm xúc chưa đủ sâu sắc - thì việc yêu cầu các em viết văn biểu cảm dễ trở thành 

một nhiệm vụ hình thức. Chính vì vậy, hoạt động trải nghiệm đóng vai trò như 

chất xúc tác mạnh mẽ, giúp các em được sống trong tình huống, tiếp xúc trực 

tiếp với đối tượng cảm xúc, từ đó hình thành ấn tượng sâu sắc và cảm xúc tự 

nhiên. Ví dụ: Sau một chuyến tham quan bảo tàng, trải nghiệm trồng cây cùng 

thầy cô, hay giúp đỡ bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh sẽ dễ dàng viết 

được bài văn biểu cảm về lòng biết ơn, tình yêu quê hương, hay tình cảm với 

bạn bè, người thân, bằng những lời văn mộc mạc nhưng chân thật, giàu cảm xúc. 

b. Trải nghiệm mở rộng vốn sống và đối tượng biểu cảm 

Hoạt động trải nghiệm là cầu nối giữa bài học trong lớp và thế giới thực 

bên ngoài. Qua các hoạt động như giao lưu, dã ngoại, làm vườn, đóng vai, tham 

quan thực tế, học sinh được tiếp xúc với nhiều sự vật, hiện tượng, con người - 

những đối tượng phong phú cho nội dung biểu cảm. Từ đó, các em không chỉ 
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biết “viết” mà còn biết “sống”, biết rung cảm và chọn lựa chi tiết biểu cảm phù 

hợp. 

Trải nghiệm cũng làm cho văn biểu cảm của học sinh tiểu học không rơi 

vào tình trạng sáo rỗng, rập khuôn, mà mang đậm dấu ấn cá nhân, thể hiện được 

sự cảm thụ tinh tế và cách nhìn của trẻ thơ. 

c. Trải nghiệm giúp rèn luyện kĩ năng quan sát, liên tưởng và ngôn ngữ 

diễn đạt 

Khi học sinh được đặt trong môi trường trải nghiệm, các em có điều kiện 

rèn luyện kĩ năng quan sát tinh tế, ghi nhớ chi tiết giàu giá trị cảm xúc, và từ đó 

rèn kĩ năng chọn lọc, tổ chức và thể hiện nội dung biểu cảm qua ngôn ngữ. Học 

sinh không chỉ học cách kể “có gì đã xảy ra” mà còn học cách trả lời “mình đã 

cảm thấy thế nào về điều đó”. Thông qua các hoạt động nhóm, các em cũng học 

được cách lắng nghe cảm xúc của người khác, so sánh với bản thân và mở rộng 

chiều sâu nội tâm - những yếu tố cốt lõi của văn biểu cảm.  

d. Tăng cường hứng thú và tính chủ động trong học tập môn Tiếng Việt 

Dạy học viết văn biểu cảm qua hoạt động trải nghiệm cũng giúp giảm bớt 

áp lực viết văn theo kiểu công thức, tăng tính chủ động, tích cực cho học sinh. 

Thay vì “ngồi tưởng tượng để viết”, các em được “sống thật để viết thật”. Sự 

tham gia tích cực trong các tình huống trải nghiệm sẽ nuôi dưỡng niềm yêu thích 

môn học và góp phần hình thành tư duy ngôn ngữ cảm xúc một cách tự nhiên, 

bền vững. 

Hoạt động trải nghiệm không chỉ là phương pháp hỗ trợ trong dạy học Tiếng 

Việt mà còn là môi trường học tập giàu cảm xúc và tính thực tiễn, giúp học sinh 

tiểu học phát triển hiệu quả năng lực viết văn biểu cảm. Việc tích hợp linh hoạt 

giữa dạy học ngữ văn và trải nghiệm không chỉ giúp học sinh “viết tốt hơn” mà 

còn giúp các em “cảm nhận sâu hơn”, “trưởng thành hơn” qua từng trang viết 

chân thành, nhân văn. 

3.4. Đặc điểm nhận thức, cảm xúc và tư duy ngôn ngữ của học sinh lớp 4 trong 

phát triển kĩ năng biểu cảm qua hoạt động trải nghiệm 
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 Học sinh lớp 4, ở độ tuổi từ 9 đến 10, đang bước vào giai đoạn giữa của bậc 

Tiểu học - thời điểm chứng kiến sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, cảm xúc cũng 

như khả năng tư duy ngôn ngữ. Việc phát triển kĩ năng viết văn biểu cảm thông 

qua hoạt động trải nghiệm đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về đặc điểm tâm lí - nhận 

thức và năng lực ngôn ngữ đặc thù của lứa tuổi này. 

Về nhận thức, ở lớp 4, học sinh đã bắt đầu có khả năng tư duy trừu tượng 

ban đầu, tuy chưa sâu sắc như học sinh ở cấp THCS. Các em có thể: Nhận biết và 

ghi nhớ nội dung một cách logic hơn; so sánh, phân tích các sự vật, hiện tượng 

đơn giản; bộc lộ ý kiến, đánh giá dựa trên cảm nhận chủ quan và vốn trải nghiệm 

thực tế. Tuy nhiên, nhận thức của các em vẫn còn mang tính trực quan, cảm tính 

và gắn với trải nghiệm cá nhân là chủ yếu. Do vậy, việc lồng ghép các hoạt động 

trải nghiệm như quan sát, kể chuyện, mô phỏng, tham quan, trò chơi… sẽ giúp 

học sinh tích lũy vốn sống - điều kiện thiết yếu để viết được văn biểu cảm có chiều 

sâu. 

Về cảm xúc, lứa tuổi này rất nhạy cảm với các hiện tượng xã hội và đời sống 

xung quanh. Học sinh lớp 4 dễ bị lay động bởi: Cảnh đẹp thiên nhiên, các hành 

động nghĩa tình, việc làm tử tế; những câu chuyện xúc động, hài hước, hoặc có 

yếu tố bất ngờ; các mối quan hệ gần gũi: gia đình, bạn bè, thầy cô, vật nuôi… Tuy 

nhiên, khả năng kiểm soát cảm xúc của học sinh vẫn còn hạn chế, dẫn đến biểu 

hiện cảm xúc đôi khi bộc phát, chưa nhất quán. Chính vì vậy, thông qua hoạt động 

trải nghiệm - nơi các em được thể hiện, tương tác, phản hồi cảm xúc - giáo viên 

có thể hướng dẫn các em cách nhận diện, gọi tên, và chuyển hóa cảm xúc thành 

ngôn ngữ biểu đạt một cách phù hợp. 

Về tư duy ngôn ngữ, học sinh lớp 4 đã bước đầu hình thành kĩ năng sử dụng 

ngôn ngữ để miêu tả, kể lại và thể hiện quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, vốn từ 

vựng còn hạn chế, đặc biệt là từ ngữ mang sắc thái biểu cảm, từ láy, thành ngữ… 

Cấu trúc câu thường đơn giản, ít sử dụng liên kết, cảm thán, hoặc các biện pháp 

tu từ như so sánh, nhân hóa. Việc phát triển tư duy ngôn ngữ biểu cảm cần dựa 

trên: Việc đọc hiểu văn bản giàu cảm xúc; Tương tác ngôn ngữ trong tình huống 

thực tiễn (trong trải nghiệm); Hướng dẫn sử dụng từ ngữ diễn tả tâm trạng, cảm 
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xúc, suy nghĩ một cách linh hoạt, sáng tạo. Hoạt động trải nghiệm cung cấp cho 

học sinh không chỉ chất liệu thực tế mà còn cả cảm hứng viết. Khi được sống 

trong cảm xúc, học sinh sẽ dần biết cách viết ra cảm xúc - đây chính là chìa khóa 

để phát triển văn biểu cảm qua việc hình thành và nuôi dưỡng cảm xúc, từ đó 

chuyển hóa thành những dòng chữ giàu hình ảnh, cảm nhận và tình cảm trong mỗi 

bài viết của các em.  

4. Nguyên tắc tổ chức hoạt động trải nghiệm 

4.1. Đảm bảo tính kết nối giữa mục tiêu phát triển năng lực viết văn biểu cảm 

với hoạt động trải nghiệm trong môn học  

Mục tiêu cơ bản của chương trình môn Tiếng Việt cấp tiểu học là giúp học 

sinh hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực đặc thù. Trong đó, năng lực 

ngôn ngữ được hình thành và phát triển ở tất các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe 

với mức độ căn bản: đọc đúng, trôi chảy văn bản; hiểu được nội dung, thông tin 

chính của văn bản; liên hệ, so sánh ngoài văn bản; viết đúng chính tả, ngữ pháp; 

viết được một số câu, đoạn, bài văn ngắn.  

Đây là nguyên tắc quan trọng, có tính quyết định đến việc thiết kế và tổ chức 

các hoạt động trải nghiệm gắn với đề tài nghiên cứu. Chương trình, nội dung hoạt 

động trải nghiệm cần tích hợp với việc phát triển ở học sinh lớp 4 các thành phần kĩ 

năng cơ bản, hướng tới hình thành và hoàn thiện từng bước năng lực viết văn biểu 

cảm. Cụ thể, năng lực viết văn biểu cảm, trong nhận hiểu và giới hạn nghiên cứu của 

đề tài sẽ là hợp phần các năng lực chuyên biệt sau: quan sát (huy động năm giác quan 

và khả năng liên tưởng, tưởng tượng); năng lực tương tác với đối tượng để phát hiện 

ra các điểm nổi bật, ấn tượng, năng lực sử dụng các phương tiện ngôn ngữ để biểu 

đạt cảm xúc (từ ngữ gợi tả, biểu cảm, biện pháp tu từ,...), năng lực cấu trúc đoạn, bài. 

Tính đến nguyên tắc đảm bảo mục tiêu phát triển năng lực viết văn biểu cảm, khi 

thiết kế hoạt động trải nghiệm cần xác nhận rõ kết quả mong đợi cho từng chương 

trình, từng hoạt động cụ thể. Kết quả mong đợi đó phải được mô tả chi tiết và có thể 

quan sát, đánh giá được. Theo đó, các thiết kế phải làm thế nào để học sinh được phát 

triển từng năng lực bộ phận, thành tố nói trên. Song song với nó, mục tiêu phát triển 
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năng lực viết một thể loại đặc thù - văn biểu cảm trong hoạt động trải nghiệm cần 

được nhìn nhận thấu đáo nhằm chú ý đến việc khai thác triệt để tính cảm xúc, trữ 

tình mà không phải “nhấn trọng tâm” vào miêu tả hay tự sự.  

Hoạt động trải nghiệm là hình thức tổ chức DH phù hợp với mục tiêu phát triển 

NL tạo lập VB nói chung và viết văn biểu cảm nói riêng theo yêu cầu mới, tạo nên 

môi trường thuận lợi để thúc đẩy nhu cầu viết và trải nghiệm kết quả viết, từ đó phát 

triển cảm xúc và tư duy sáng tạo cho HS. Những hoạt động trải nghiệm trong DH 

tiếng Việt bám sát nội dung môn học; lấy nội dung môn học để xây dựng chủ đề hoạt 

động trải nghiệm, đảm bảo cho hoạt động trải nghiệm đúng hướng, tạo nên sự cộng 

hưởng mục tiêu để hướng tới việc phát triển NL viết văn biểu cảm một cách hiệu 

quả. Vì vậy, phát triển NL viết văn biểu cảm qua hoạt động trải nghiệm có thể tiến 

hành trong hoặc ngoài giờ học môn TV, nhưng vẫn phải đảm bảo mục tiêu và nội 

dung chủ đề viết. 

4.2. Đảm bảo tính tính khoa học, tính hệ thống 

Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học thể hiện ở chỗ, hoạt động trải nghiệm 

trong cách đặt vấn đề của đề tài phải tích hợp kiến thức cơ bản về tiếng Việt, về 

logic của quá trình tạo lập văn bản. Nguyên tắc này cũng đòi hỏi phải xem xét hoạt 

động trải nghiệm trong một hệ thống lí thuyết và nguyên tắc chuẩn mực, với tư cách 

một hoạt động giáo dục, trên nền tảng chương trình môn Tiếng Việt. Ngoài ra, nội 

dung hoạt động trải nghiệm cần gắn với thực tế và các yêu cầu cần đạt đối với năng 

lực viết, tránh dàn trải, tản mạn, viển vông. Viết văn biểu cảm lại được đặc trưng 

bởi tính cảm xúc, tình cảm; điều này rất dễ làm nảy sinh những hoạt động ngẫu 

hứng, cảm tính. Khả năng huy động kiến thức về tự nhiên và xã hội, về lịch sử, về 

văn học và ngôn ngữ,.... cũng cần thiết trong một số tình huống, dự án hoạt động 

trải nghiệm mà các thiết kế cần đảm bảo.  

Thiết kế hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển năng lực viết văn biểu cảm 

phải đảm bảo tính hệ thống, tức là nhà giáo dục cần chắc chắn rằng trật tự sắp xếp 

của tiến trình hoạt động phải phù hợp với logic quá trình nhận thức, lĩnh hội kiến 

thức của học sinh. Quá trình TN thực tế phải để HS thâm nhập, có sự hiểu biết 

nhất định, đồng thời hình thành cảm xúc, đánh giá, từ đó biểu đạt thông qua ngôn 
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ngữ nói hoặc viết. Mặt khác, tính hệ thống sẽ quy định được việc kế thừa và phát 

triển những kiến thức, kĩ năng của học sinh trong năng lực viết văn biểu cảm. Như 

vậy, nhà giáo dục khi thiết kế hoạt động trải nghiệm phải làm sao xác định được 

những mối quan hệ giữa năng lực viết văn biểu cảm lớp 4 và lớp 5 để đảm bảo 

được rằng đó là một hệ thống trọn vẹn và thống nhất về mục tiêu, quy trình và kết 

quả.  

4.3. Đảm bảo tính hấp dẫn và tính đa dạng của hình thức trải nghiệm 

Đảm bảo tính hấp dẫn và tính đa dạng đòi hỏi các hoạt động trải nghiệm phải 

thật sự lôi cuốn HS tham gia. Hoạt động trải nghiệm ở trường TH mà đặc biệt là 

các hoạt động hỗ trợ cho việc phát triển NL người học nói chung và NL đọc nói 

riêng cần thiết kế sao cho hấp dẫn, phong phú từ hình thức, nội dung và cách thức 

tổ chức. Sự hấp dẫn, lôi cuốn của hoạt động trải nghiệm sẽ kích thích tâm lí tò mò 

và ham muốn đọc sách, giúp các em nhìn thấy được ý nghĩa, giá trị các văn bản 

đọc. Nói cách khác, việc thiết kế hoạt động trải nghiệm cần tạo hứng thú học tập 

cho HS, nhằm lôi cuốn các em tham gia một cách chủ động, tích cực vào các hoạt 

động GD của nhà trường; đáp ứng nhu cầu về vui chơi giải trí cho HS; thu hút tài 

năng và sự sáng tạo của học sinh; phát triển khả năng hoạt động tích cực và tương 

tác của HS, góp phần bồi dưỡng cho các em động cơ học tập tích cực, kích thích 

hứng thú trong quá trình nhận thức. 

Đảm bảo tính hấp dẫn đòi hỏi các hoạt động trải nghiệm phải thật sự lôi cuốn 

học sinh tham gia. Hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu học mà đặc biệt là các 

hoạt động hỗ trợ cho việc phát triển năng lực người học cần thiết kế sao cho hấp 

dẫn từ hình thức, nội dung và cách thức tổ chức. Sự hấp dẫn, lôi cuốn của hoạt 

động trải nghiệm sẽ kích thích tâm lí tò mò và ham muốn khám phá khoa học, 

đồng thời là chất xúc tác để cảm xúc được khơi nguồn. Nói cách khác, việc thiết 

kế HĐTN cần tạo hứng thú học tập cho HS.  

4.4. Đảm bảo phù hợp với đặc điểm tâm lí, trình độ ngôn ngữ của học sinh 

Phát triển năng lực viết văn biểu cảm bằng hoạt động trải nghiệm phải chú ý 

đến đặc điểm tâm lí của học sinh. Đặc điểm tâm lí được đề cập ở đây là đặc điểm 

về quá trình nhận thức, tri giác, tình cảm... Việc học thông qua hoạt động trải 
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nghiệm phù hợp với hầu hết các lớp học ở chương trình tiểu học. Cụ thể, từ lớp 1 

đến lớp 5, các em đều hứng thú và tích cực với hình thức học tập phong phú, 

phương pháp giảng dạy linh loạt kết hợp bổ trợ phương tiện trực quan, đồ dùng 

dạy học, môi trường dạy học. Việc phát triển năng lực viết văn biểu cảm lẽ tất 

nhiên phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm về khả năng tri giác, thói quen huy 

động các giác quan của học sinh độ tuổi 10 - 12. Thiết kế hoạt động trải nghiệm 

nhằm phát triển năng lực viết văn biểu cảm cho học sinh lớp 4 sẽ đồng thời trả lời 

các câu hỏi: Học sinh mong đợi và hứng thú nhất với điều gì? Trong ngưỡng xúc 

cảm và sự thay đổi thường xuyên về sự tập trung chú ý, các em sẽ tương tác được 

với đối tượng theo cách như thế nào? Những ảnh hưởng của yếu tố tâm lí đến kĩ 

năng viết là gì? Hoạt động trải nghiệm có thể khơi gợi được cảm xúc, tạo nên tính 

biểu cảm trong bài viết của các em. 

Trình độ ngôn ngữ của học sinh quyết định không nhỏ đến mục tiêu phát 

triển năng lực viết văn biểu cảm qua hoạt động trải nghiệm. Chú ý đúng mức đến 

lượng từ một học sinh lớp 4 tích luỹ được trong các năm đầu cấp tiểu học, khả 

năng tìm ý, diễn ý thành lời của các em (cụ thể ở từng lớp, từng trường) thì thiết 

kế có được chuyển di đúng hướng. Nói cách khác, việc phát triển năng lực viết 

văn biểu cảm thông qua hoạt động trải nghiệm phải tính đến trình độ ngôn ngữ 

của học sinh theo từng lớp, từng vùng khác nhau để hoạch định nội dung, phương 

pháp phù hợp.  

5. Cơ sở thực tiễn 

5.1. Yêu cầu cần đạt về viết đoạn văn, văn bản ở lớp 4 

Yêu cầu cần đạt về viết ở lớp 4 được xác định rõ trong Chương trình giáo 

dục phổ thông môn Ngữ văn 2018. Về viết đoạn văn (chỉ giới hạn trong các kiểu 

văn bản biểu cảm, miêu tả...), chương trình quy định như sau: 

Viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của bản thân về một nhân vật 

trong văn học hoặc một người gắn bó, thân thiết. 

Viết được đoạn văn ngắn nêu lí do vì sao mình thích câu chuyện đã đọc hoặc 

đã nghe.[7;34] 

Về viết bài văn, chương trình xác định rõ yêu cầu cần đạt: 
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Viết được bài văn thuật lại một sự việc đã chứng kiến (nhìn, xem) hoặc tham 

gia và chia sẻ suy nghĩ, tình cảm của mình về sự việc đó. 

Viết được bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe hoặc viết đoạn văn tưởng 

tượng đưa vào câu chuyện đã đọc, đã nghe. 

Viết được bài văn miêu tả con vật, cây cối; sử dụng nhân hoá và những từ 

ngữ gợi lên đặc điểm nổi bật của đối tượng được tả.[7;34] 

Về quy trình viết, chương trình xác định rõ yêu cầu cần đạt: 

Biết viết đoạn, bài theo các bước: xác định nội dung viết (viết về cái gì); 

quan sát và tìm tư liệu để viết; hình thành ý chính cho đoạn, bài viết; viết đoạn, 

bài; chỉnh sửa (bố cục, dùng từ, đặt câu, chỉnh tả). 

Viết đoạn văn, bài văn phù hợp với yêu cầu về kiểu, loại văn bản; các câu, 

đoạn có mối liên kết với nhau. 

Yêu cầu cần đạt về viết đoạn văn, văn bản ở lớp 4 có sự phát triển so với yêu 

cầu cần đạt về viết sáng tạo ở lớp 2 và 3. Về đoạn, kiểu bài viết đoạn văn biểu 

cảm có sự thay đổi về đối tượng biểu cảm (từ “Viết được 4 – 5 câu nói về tình 

cảm của mình với người thân hoặc sự vật gần gũi” ở lớp 2; “Viết được đoạn văn 

ngắn nêu tình cảm, cảm xúc về con người, con vật, sự vật dựa vào gợi ý” ở lớp 3 

đến “Viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của bản thân về một nhân vật 

trong văn học hoặc một người gắn bó, thân thiết” ở lớp 4). Ở phạm vi đoạn, học 

sinh còn rèn kĩ năng viết đoạn văn ngắn nêu lí do yêu thích một câu chuyện đã 

nghe hoặc đã đọc, thay vì nêu lí do thích hay không thích một nhân vật như ở lớp 

3. 

Những kĩ năng được trang bị về kĩ năng viết văn miêu tả ở lớp 2, 3 được phát 

triển ở cấp độ cao hơn, cùng với nó là sự thay đổi về đối tượng. Lên lớp 4, yêu 

cầu cần đạt về viết bài văn miêu tả từ điểm nhìn của bồi dưỡng năng khiếu gắn 

với những điểm cần có sau: 

Đối tượng miêu tả mới: tả cây cối và con vật; 

Yêu cầu về phương tiện biểu đạt mới: sử dụng nhân hoá và những từ ngữ gợi 

lên đặc điểm nổi bật của đối tượng được tả. 
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Ngoài ra, lẽ tất nhiên, với những kĩ năng đã được hướng dẫn ở lớp dưới, học 

sinh còn phải sử dụng đa dạng biện pháp tu từ so sánh để tả, trong đó chú trọng 

so sánh sự vật, so sánh đặc điểm, so sánh hoạt động; đồng thời linh hoạt trong 

hoạt động so sánh (như, như thể, giống hệt, hóa ra, hoá giống, giống như thật, hệt 

là...). Bên cạnh đó, lớp 4 cũng tập trung vào các kiểu bài văn kể chuyện, tưởng 

thuật với những yêu cầu chuyên biệt thuận lợi cho việc bồi dưỡng năng khiếu 

Tiếng Việt: 

Tường thuật lại sự kiện gắn bản thân đã trải nghiệm hoặc chứng kiến và chia 

sẻ suy nghĩ, tình cảm về sự việc đó; 

Kể chuyện đã đọc, đã nghe hoặc viết đoạn văn tưởng tượng đưa vào câu 

chuyện đã đọc, đã nghe. 

Như vậy, việc dạy viết đoạn văn biểu cảm cho học sinh lớp 4 nên gắn với 

thực tiễn đời sống của học sinh: từ những điều thân quen như mẹ, thầy cô, cây 

cối, con vật yêu thích... Tăng cường kĩ năng quan sát, phân tích chi tiết, sử dụng 

ngôn ngữ miêu tả để thể hiện cảm xúc một cách tinh tế. Tổ chức hoạt động viết 

theo nhóm, theo chủ đề, có sản phẩm viết được chia sẻ, phản hồi và chỉnh sửa 

công khai. Sử dụng mô hình viết đa dạng: viết thư, viết nhật ký, viết lại chuyện 

theo vai, đóng vai kể lại để tăng tính nhập vai, nhập cảm. 

5.2. Nội dung dạy học viết đoạn văn, văn bản trong sách giáo khoa Tiếng Việt 

lớp 4 

Bảng 1.1. Khảo sát dung dạy học viết trong SGK Tiếng Việt 4, bộ Cánh Diều 

CHỦ ĐIỂM NỘI DUNG DẠY VIẾT VĂN BẢN 

Chân dung của em Viết đoạn văn về một nhân vật 

Chăm học, chăm làm Viết đơn 

Như măng mọc thẳng Tả cây cối 

Kho báu của em Luyện tập tả cây cối 

Ước mơ của em Viết đoạn văn tưởng tượng 

Họ hàng, hàng xóm Luyện tập viết đoạn văn tưởng tượng 

Người ta là hoa đất Viết đoạn văn về một câu chuyện em thích 
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Tài sản vô giá Viết thư thăm hỏi 

Trái tim yêu thương Luyện tập viết thư thăm hỏi 

Những người dũng cảm Tả con vật 

Niềm vui lao động Luyện tập tả con vật 

Bài ca giữ nước Luyện tập tả con vật 

Tuổi nhỏ chí lớn 

 

Viết báo cáo 

Viết hướng dẫn thực hiện một công việc 

Khám phá thế giới Viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm 

Vì cuộc sống con người Thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia 

Tiếng Việt lớp 4 không còn nội dung luyện viết chữ và viết chính tả riêng 

biệt mà được tích hợp vào hoạt động viết đoạn văn, văn bản. Bảng khảo sát trên 

đang bao gồm cả các kiểu bài tạo lập văn bản thông tin, nhật dụng (để dễ dàng 

nhận diện vị trí của các nội dung dạy học viết đoạn văn, bài văn nghệ thuật). Nội 

dung dạy học Tiếng Việt lớp 4 nêu trên tạo cơ hội cho học sinh thực hành thường 

xuyên việc viết đoạn, bài nhưng không gây áp lực cho các em vì luôn có hướng 

dẫn cụ thể và phân phối thời gian hợp lí. Trên cơ sở yêu cầu cần đạt của chương 

trình, sách chú trọng đến việc rèn cho học sinh nắm vững quy trình viết, cũng 

chính là rèn cho học sinh phương pháp học, phương pháp làm việc, phương pháp 

tư duy. Với mỗi kiểu bài viết, học sinh được luyện tập theo các bước cơ bản: 

• Bước 1. Tìm hiểu kiểu bài, nhận biết cấu trúc và cách viết 

• Bước 2. Tìm ý và lập dàn ý 

• Bước 3. Thực hành viết đoạn văn, văn bản 

• Bước 4. Chỉnh sửa, hoàn thiện 

• Bước 5. Đánh giá (trả bài). 

Đối với một số kiểu bài đặc thù như kiểu bài miêu tả cây cối hoặc miêu tả 

con vật thì có thêm bước quan sát. 

Nội dung dạy học viết trong SGK Tiếng Việt 4 – Cánh Diều được thiết kế 

theo hướng tích hợp với các chủ điểm của từng bài học. Các kiểu bài viết có yếu 

tố biểu cảm (kể chuyện, tả cảnh, tả con vật, viết thư, viết cảm nghĩ sau một sự 
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việc) được triển khai gắn liền với các văn bản đọc, nói – nghe và luyện từ – câu 

trong cùng bài. Ví dụ: Viết đoạn văn tả con vật, tả cây cối được phân bổ ở nhiều 

tuần học, mỗi bài đều có phần gợi ý quan sát và cảm xúc giúp học sinh vừa rèn kĩ 

năng miêu tả vừa học cách bày tỏ tình cảm; Viết đoạn văn kể về một hoạt động 

đã tham gia xuất hiện trong chủ điểm “Vì cuộc sống con người” (Tiếng Việt 4, 

tập 2, trang 118, Cánh Diều) sẽ giúp học sinh liên hệ trực tiếp với trải nghiệm cá 

nhân, đồng thời bộc lộ cảm xúc (tự hào, vui, xúc động). Cách sắp xếp này thể hiện 

rõ quan điểm dạy học gắn với trải nghiệm, giúp học sinh cảm nhận sâu hơn về sự 

vật, sự việc trước khi viết, từ đó văn bản biểu cảm trở nên chân thật và giàu cảm 

xúc. 

Nhìn chung, nội dung dạy học viết trong bộ Cánh Diều lớp 4 và bộ Kết nối 

tri thức với cuộc sống đã đáp ứng được yêu cầu của Chương trình GDPT 2018 về 

phát triển năng lực viết, đặc biệt là năng lực biểu cảm. Hệ thống bài viết được 

thiết kế hợp lí, gắn với chủ điểm, tạo điều kiện để học sinh thực hành, bộc lộ cảm 

xúc và sáng tạo. Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả, cần tăng cường thêm các 

hoạt động trải nghiệm thực tế trước khi viết, mở rộng dạng bài viết mang tính cá 

nhân hóa, sáng tạo và chú ý phân hóa đối tượng học sinh để nâng cao chất lượng 

dạy học. 

Bảng 1.2. Sự thể hiện của văn biểu cảm trong nội dung dạy học 

 viết văn bản lớp 4 

TT BÀI YÊU CẦU SỰ THỂ HIỆN 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Viết đoạn 

văn về một 

nhân vật 

- Nêu nhận xét về tính cách của 

nhân vật. Căn cứ vào đâu mà em 

có nhận xét như vậy? 

- Đưa ra sự đánh giá, 

nhận định về nhân vật. 

- Nêu cảm nghĩ của em 

về nhân vật. 

- Nêu được lí do cụ thể 

cho sự đánh giá. 

- Phát hiện đặc điểm 

tính cách, suy nghĩ, 
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TT BÀI YÊU CẦU SỰ THỂ HIỆN 

phẩm chất của nhân 

vật qua hành động. 

- Phát hiện đặc điểm 

ngoại hình tiêu biểu để 

từ đó dẫn tới những 

khái quát tính cách 

nhân vật. 

 

 

 

2 

 

 

 

Tả cây cối 

- Nhận biết được đặc điểm nổi bật 

của cây cối: hình dáng, màu sắc, kích 

thước, bộ phận (gốc, thân, cành, lá, 

hoa, quả), quá trình sinh trưởng… 

- Xác định được mục đích bài văn 

miêu tả: giúp người đọc hình 

dung được cây cối như thật qua 

ngôn ngữ. 

- Biết quan sát thực tế hoặc tưởng 

tượng dựa trên trải nghiệm. 

- Biết kết hợp giữa miêu tả và biểu 

cảm, dùng từ gợi cảm, liên tưởng 

phong phú. 

- Dùng từ gợi cảm: rực 

rỡ, xanh mướt, dịu 

dàng, mềm mại, thân 

thương... 

- Dùng biện pháp tu từ 

nhân hóa: “Cây phượng 

già xòe tán như chiếc ô 

lớn”, “những chùm hoa 

như đang mỉm cười đón 

nắng”. 

- Biết thể hiện cảm xúc 

cá nhân như: Tình cảm 

thân thiết, kỉ niệm gắn 

bó, ... 
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Viết đoạn 

văn tưởng 

tượng 

- Viết được một đoạn văn khoảng 

5-7 câu (hoặc theo yêu cầu cụ thể) 

thể hiện được ý tưởng độc đáo, 

sáng tạo. 

- Dùng từ ngữ phù hợp với đối 

tượng tưởng tượng, kết hợp yếu tố 

miêu tả, kể chuyện và biểu cảm. 

- Có thể tưởng tượng 

con vật, cái bàn, chiếc 

lá... biết nói, biết nghĩ, 

biết mơ ước: “Tớ là 

chiếc lá bàng đỏ rực, 

đang chuẩn bị rời xa 
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TT BÀI YÊU CẦU SỰ THỂ HIỆN 

- Trình bày đoạn văn theo mạch 

cảm xúc rõ ràng, câu văn rõ ý, 

đúng chính tả, ngữ pháp. 

cành để bay vào giấc 

mơ mùa đông...” 

- Tưởng tượng làm 

điều tốt, gây xúc động: 

“Chiếc cặp sách mơ 

được đi học lại với em 

bé nghèo ở vùng cao.” 

- Giọng văn thể hiện 

tình cảm trìu mến, yêu 

thương với thế giới 

quanh mình. 

4 Viết đoạn 

văn về một 

câu chuyện 

em thích 

- Viết một đoạn văn ngắn để nêu 

cảm nghĩ, cảm xúc của mình về 

câu chuyện đó. 

- Biết lý giải vì sao mình thích câu 

chuyện ấy dựa trên các yếu tố như: 

ý nghĩa, nhân vật, tình tiết cảm 

động hoặc hài hước. 

- Sử dụng ngôn ngữ rõ 

ràng, giàu cảm xúc, có 

thể kết hợp các biện 

pháp tu từ đơn giản (so 

sánh, nhân hóa). 

- Biết chuyển tải tình 

cảm một cách tự nhiên: 

không phải chỉ kể lại nội 

dung mà là thể hiện cảm 

xúc cá nhân. 

 

 

 

5 

 

 

 

Viết thư 

 thăm hỏi 

- Viết đúng hình thức một bức thư: 

gồm 5 phần cơ bản (Địa điểm, thời 

gian - Lời xưng hô - Nội dung - Lời 

chào kết - Chữ ký tên). 

- Thể hiện được mục đích viết thư 

(hỏi thăm, chia sẻ, động viên, bày 

tỏ tình cảm). 

- Yếu tố biểu cảm là 

linh hồn của dạng bài 

viết thư thăm hỏi. Bức 

thư không chỉ nhằm 

truyền tải thông tin, mà 

còn giúp người viết 

bộc lộ cảm xúc và nuôi 
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- Dùng từ ngữ gần gũi, đúng với 

văn phong cá nhân, rõ ràng, đúng 

chính tả, mạch lạc. 

- Biết sắp xếp ý hợp lý: lời hỏi 

thăm - chia sẻ - lời chúc - bày tỏ 

mong muốn gặp lại. 

dưỡng các mối quan hệ 

tình cảm. 

- Lời lẽ chân thành, 

trìu mến: Sử dụng đại 

từ nhân xưng gần gũi, 

thân thiện: “Bạn thân 

mến”, “Tớ rất nhớ 

cậu”... Dùng lời cảm 

thông, chia sẻ: “Tớ rất 

buồn khi nghe tin cậu 

bị ốm...”, “Tớ mong 

cậu sớm khỏe để cùng 

chơi đá cầu với tớ 

nhé!”. 

- Thể hiện qua cảm xúc 

cá nhân: Diễn đạt tình 

cảm yêu mến, diễn đạt 

sự quan tâm: 

 

 

6 

 

 

Tả con vật 

- Sử dụng từ ngữ miêu tả sinh 

động, hình ảnh, và có yếu tố biểu 

cảm, nhân hóa. 

- Viết bài mạch lạc, không sai 

chính tả, ngữ pháp, câu văn rõ 

ràng, có điểm nhấn cảm xúc. 

- Qua cách chọn chi 

tiết và hình ảnh: chọn 

những chi tiết mang ý 

nghĩa tình cảm: ánh 

mắt trìu mến, cái đuôi 

vẫy vẫy khi mừng, 

tiếng kêu thân quen... 

- Qua sử dụng biện 

pháp tu từ biểu cảm. 
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TT BÀI YÊU CẦU SỰ THỂ HIỆN 

Nhân hóa là biện pháp 

phổ biến: con vật được 

tả như có cảm xúc, 

hành động giống con 

người. 

- Qua cảm xúc trực tiếp 

của người viết: Câu 

văn biểu lộ tình cảm; 

Kết bài thường bày tỏ 

gắn bó. 

7 Thuật lại 

một sự việc 

được chứng 

kiến hoặc 

tham gia 

- Viết một bài văn (hoặc đoạn văn) 

có cấu trúc rõ ràng: mở bài (giới 

thiệu sự việc), thân bài (diễn biến), 

kết bài (cảm nghĩ). 

- Dùng từ ngữ phù hợp, chính xác, 

kết hợp từ cảm xúc, biểu cảm để 

bộc lộ thái độ, tình cảm của người 

viết. 

- Qua cảm xúc trực tiếp 

trong quá trình thuật 

lại: Học sinh bộc lộ 

cảm xúc của mình tại 

từng thời điểm của sự 

việc. 

- Qua lựa chọn chi tiết 

có tính gợi cảm xúc: 

Tập trung vào những 

khoảnh khắc gây ấn 

tượng mạnh. 

- Qua ngôn ngữ biểu 

cảm: Dùng từ ngữ giàu 

hình ảnh, cảm xúc. 

 

Từ bảng khảo sát nội dung dạy học môn Tiếng Việt lớp 4, tôi nhận thấy rằng 

yếu tố biểu cảm được lồng ghép một cách xuyên suốt trong chương trình tạo lập 

văn bản nghệ thuật. Điều này thể hiện rõ qua các dạng bài tiêu biểu như: “Viết 

được bài văn thuật lại một sự việc đã chứng kiến (nhìn, xem) hoặc tham gia và 
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chia sẻ suy nghĩ, tình cảm của mình về sự việc đó”, “Viết được đoạn văn nêu lí 

do vì sao mình thích câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe”, “Viết đoạn văn nêu tình 

cảm, cảm xúc của bản thân về một nhân vật trong văn học hoặc một người gần 

gũi, thân thiết”. Ngoài ra, các kiểu bài quen thuộc như kể chuyện, miêu tả, viết 

thư, hay thuật lại một sự việc cũng đồng thời mang đặc trưng của văn biểu cảm 

khi khuyến khích học sinh thể hiện cảm xúc cá nhân thông qua trải nghiệm và liên 

hệ thực tế. 

Việc dạy học văn biểu cảm ở lớp 4 không chỉ góp phần hình thành kĩ năng 

sử dụng ngôn ngữ mà còn có giá trị quan trọng trong bồi dưỡng đời sống tinh 

thần, thẩm mỹ và nhân cách học sinh. Nhờ hoạt động biểu cảm, học sinh có thể 

phát triển những phẩm chất đẹp như lòng yêu thương, sự quan tâm tới người 

thân, sự gắn bó với thiên nhiên, cảnh vật quen thuộc, đồng thời hình thành khát 

vọng khám phá và thấu hiểu cảm xúc của người khác. Nói cách khác, văn biểu 

cảm chính là công cụ hữu hiệu để giáo dục cảm xúc và đạo đức học sinh tiểu 

học. 

Từ góc độ phát triển kĩ năng, chương trình yêu cầu học sinh lớp 4 phải biết 

tạo lập bài văn trần thuật lồng ghép cảm xúc cá nhân, đồng thời viết được đoạn 

văn biểu cảm độc lập, gắn với các đối tượng cụ thể như nhân vật văn học, người 

thân, hoặc một trải nghiệm đáng nhớ. Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh tầm quan 

trọng của việc kể lại những điều học sinh đã thực sự chứng kiến hoặc tham gia, 

khẳng định vai trò của trải nghiệm như một điều kiện tiên quyết để sản phẩm viết 

trở nên chân thật và có chiều sâu cảm xúc. 

Từ những nghiên cứu và phân tích chương trình Tiếng Việt tiểu học 2018, 

có thể khẳng định rằng mục tiêu hình thành năng lực viết văn biểu cảm luôn gắn 

bó chặt chẽ với mục tiêu tạo lập văn bản nghệ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm khơi dậy cảm xúc và phát triển kĩ 

năng viết biểu cảm cho học sinh. Chính những xúc cảm chân thành, những tình 

huống đời thường các em từng trải qua sẽ làm cho sản phẩm viết trở nên chân 
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thực, lay động và giàu giá trị giáo dục, dù với tư cách là chất xúc tác cho cảm 

hứng viết hay là yêu cầu của một thể loại văn bản độc lập. 

5.3. Thực trạng dạy - học viết văn biểu cảm cho học sinh lớp 4 qua hoạt động 

trải nghiệm tại một số trường tiểu học ở tỉnh Ninh Bình  

Để nắm bắt thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học nhằm 

phát triển năng lực viết văn biểu cảm cho học sinh lớp 4, tôi đã tiến hành khảo sát 

thông qua phiếu hỏi đối với 65 giáo viên và cán bộ quản lý tại mười trường tiểu 

học trên địa bàn thành tỉnh Ninh Bình.  

Thông qua phân tích số liệu khảo sát và việc trực tiếp tham gia các hoạt động 

trải nghiệm tại mười trường tiểu học, có thể nhận thấy rằng đa số giáo viên đã nhận 

thức được vai trò quan trọng của hoạt động trải nghiệm đối với việc hình thành và 

phát triển kĩ năng ngôn ngữ cho học sinh. Tuy nhiên, phần lớn vẫn chưa nắm vững 

nguyên tắc, quy trình tổ chức hoạt động này trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện 

nay. Có tới 86,2% giáo viên cho rằng hoạt động trải nghiệm nên được tổ chức bên 

ngoài lớp học; 69,2% cho rằng đây là hoạt động cần được nhà trường tổ chức, không 

phải do cá nhân giáo viên tự tổ chức. Tuy nhiên, 38,5% vẫn cho rằng hoạt động trải 

nghiệm phát triển năng lực viết văn biểu cảm chỉ có thể thực hiện ngoài giờ lên lớp, 

chưa thấy hết khả năng tích hợp trong giờ viết văn. Điều này phần nào hạn chế cơ 

hội đưa hoạt động trải nghiệm vào chính tiến trình dạy học trên lớp. Dù vậy, đa số 

giáo viên (86,2%) đều khẳng định cần tổ chức hoạt động trải nghiệm để phát triển 

năng lực viết cho học sinh – cho thấy nhận thức về vai trò của trải nghiệm là khá tích 

cực. 

Kết quả khảo sát hoạt động được tổ chức thường xuyên còn hạn chế: chỉ 

15,4% tổ chức câu lạc bộ văn học thường xuyên, 7,7% tổ chức tham quan dã 

ngoại thường xuyên và chỉ 7,7% tổ chức hội thi đọc – kể – làm thơ thường xuyên. 

Phần lớn các hoạt động trải nghiệm chỉ diễn ra ở mức “thỉnh thoảng” (60 – 76%), 

thậm chí dưới 10% chưa bao giờ tổ chức một số hoạt động như câu lạc bộ văn 

học hay giao lưu. Điều này cho thấy hoạt động trải nghiệm chưa trở thành một 

phần thường xuyên, liên tục của quá trình dạy học, mới chỉ dừng ở mức bổ trợ, 
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phong trào. Một số cán bộ quản lý cũng khẳng định rằng hoạt động trải nghiệm 

giúp học sinh phát triển kĩ năng viết thông qua việc mở rộng vốn sống, tăng 

cường sự tiếp xúc thực tiễn, rèn luyện tư duy sâu sắc, đồng thời tích lũy vốn từ 

nhờ vào sự tương tác, giao tiếp trong quá trình trải nghiệm. 

Về thái độ và năng lực của học sinh khi tham gia trải nghiệm, Có đến 76,9% 

- 92,3% giáo viên cho biết những hoạt động này chỉ được tổ chức "thỉnh thoảng", 

phần nhiều do thiếu chỉ đạo chuyên môn rõ ràng, kinh phí hạn chế và sự chồng 

chéo giữa các hoạt động trong nhà trường. Các hoạt động giao lưu, trò chuyện với 

nhà văn, nhà thơ hoặc các chuyên gia dù có tổ chức nhưng thường chỉ mang tính 

hình thức, thiếu tính tương tác thực chất 

Về yêu cầu học tập gắn với hoạt động trải nghiệm, có đến 61,5% giáo viên 

cho biết họ thường xuyên yêu cầu học sinh viết bài sau khi trải nghiệm, tuy nhiên 

phần lớn là theo hình thức kể chuyện hoặc miêu tả thông thường, chưa chú trọng 

yếu tố cảm xúc hay văn biểu cảm. Nhiều giáo viên phản ánh rằng các yêu cầu viết 

vẫn mang tính khuôn mẫu, lặp lại và chưa tạo điều kiện cho học sinh bộc lộ cảm 

xúc thực sự. Ví dụ: khi học sinh được dẫn ra vườn trường để quan sát cây cối, yêu 

cầu viết vẫn chỉ dừng lại ở mức “quan sát và viết cảm xúc về một loài cây/con vật 

yêu thích”. Các yêu cầu khác như viết đoạn văn nêu cảm nghĩ hoặc ghi chép chi 

tiết quan sát được được lựa chọn ít hơn (30,8% và 23,1%). Điều này cho thấy giáo 

viên chú trọng nhiều đến yêu cầu viết hoàn chỉnh hơn là các bước chuẩn bị như 

ghi chép, quan sát, dẫn đến khó khăn cho học sinh khi bắt tay vào viết văn biểu 

cảm.  

Trong phần tự đánh giá năng lực thiết kế hoạt động trải nghiệm, 92,3% giáo 

viên khẳng định điều này là cần thiết, nhưng 76,9% vẫn còn phụ thuộc vào kế 

hoạch mẫu, chưa thật sự chủ động sáng tạo; 86,2% thừa nhận chưa huy động được 

nhiều nguồn tư liệu, hình thức tổ chức còn đơn điệu; 92,3% cho rằng các hoạt 

động trải nghiệm chưa gắn chặt với phát triển năng lực ngôn ngữ. Điều này chỉ ra 

rằng giáo viên đã nhận thức được yêu cầu thiết kế nhưng cần bồi dưỡng thêm về 

năng lực sáng tạo, khai thác nguồn tài nguyên và tích hợp với mục tiêu phát triển 
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năng lực viết. Hiệu quả của hoạt động trải nghiệm chưa thực sự tối ưu, cần sự liên 

kết chặt chẽ hơn giữa trải nghiệm và nhiệm vụ viết. 

Kết quả khảo sát cho thấy các đề xuất của giáo viên mang tính thực tiễn cao 

và tập trung vào những yếu tố then chốt trong việc nâng cao hiệu quả của hoạt 

động trải nghiệm gắn với dạy học viết văn biểu cảm. 92,3% giáo viên mong muốn 

hoạt động được thiết kế đơn giản, thoải mái và tự nhiên, điều này cho thấy họ 

quan tâm đến việc tạo ra một môi trường học tập thân thiện, giảm áp lực, khuyến 

khích học sinh tham gia một cách hứng thú và tự nguyện. Đây là một định hướng 

đúng, vì cảm xúc tích cực là tiền đề quan trọng để hình thành cảm hứng viết văn 

biểu cảm.  

Nhìn chung, giáo viên không chỉ nhận thức rõ vai trò của hoạt động trải 

nghiệm trong phát triển năng lực viết văn biểu cảm mà còn mong muốn có những 

giải pháp thiết thực, khả thi và sáng tạo để nâng cao hiệu quả dạy học. Điều này 

đặt ra yêu cầu cần xây dựng hệ thống biện pháp cụ thể, có khả năng áp dụng ngay 

trong thực tiễn dạy học, đảm bảo sự gắn kết giữa trải nghiệm và nhiệm vụ viết, 

đồng thời đáp ứng được nhu cầu phân hóa và tạo hứng thú học tập cho học sinh. 

5.4. Thực trạng năng lực viết văn biểu cảm của học sinh lớp 4 ở một số trường 

tiểu học tỉnh Ninh Bình: 

Để khảo sát thực trạng viết văn biểu cảm của học sinh ở một số trường tiểu 

học, ngoài hình thức phỏng vấn chúng tôi dùng hình thức khảo sát bằng các phiếu 

điều tra. Số lượng HS được khảo sát là 235 em.  

Câu 1:  Em hiểu thế nào là văn biểu cảm? 

Các tiêu chí Số lượng Tỉ lệ (%) 

Là đoạn văn mà người viết bộc lộ suy nghĩ riêng của 

mình về câu chuyện. Sau đó nêu rõ vì sao mình lại 

có ý kiến như vậy để thuyết phục người đọc. 

34 14,5 

Là thể loại văn cung cấp tri thức về các câu chuyện, 

tác phẩm đã đọc. 

41 17,5 
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Là thể loại văn kể lại một câu chuyện bằng lời kể của 

mình. 

35 14,9 

Là thể loại văn biểu đạt tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ 

của người viết. 

125 53,2 

 

Câu 2: Khi viết văn biểu cảm, em thường gặp khó khăn gì? (Em có thể lựa 

chọn nhiều đáp án) 

Các tiêu chí Số lượng Tỉ lệ (%) 

Không biết cách thể hiện cảm xúc 198 84,3 

Không tìm được chi tiết để viết 216 91,9 

Thiếu từ ngữ để diễn đạt cảm xúc 207 88,1 

Không hiểu yêu cầu đề bài 29 12,3 

 

Câu 3: Em được tham gia hoạt động nào trước khi viết văn biểu cảm? (Em có 

thể lựa chọn nhiều đáp án) 

Các tiêu chí Số lượng Tỉ lệ (%) 

Quan sát tranh ảnh, xem video cảm động 214 91,1 

Nghe kể chuyện hoặc chia sẻ về cảm xúc 148 63 

Tham quan, đi dã ngoại, quan sát thiên nhiên 102 43,4 

Thảo luận nhóm, viết cảm nghĩ sau trải nghiệm 57 24,3 

Câu 4: Khi viết bài, em thường làm theo cách nào? 

Các tiêu chí Số lượng Tỉ lệ (%) 

Viết bằng cảm xúc thật của mình 182 77,5 

Viết theo gợi ý mẫu có sẵn 24 10,2 

Hỏi người khác rồi viết lại 9 3,8 

Chép ý tưởng từ sách/vở 20 8,5 
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Câu 5: Em thấy việc viết văn biểu cảm: (Em có thể lựa chọn nhiều đáp án) 

Các tiêu chí Số lượng Tỉ lệ (%) 

Em viết vì đó là bài tập phải làm 25 10,6 

Dễ nếu có hoạt động trải nghiệm trước 228 97 

Khó vì không biết cách thể hiện cảm xúc 157 66,8 

Thú vị vì giúp em bày tỏ tình cảm 169 71,9 

 

Câu 6:  Em đã từng tham gia hoạt động trải nghiệm nào sau đây? (Em có thể lựa 

chọn nhiều đáp án) 

Các tiêu chí Số lượng Tỉ lệ (%) 

Quan sát ngoài trời (vườn trường, công viên, cây cối, 

động vật...) 

172 73,2 

Hội thi (đọc, kể diễn cảm tác phẩm văn học, làm thơ) 35 14,9 

Xem tranh/clip/ảnh rồi viết cảm xúc 107 45,5 

Đóng vai hoặc kể lại một sự việc cảm động 58 24,7 

Tham gia các câu lạc bộ câu lạc bộ (văn học, ngoại 

khóa Tiếng Việt, chia sẻ sách,...) 

38 16,2 

Giao lưu, trò chuyện (với nhân vật, nhân chứng, sáng 

tác,...) 

25 10,6 

 

Câu 7: Sau khi tham gia hoạt động trải nghiệm, em thấy việc viết văn biểu 

cảm: (Em có thể lựa chọn nhiều đáp án) 

Các tiêu chí Số lượng Tỉ lệ (%) 

Dễ hơn 225 95,7 

Hấp dẫn hơn 124 52,8 

Cảm xúc hơn 218 92,8 

Khó hơn 7 2,9 

Vẫn như cũ 6 2,6 
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Câu 8: Em có cảm thấy việc viết văn biểu cảm giúp em: (Em có thể lựa chọn 

nhiều đáp án) 

Các tiêu chí Số lượng Tỉ lệ (%) 

Biết quan tâm đến người khác hơn 214 91,1 

Hiểu cảm xúc của mình rõ hơn 190 80,9 

Thể hiện suy nghĩ bằng lời văn hay hơn 155 66 

Chia sẻ điều mình cảm nhận dễ dàng hơn 202 86 

Em không thấy gì thay đổi 5 2,1 

 

Kết quả khảo sát 08 câu hỏi như sau:  

Khảo sát cho thấy năng lực viết văn biểu cảm của học sinh lớp 4 ở một số 

trường tiểu học tỉnh Ninh Bình bước đầu được hình thành nhưng chưa thật sự 

vững chắc. Hơn một nửa học sinh hiểu đúng khái niệm văn biểu cảm, song nhiều 

em còn lúng túng trong cách bộc lộ cảm xúc, thiếu vốn từ và khó khăn khi tìm chi 

tiết để viết. Các hoạt động trải nghiệm hỗ trợ viết văn được tổ chức nhưng chưa 

thường xuyên và còn thiên về quan sát thụ động, ít hoạt động nhập vai, giao lưu. 

Một số trường có tổ chức hoạt động ngoài giờ như tham quan, kể chuyện, vẽ 

tranh… nhưng chưa có sự kết nối rõ ràng với nội dung học viết văn biểu cảm. 

Dù vậy, phần lớn học sinh thừa nhận viết văn biểu cảm giúp các em hiểu bản thân, 

biết quan tâm người khác và bài viết trở nên cảm xúc, dễ viết hơn sau khi được 

trải nghiệm.  

Thực trạng trên cho thấy việc dạy và học văn biểu cảm ở học sinh lớp 4 tại 

một số trường tiểu học tỉnh Ninh Bình chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Để 

nâng cao chất lượng dạy học văn biểu cảm, cần đổi mới hình thức tổ chức, tăng 

cường hoạt động trải nghiệm gắn với thực tiễn đời sống và phát triển vốn từ, vốn 

sống cho học sinh. Đồng thời, cần có sự bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên để 

họ tự tin hơn trong việc hướng dẫn học sinh viết văn từ cảm xúc thực sự. 
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Giáo viên đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động trải nghiệm 

nhưng việc tổ chức còn mang tính hình thức, chưa thường xuyên và thiếu gắn kết 

với bài học. Học sinh còn gặp nhiều khó khăn khi viết như thiếu chi tiết, thiếu vốn 

từ, lúng túng trong biểu đạt cảm xúc. Dù vậy, kết quả khảo sát khẳng định rằng 

khi được trải nghiệm trước khi viết, học sinh cảm thấy dễ viết hơn, bài văn giàu 

cảm xúc và thú vị hơn. 
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C. PHẦN NỘI DUNG 

I. Mô tả giải pháp đã biết  

Trong thực tế giảng dạy nội dung viết văn hiện nay, giáo viên đã và đang 

áp dụng một số phương pháp quen thuộc nhằm rèn luyện kĩ năng viết văn biểu 

cảm cho học sinh. Các giải pháp này chủ yếu tập trung vào việc hướng dẫn học 

sinh nắm cấu trúc bài văn, cung cấp dàn ý và sử dụng văn mẫu để luyện tập. 

1. Nội dung các giải pháp đã biết (đang áp dụng) 

• Giáo viên hướng dẫn học sinh:  

o Xác định yêu cầu đề bài,  

o Lập dàn ý theo bố cục 3 phần (mở bài – thân bài – kết bài),  

o Triển khai bài viết theo các ý đã cho.  

• Sử dụng văn mẫu:  

o Cho học sinh đọc, phân tích bài văn mẫu,  

o Học tập cách diễn đạt, cách dùng từ,  

o Vận dụng viết lại bài theo mẫu.  

• Tổ chức luyện viết:  

o Viết cá nhân trên lớp hoặc về nhà,  

o Giáo viên chấm, nhận xét, sửa lỗi.  

2. Ưu điểm của các giải pháp đã biết 

• Giúp học sinh:  

o Nắm được cấu trúc cơ bản của bài văn biểu cảm,  

o Biết cách trình bày bài viết rõ ràng, đúng yêu cầu,  

o Hạn chế lỗi sai về bố cục, hình thức.  

• Phù hợp với:  

o Đối tượng học sinh trung bình, yếu,  

o Điều kiện dạy học truyền thống,  

o Giáo viên dễ tổ chức, dễ kiểm soát tiến độ.  
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• Tiết kiệm thời gian:  

o Giáo viên có thể hướng dẫn nhanh. 

o Học sinh có “khuôn” để làm theo.  

3. Nhược điểm và hạn chế 

Tuy nhiên, các giải pháp trên còn bộc lộ nhiều hạn chế: 

• Học sinh:  

o Viết bài mang tính rập khuôn, thiếu sáng tạo. 

o Phụ thuộc vào văn mẫu, dễ sao chép. 

o Cảm xúc gượng ép, thiếu chân thực. 

o Vốn từ nghèo, ít sử dụng biện pháp tu từ.  

• Trong quá trình dạy học:  

o Giáo viên chú trọng hình thức hơn nội dung cảm xúc. 

o Ít tổ chức hoạt động trải nghiệm trước khi viết. 

o Học sinh không có cơ hội quan sát, cảm nhận thực tế.  

• Kết quả:  

o Bài viết thiếu chiều sâu. 

o Học sinh không hứng thú với nội dung viết văn. 

o Năng lực biểu đạt cảm xúc phát triển chậm.  

4. Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng giải pháp cũ 

a. Thuận lợi: 

• Dễ triển khai trong mọi điều kiện dạy học. 

• Phù hợp với cách dạy học truyền thống. 

• Giáo viên không cần chuẩn bị nhiều hoạt động bổ trợ.  

b. Khó khăn: 

• Không đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực theo chương trình mới.  
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• Khó phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. 

• Không tạo được sự khác biệt trong chất lượng bài viết.  

5. Nguyên nhân của những hạn chế 

Những tồn tại trên xuất phát từ các nguyên nhân chủ yếu sau: 

• Giáo viên:  

o Chưa mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học. 

o Còn phụ thuộc vào sách giáo khoa và tài liệu mẫu. 

o Chưa chú trọng tổ chức hoạt động trải nghiệm.  

• Học sinh:  

o Ít được tiếp xúc với thực tế để hình thành cảm xúc. 

o Thói quen học thụ động, học theo mẫu.  

• Điều kiện dạy học:  

o Thời lượng tiết học hạn chế. 

6. Định hướng chuyển đổi giải pháp 

Từ những hạn chế trên cho thấy, việc dạy học viết văn biểu cảm cần được đổi 

mới theo hướng: 

• Gắn với trải nghiệm thực tế. 

• Khơi gợi cảm xúc cá nhân. 

• Phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh.  

Đây chính là cơ sở để đề xuất giải pháp phát triển năng lực viết văn biểu 

cảm thông qua hoạt động trải nghiệm, nhằm nâng cao chất lượng dạy học và đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

II. Nội dung các giải pháp mới; Tính mới, tính sáng tạo; Hiệu quả áp 

dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến 

1. Nội dung các giải pháp mới: 
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1.1. Biện pháp 1: Tích hợp tổ chức hoạt động trải nghiệm phát triển năng lực 

viết văn biểu cảm trong giờ dạy học đọc hiểu 

1.1.1. Trải nghiệm ghi chép đối thoại trong đọc hiểu 

a) Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS sử dụng hoạt động viết như một phương tiện 

để thể hiện suy nghĩ của mình, để khám phá những ý tưởng mới, để gợi nhắc bản 

thân về những suy nghĩ trước đó, và lần theo những thay đổi trong suy nghĩ của 

chính mình trong suốt thời gian thực hiện hoạt động đọc.  

b) Cách thực hiện:  

Bước 1: GV cho HS chọn đoạn các em yêu thích và viết một số chi tiết quan 

trọng trong đoạn đó vào phiếu ghi chép đối thoại. Mẫu phiếu ghi chép đối thoại ở 

dạng đơn giản cần đầy đủ các thông tin liên quan đến vấn đề đối thoại, chẳng hạn 

như “một số chi tiết quan trọng trong câu chuyện”, “các ý chính của mỗi đoạn 

truyện”, “nhận xét về các chi tiết quan trọng”, “đánh giá chung về bài thơ câu 

chuyện bài văn xuôi miêu tả kịch bản văn học”...  

GV hướng dẫn HS cách nhận biết các chi tiết quan trọng trong văn bản. Để 

giúp HS phát triển khả năng nhận biết các từ ngữ, hình ảnh, thông tin quan trọng, 

GV có thể nêu lên các gợi ý: 

+ Tìm chi tiết hình ảnh thể hiện/miêu tả cảnh thiên nhiên...; 

+ Tìm chi tiết miêu tả ngoại hình/tính cách nhân vật; 

+ Xác định các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản; Hoặc GV 

nêu yêu cầu HS liệt kê những từ mới, từ giàu giá trị biểu cảm, ...  

 

Bước 2: Tổ chức cho HS thực hành ghi chép một số chi tiết quan trọng trong 

đoạn văn bản đã chọn và đưa ra ý kiến nhận xét của mình (người thứ nhất) và 
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chuyển phiếu ghi chép cho người thứ hai (phiếu ghi chép GV đã chuẩn bị sẵn và 

phát cho HS). Nếu những bài đầu tiên sử dụng hình thức trải nghiệm này, GV cần 

hướng dẫn HS kĩ thuật ghi chép phiếu.  

Bước 3: Người thứ hai ghi lại ý kiến phản hồi đối với người thứ nhất  

Bước 4: Người thứ nhất trả lời lại ý kiến đánh giá của người thứ hai. 

Thiết kế minh hoạ (trích đoạn): Người thu gió (Tiếng Việt 4, tập 1, tr.57, bộ 

sách Cánh Diều). Thiết kế này định hướng học sinh không chỉ hiểu văn bản mà 

còn biết bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ cá nhân bằng ngôn ngữ viết giàu biểu cảm, từ 

đó hình thành và phát triển năng lực viết văn biểu cảm một cách tự nhiên, thông 

qua trải nghiệm đọc sâu sắc của các em. 

(1) Yêu cầu cần đạt 

Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, 

thanh mà HS địa phương dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng. Thể hiện được tình cảm, 

cảm xúc phù hợp với nội dung bài đọc. Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Hiểu 

nội dung và ý nghĩa của bài đọc: Biểu dương Uy-li-am, một thiếu niên châu Phi, 

từ chỗ phải bỏ học giữa chừng đã tự đọc sách để chế tạo máy phát điện bằng sức 

gió, giúp gia đình và làng xóm phát triển sản xuất, thay đổi đời sống. Nhận diện 

được những chi tiết gợi cảm xúc, từ đó bước đầu hình thành cách viết văn biểu 

cảm: biết cảm thụ, liên hệ và bộc lộ suy nghĩ. 

- Năng lực viết văn biểu cảm: thông qua hoạt động ghi chép đối thoại và viết 

đoạn văn bộc lộ cảm xúc về nhân vật, sự kiện, chi tiết. 

- Phát triển NL giao tiếp và hợp tác (biết cùng các bạn thảo luận nhóm); NL 

tự chủ, tự học: trả lời đúng các câu hỏi đọc hiểu.  

- Học hỏi tinh thần tự học và đầu óc sáng tạo của nhân vật trong câu chuyện.  

(2) Định hướng phát triển NL đọc qua hoạt động trải nghiệm:  

- Định hướng chung: Việc tổ chức dạy học được triển khai theo tiến trình hai 

tiết, nhằm phát triển toàn diện năng lực đọc của học sinh.  

Ở tiết 1, giáo viên tổ chức hoạt động luyện đọc thành tiếng theo quy trình đã 

định, đồng thời tạo điểm nhấn vào việc khắc họa hình tượng nhân vật Uy-li-am 

qua giọng đọc truyền cảm, đầy hào hứng. Thông qua đó, học sinh cảm nhận được 
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tinh thần vượt khó, sự thông minh và nghị lực phi thường của nhân vật, từ đó hình 

thành cảm xúc ngưỡng mộ và kết nối với nội dung văn bản. 

Ở tiết 2, học sinh được thực hành kĩ năng đọc hiểu có chiều sâu, thông qua 

việc vận dụng mô hình đọc trải nghiệm “Ghi chép đối thoại”. Đây là hình thức 

giúp học sinh chủ động ghi lại các chi tiết quan trọng, phản hồi và thể hiện cảm 

xúc, suy nghĩ cá nhân, đồng thời phát triển tư duy phản biện và kĩ năng giao tiếp 

học thuật trong nhóm. 

- Cách thức tiến hành:  

Tiết 1: Khơi gợi cảm xúc qua hoạt động đọc thành tiếng 

Hoạt động 1: Đọc diễn cảm - Nhập vai nhân vật (Mục tiêu: giúp HS kết nối 

cảm xúc cá nhân với nhân vật - một bước chuẩn bị tâm thế cho viết biểu cảm). 

HS đọc nối tiếp từng đoạn và chọn lối diễn đạt thể hiện cảm xúc phù hợp 

(buồn, cảm phục, tự hào...). 

GV yêu cầu HS tưởng tượng mình là Uy-li-am, đặt câu hỏi: 

“Nếu em là Uy-li-am khi phải nghỉ học, em sẽ cảm thấy thế nào?” 

 “Điều gì khiến em cảm phục nhân vật này nhất?” 

Tiết 2: Đọc hiểu kết hợp viết cảm nhận (trải nghiệm đọc - viết) 

Hoạt động 2: Ghi chép đối thoại theo hướng biểu cảm 

Chi tiết 

gợi cảm xúc 

Cảm xúc, 

suy nghĩ cá nhân 
Phản hồi của bạn Phản hồi lại 

    

 

GV định hướng học sinh lựa chọn các chi tiết giàu sức gợi (ví dụ: "Uy-li-am 

nhặt đồ bỏ đi để chế tạo máy", "Uy-li-am đọc sách trong thư viện cộng đồng" ...), 

sau đó bộc lộ cảm xúc: 

“Em thấy thật cảm phục Uy-li-am vì…”, 

“Chi tiết này khiến em xúc động bởi…”, 

“Giá như em cũng có tinh thần vượt khó như…” 

Hoạt động 3: Viết đoạn văn biểu cảm ngắn (3-5 câu).  
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Mục tiêu: hình thành thói quen bộc lộ cảm xúc, sử dụng ngôn ngữ giàu hình 

ảnh, có cảm xúc thật. 

Yêu cầu: Từ ghi chép đã thực hiện, mỗi học sinh chọn 1 ý nổi bật để viết một 

đoạn văn biểu cảm ngắn, thể hiện suy nghĩ của bản thân về nhân vật Uy-li-am 

hoặc chi tiết truyền cảm hứng. 

Ví dụ: 

“Em rất khâm phục Uy-li-am vì dù không được đi học, bạn ấy vẫn nỗ lực 

đọc sách để chế tạo máy phát điện. Nếu là em trong hoàn cảnh đó, chắc em sẽ 

thấy tuyệt vọng. Uy-li-am là tấm gương để em học theo mỗi ngày.” 

Hoạt động 4: Chia sẻ và lan toả cảm xúc (kết nối đọc - viết) 

Mỗi nhóm chọn 1-2 đoạn văn tiêu biểu để chia sẻ trước lớp. 

GV tổ chức “Góc cảm xúc”: treo các đoạn văn trên bảng tin lớp học/phiếu 

treo trên dây... 

Để hoạt động trải nghiệm hiệu quả, chúng tôi xây dựng bộ công cụ hỗ trợ 

hoạt động đọc hiểu bài “ Người thu gió” nhằm phát triển năng lực viết văn biểu 

cảm cho học sinh lớp 4, bao gồm: Phiếu học tập (mô hình ghi chép - đối thoại); 

bài tập củng cố kĩ năng viết văn biểu cảm; bảng tiêu chí đánh giá năng lực viết 

biểu cảm. 

1. Phiếu học tập: Ghi chép đối thoại - Hướng đến viết văn biểu cảm  

Tên học sinh:…………………………… Nhóm:…….………… 

Tên truyện:……………………………………………………… 

STT 
Chi tiết quan trọng 

trong truyện 

Cảm xúc/suy 

nghĩ của em  

(biểu cảm) 

Phản hồi 

của bạn cùng 

nhóm 

Phản hồi lại 

của em 

1 

Ví dụ: “Uy-li-am 

nhặt đồ phế liệu để 

làm máy phát điện.” 

Em cảm phục vì 

bạn không bỏ cuộc 

dù rất khó khăn. 

Mình cũng 

thấy bạn ấy rất 

nghị lực. 

Em đồng ý và 

mong học 

được sự kiên 

trì của bạn ấy. 
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2     

Gợi ý điền nội dung biểu cảm: 

 Em cảm thấy… 

 Điều đó khiến em nghĩ đến… 

 Em mong muốn mình cũng có thể… 

 Em thấy xúc động vì… 

2. Bài tập củng cố: Viết đoạn văn biểu cảm  

Đề bài 1: 

Em hãy viết một đoạn văn (4 - 6 câu) thể hiện cảm xúc của em về nhân vật 

Uy-li-am sau khi đọc câu chuyện “Người thu gió”. 

Gợi ý triển khai: 

Hoàn cảnh sống của Uy-li-am khiến em cảm thấy thế nào? 

Em học được gì từ cách bạn ấy vượt qua khó khăn? 

Em sẽ làm gì để trở nên giống Uy-li-am? 

3. Bảng tiêu chí đánh giá năng lực viết văn biểu cảm  

Tiêu chí 
Mức đạt 

(1 điểm) 

Mức khá 

(2 điểm) 

Mức tốt  

(3 điểm) 

1. Cảm xúc rõ ràng, 

chân thật 

Cảm xúc đơn 

giản, chưa rõ 

ràng 

Có cảm xúc, 

diễn đạt tương 

đối rõ 

Cảm xúc chân 

thật, gây ấn 

tượng, cảm động 

2. Gắn kết cảm xúc 

với chi tiết cụ thể 

trong văn bản 

Nhắc đến nội 

dung chung 

chung 

Liên hệ được 1-2 

chi tiết cụ thể 

Biết chọn lọc và 

phân tích chi tiết 

sâu sắc 

3. Cách diễn đạt 

(ngôn ngữ biểu cảm) 

Diễn đạt đơn 

giản, ít cảm xúc 

Có sử dụng từ 

ngữ biểu cảm 

phù hợp 

Ngôn ngữ giàu 

hình ảnh, cảm 

xúc phong phú 
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4. Bố cục đoạn văn Chưa rõ ràng Có mở - thân - 

kết đơn giản 

Bố cục rõ ràng, 

liên kết chặt chẽ 

5. Tính sáng tạo, liên 

hệ bản thân 

Ít liên hệ, ý 

tưởng quen 

thuộc 

Có liên hệ bản 

thân rõ ràng 

Ý tưởng sâu sắc, 

liên hệ sáng tạo, 

truyền cảm hứng 

1.1.2. Sân khấu hóa kịch bản văn học - Em sống cùng nhân vật 

- Mục tiêu hoạt động: Hoạt động sân khấu hóa kịch bản văn học được thiết 

kế như một trải nghiệm tích hợp cảm xúc - ngôn ngữ - hành động, giúp học sinh 

lớp 4 tiếp cận sâu sắc hơn với thế giới nhân vật văn học. Khi các em hóa thân vào 

vai diễn, tự mình thể hiện cảm xúc, hành động, lời thoại của nhân vật trên sân 

khấu, các em không chỉ hiểu rõ câu chuyện, mà còn cảm nhận được tâm tư, suy 

nghĩ và tình cảm ẩn sau mỗi hành động, lời nói. Chính quá trình nhập vai này tạo 

điều kiện để học sinh nuôi dưỡng cảm xúc chân thật, phát triển khả năng quan sát, 

đồng cảm và liên hệ bản thân - những nền tảng cốt lõi cho việc viết văn biểu cảm. 

Thay vì chỉ học lý thuyết một cách khô khan, học sinh được "sống cùng nhân vật", 

"trải nghiệm cảm xúc", từ đó khi bước vào trang viết, các em sẽ dễ dàng diễn đạt 

tình cảm, suy nghĩ của mình một cách tự nhiên, sinh động và giàu cảm xúc hơn. 

Bên cạnh đó, hoạt động còn góp phần: Khơi gợi hứng thú học văn, giúp các 

em yêu thích việc diễn đạt cảm xúc bằng lời văn. Rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ và 

tư duy cảm xúc, giúp học sinh lựa chọn từ ngữ phù hợp, biết nhấn mạnh chi tiết 

gợi cảm xúc. Phát triển năng lực hợp tác, giao tiếp, làm giàu thêm vốn sống và 

trải nghiệm thực tế để đưa vào bài viết.  

Từ những cảm xúc được khơi dậy trên sân khấu, học sinh sẽ từng bước biết 

cách "viết bằng trái tim", thể hiện được cảm xúc thật, suy nghĩ sâu và tình cảm 

đẹp trong bài văn - đúng với tinh thần của văn biểu cảm ở cấp tiểu học. 

- Cách thức tổ chức hoạt động hướng đến phát triển năng lực viết văn biểu 

cảm cho học sinh lớp 4: 

Để giúp học sinh lớp 4 phát triển năng lực cảm thụ và biểu đạt cảm xúc qua 

lời văn, giáo viên có thể tổ chức hoạt động sân khấu hóa các trích đoạn văn học - 
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nơi các em được sống cùng nhân vật, hóa thân vào thế giới nghệ thuật giàu hình 

ảnh và cảm xúc. 

Thông thường, giáo viên sẽ khởi động bằng hoạt động đọc diễn cảm như đọc 

phân vai hoặc đóng kịch ngắn, từ đó dẫn dắt học sinh nhập vai và tương tác sâu 

hơn với nội dung tác phẩm. Việc tái hiện không gian, hành động và lời thoại của 

nhân vật ngay trên sân khấu là một hình thức trải nghiệm giàu cảm xúc, giúp học 

sinh hiểu sâu sắc hơn các mối quan hệ, giá trị nhân văn và thông điệp tư tưởng 

của văn bản. 

Thông qua quá trình hóa thân, học sinh có điều kiện trải nghiệm nội tâm nhân 

vật, từ đó biết cách thể hiện cảm xúc trong từng tình huống cụ thể. Những rung 

động và đồng cảm thu được từ sân khấu chính là chất liệu quý giá để các em đưa 

vào bài văn biểu cảm sau này. 

Hoạt động này không chỉ giúp học sinh rèn luyện kĩ năng giao tiếp, hợp tác 

nhóm, tư duy sáng tạo, mà còn góp phần hình thành năng lực cảm thụ văn học, 

năng lực biểu đạt cảm xúc và kĩ năng viết văn giàu cảm xúc và hình ảnh. 

Các bước thực hiện hoạt động 

Bước 1: Thảo luận phiếu giao việc: Giáo viên phát phiếu giao việc (đã chuẩn bị 

trước) để học sinh nghiên cứu nội dung trích đoạn. Phiếu có thể bao gồm: 

- Xây dựng hoặc giữ nguyên ý tưởng kịch bản. 

- Phân vai, dự kiến giọng điệu và cảm xúc nhân vật. 

- Xây dựng bối cảnh, lựa chọn đạo cụ và trang phục phù hợp. 

- Gợi ý cách thể hiện nét riêng của từng nhân vật. 

Bước 2: Tập luyện theo nhóm 

- Học sinh làm việc theo nhóm, tự phân công vai diễn, luyện tập thể hiện lời 

thoại, biểu cảm khuôn mặt, cử chỉ phù hợp với nội dung và cảm xúc nhân vật. -  

Giáo viên quan sát, hỗ trợ nếu cần. 

Bước 3: Thực hành biểu diễn - sân khấu hóa 

- Các nhóm trình bày phần biểu diễn trước lớp.  
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- Giáo viên tổ chức cho học sinh khác quan sát, nhận xét, đánh giá mức độ thể 

hiện nhân vật, sự phù hợp với nội dung và ý nghĩa của trích đoạn. 

Bước 4: Phản hồi cảm xúc 

Sau mỗi phần biểu diễn, giáo viên tổng kết, nhấn mạnh những yếu tố biểu cảm 

đặc sắc trong vai diễn, khơi gợi học sinh chia sẻ: 

- Cảm xúc khi hóa thân vào nhân vật. 

- Điều học sinh cảm nhận được từ vai diễn. 

- Những điều sẽ giúp ích cho việc viết một đoạn văn biểu cảm sau trải nghiệm 

này. 

 

Sau đây là thiết kế minh hoạ: Trích đoạn “Ở Vương quốc Tương Lai”, (Tiếng 

Việt 4, tập 1, tr.73 - Cánh Diều) theo biện pháp Sân khấu hoá kịch bản văn học – 

Em sống cùng nhân vật, hướng đến phát triển năng lực viết văn biểu cảm cho học 

sinh lớp 4.  

Yêu cầu cần đạt: 

- Đọc đúng lời thoại, giọng điệu, ngắt nghỉ phù hợp. 

- Hiểu nội dung, thông điệp của trích đoạn: nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng xây 

dựng một thế giới tươi đẹp. 

- Luyện kĩ năng biểu cảm qua lời thoại, cử chỉ, nét mặt. 

- Phối hợp nhóm để xây dựng kịch bản, chuẩn bị đạo cụ, phân vai. 

- Ghi nhận cảm xúc cá nhân để làm tư liệu viết bài văn biểu cảm. 

- Bồi dưỡng tình cảm yêu thương, niềm tin và hi vọng. 

- Khuyến khích sáng tạo, mạnh dạn thể hiện bản thân. 

Các bước thực hiện hoạt động: 

Bước 1: Thảo luận phiếu giao việc – chuẩn bị nhập vai (Mục tiêu: học sinh bước 

đầu hình dung tâm trạng, cảm xúc nhân vật – đặt nền tảng cho bài văn biểu cảm) 

- Giáo viên: phát phiếu giao việc (chuẩn bị trước) với nội dung: 

- Phân vai, dự kiến giọng đọc và cảm xúc của từng nhân vật. 

- Gợi ý cách sáng tạo thêm lời thoại, chọn đạo cụ, trang phục. 
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- Học sinh: thảo luận nhóm, thống nhất phân vai và ý tưởng sân khấu hoá. 

Bước 2: Tập luyện theo nhóm 

- Học sinh luyện đọc lời thoại, luyện cử chỉ, nét mặt, giọng điệu phù hợp với 

nhân vật. 

- Giáo viên quan sát, góp ý điều chỉnh cách thể hiện cảm xúc. 

- Khuyến khích học sinh sáng tạo (thêm lời thoại, nhạc nền, động tác) để tăng 

tính nhập vai. 

Bước 3: Thực hành biểu diễn – sân khấu hoá 

- Các nhóm lần lượt biểu diễn trước lớp. 

- Các nhóm khác quan sát, ghi nhận ấn tượng về nhân vật, cảm xúc thể hiện. 

- Giáo viên gợi ý học sinh nhận xét, đánh giá: 

- Nhóm thể hiện nhân vật nào ấn tượng nhất? 

- Yếu tố cảm xúc nào được thể hiện rõ rệt? 

- Điều gì cần điều chỉnh để biểu diễn giàu cảm xúc hơn? 

Bước 4: Phản hồi cảm xúc 

- Giáo viên tổng kết, nhấn mạnh yếu tố cảm xúc nổi bật trong từng vai diễn. 

- Học sinh chia sẻ: 

 + Cảm xúc khi hoá thân vào nhân vật. 

+ Khó khăn khi thể hiện cảm xúc và cách vượt qua. 

+ Ý tưởng mình muốn đưa vào một đoạn văn biểu cảm sau trải nghiệm. 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi nhanh cảm xúc, suy nghĩ vừa trải qua (phiếu 

ghi cảm xúc cá nhân). 

Liên hệ với viết văn biểu cảm: 

Sau hoạt động, học sinh viết một đoạn văn biểu cảm với gợi ý: 

- Viết về nhân vật em ấn tượng nhất và cảm xúc của em khi nhập vai nhân 

vật đó. 

- Hoặc: Viết cảm nghĩ của em về thông điệp của trích đoạn và ước mơ của 

bản thân. 

- Giáo viên nhận xét, khuyến khích học sinh sử dụng từ ngữ gợi cảm, miêu tả 

kết hợp biểu cảm để bài viết sinh động hơn. 
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1.2. Biện pháp 2: Xây dựng và tổ chức các câu lạc bộ hỗ trợ rèn luyện kĩ năng 

viết văn biểu cảm cho học sinh lớp 4  

1.2.1. Xây dựng nhóm đọc hiệu quả thông qua mô hình “Câu lạc bộ sách” 

a) Mục tiêu của xây dựng nhóm đọc hiệu quả bằng vận dụng mô hình “Câu 

lạc bộ sách":  

Việc tổ chức nhóm đọc theo mô hình “Câu lạc bộ sách” hướng đến phát triển 

năng lực tự học, tư duy và giao tiếp ngôn ngữ cho học sinh, cụ thể: 

- Học sinh được chủ động lựa chọn, đọc và viết lại những suy nghĩ, cảm xúc 

của bản thân sau khi đọc sách. Các em được tham gia trao đổi, lắng nghe và phản 

hồi ý kiến của bạn, đồng thời biết cách phân tích, lý giải các nội dung trong văn 

bản theo nhiều cách khác nhau. 

- Mỗi học sinh có cơ hội trải nghiệm và rèn luyện đa dạng các kĩ năng đọc 

hiểu, như: tìm từ ngữ hay, vẽ sơ đồ tư duy, phân tích chi tiết, tổng hợp - khái quát 

nội dung, đánh giá nhân vật, nêu nhận xét cá nhân, ... 

- Cách tiếp cận này phản ánh quan điểm dạy học phát triển năng lực, lấy 

người học làm trung tâm, thay vì chỉ tập trung vào nội dung kiến thức có sẵn trong 

sách giáo khoa. 

- Thông qua tương tác xã hội tích cực giữa học sinh với nhau và với giáo 

viên, các em học được cách nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, biết 

chia sẻ hiểu biết cá nhân, hỗ trợ bạn bè trong học tập, đồng thời phát triển kĩ năng 

lắng nghe và phản biện tích cực. Việc thảo luận văn bản trở thành cơ hội để học 

sinh xây dựng tư duy phản biện và năng lực diễn đạt quan điểm một cách tự tin, 

rõ ràng. 

b) Cách thức vận dụng mô hình “Câu lạc bộ sách” 

Để mô hình “Câu lạc bộ sách” phát huy hiệu quả trong việc xây dựng nhóm 

đọc chủ động và tích cực, cần chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân lực và kế 

hoạch tổ chức như sau: 

 1) Điều kiện cơ sở vật chất 

Có không gian đọc phù hợp (phòng đọc hoặc lớp học linh hoạt), đảm bảo 

thoáng mát, đủ ánh sáng, dễ di chuyển khi tổ chức làm việc cá nhân hoặc nhóm. 
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Có nguồn sách phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp 4, phong phú về thể loại. Học 

sinh có sổ tay ghi chép để viết nhật ký đọc sách và ghi lại cảm nhận. Lớp học 

được trang bị máy tính có kết nối internet để hỗ trợ trình chiếu, chia sẻ nội dung 

hoặc tìm thêm tài liệu mở rộng (nếu cần). 

2) Nguồn nhân lực 

Giáo viên phụ trách lớp 4 là người hướng dẫn và điều phối hoạt động. Học 

sinh là chủ thể chính trong hoạt động đọc và thảo luận. Có thể huy động sự hỗ trợ 

của phụ huynh trong việc lựa chọn tài liệu, tổ chức đọc sách tại nhà hoặc hỗ trợ 

kĩ thuật. 

3) Kế hoạch tổ chức Câu lạc bộ sách theo 3 bước 

Việc xây dựng kế hoạch cần bảo đảm học sinh được trao quyền chủ động 

trong việc đọc, lựa chọn nội dung, cách thức trình bày và chia sẻ. Quy trình hoạt 

động cơ bản bao gồm 3 bước: 

Bước 1: Đọc sách và viết nhật ký đọc cá nhân 

Học sinh tự chọn cuốn sách yêu thích, đọc theo tiến độ phù hợp và ghi lại cảm 

nhận, nội dung ấn tượng, câu hỏi hoặc suy nghĩ cá nhân trong sổ tay đọc sách. 

Bước 2: Thảo luận nhóm 

Các em chia sẻ với bạn trong nhóm về nội dung đã đọc, nhân vật yêu thích, 

bài học rút ra… Nhóm thống nhất chọn một chủ đề hoặc nội dung đặc sắc để cùng 

phân tích, phản biện, đặt câu hỏi và bày tỏ cảm xúc. 

Bước 3: Chia sẻ với các nhóm khác 

Mỗi nhóm trình bày kết quả thảo luận dưới các hình thức phong phú như 

thuyết trình, minh họa, vẽ tranh, đóng kịch hoặc viết bài cảm nhận. Các nhóm 

khác lắng nghe, đặt câu hỏi hoặc phản hồi. 

Việc vận dụng mô hình “Câu lạc bộ sách” không chỉ giúp xây dựng nhóm 

đọc hiệu quả mà còn nuôi dưỡng văn hóa đọc, khơi dậy đam mê và phát triển năng 

lực học tập tích cực cho học sinh tiểu học, đặc biệt là trong việc hình thành năng 

lực diễn đạt, cảm thụ và viết văn biểu cảm - một trong những yêu cầu trọng tâm 

của chương trình hiện hành. 
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- Thiết kế minh họa kế hoạch xây dựng nhóm đọc hiệu quả bằng vận dụng 

mô hình “Câu lạc bộ sách” 

Mục tiêu: Giúp học sinh rèn kĩ năng đọc hiểu sâu và cảm thụ yếu tố cảm xúc 

trong văn bản. Tạo cơ hội để các em diễn đạt suy nghĩ, tình cảm qua hình thức 

viết biểu cảm như: nhật ký đọc sách, thư gửi nhân vật, lời tâm sự, cảm nhận về 

chi tiết ấn tượng. Đồng thời, phát triển kĩ năng lắng nghe và phản hồi cảm xúc với 

bạn đọc trong và ngoài nhóm, góp phần nâng cao năng lực giao tiếp và đồng cảm. 

Hoạt động Vai trò của giáo viên Vai trò của học sinh 

1. Đọc và 

viết nhật ký 

đọc sách 

- Hướng dẫn học sinh chọn sách có yếu 

tố cảm xúc, nhân vật giàu nội tâm. 

- Giao nhiệm vụ ghi nhật ký đọc theo 

hướng: "Chi tiết nào khiến em xúc động 

nhất? Vì sao?" 

- Gợi mở cách biểu đạt cảm xúc: sử 

dụng từ gợi tả, ví dụ, liên hệ bản thân. 

- Tự chọn sách hoặc chủ 

đề yêu thích (có yếu tố 

cảm xúc). 

- Ghi chép nhật ký đọc 

với nội dung: cảm xúc, 

đánh giá, liên hệ cá 

nhân. 

2. Nhóm 

đọc cảm 

xúc của tôi 

- Chia nhóm theo chủ đề/tác phẩm cảm 

xúc. 

- Định hướng học sinh chia sẻ: đoạn văn 

khiến em rưng rưng, buồn, vui... 

- Tổ chức phản hồi lẫn nhau về cảm 

nhận. 

- Thảo luận nhóm: nêu 

cảm xúc về tác phẩm. 

- Nghe phản hồi từ bạn, 

từ đó phát triển thêm 

cách biểu đạt cảm xúc 

trong viết. 

3. Vòng 

tròn kết nối 

cảm xúc 

- Tổ chức hoạt động “Vòng tròn cảm 

xúc”: mỗi nhóm chia sẻ tác phẩm cảm 

động nhất và lí do chọn. 

- Có thể tổ chức dưới dạng kể lại, diễn 

vai, đọc diễn cảm... 

- Tham gia vòng tròn kết 

nối: chia sẻ, lắng nghe 

bạn bè, thể hiện cảm xúc 

qua vai diễn, minh họa, 

kể lại. 

4. Viết 

sáng tạo - 

Biểu cảm 

hóa 

- Hướng dẫn học sinh chọn một trong 

các hình thức viết biểu cảm:  

➤ Viết thư gửi nhân vật  

- Chọn hình thức viết 

phù hợp. 
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Hoạt động Vai trò của giáo viên Vai trò của học sinh 

➤ Viết đoạn cảm nghĩ  

➤ Viết nhật ký nhập vai nhân vật  

- Hướng dẫn cách dùng từ ngữ, biện 

pháp tu từ, câu cảm thán… để tăng sức 

biểu cảm. 

- Viết bài biểu cảm thể 

hiện tình cảm thật từ trải 

nghiệm đọc. 

5. Chia sẻ 

và phản 

hồi cảm 

xúc 

- Tổ chức “góc biểu cảm”: học sinh 

trưng bày tác phẩm, đọc bài viết trước 

lớp. 

- Gợi ý cách phản hồi tích cực: “Mình 

thấy cảm xúc của bạn rất chân thật ở 

đoạn...”. 

- Chia sẻ bài viết trước 

lớp. 

- Góp ý, nhận xét và học 

hỏi cảm xúc từ bạn 

khác. 

Thông qua trải nghiệm đọc trực tiếp, học sinh có cơ hội huy động tối đa các 

giác quan để tiếp nhận, chuyển hóa thông tin và bày tỏ cảm xúc, từ đó nuôi dưỡng 

tình yêu với việc đọc. Việc đọc một bài thơ viết về quê hương trong không gian 

gắn với làng nghề, con đường hay dòng sông… sẽ khơi gợi những rung động chân 

thật và sâu sắc. Những trải nghiệm này giúp học sinh hình thành kĩ năng đọc có 

liên tưởng và hình dung phong phú, hỗ trợ hiệu quả cho việc học chính khóa trên 

nền văn bản trong SGK. Phần chia sẻ sau khi đọc là cơ hội để các em nói lên và 

viết ra cảm xúc, suy nghĩ của mình về văn bản, một bước quan trọng trong việc 

phát triển năng lực biểu cảm. 

1.2.2. Tổ chức câu lạc bộ “Hành trình viết yêu thương”  

a. Mục đích của câu lạc bộ “Hành trình viết yêu thương” 

- Câu lạc bộ “Hành trình viết yêu thương” được xây dựng nhằm mục tiêu tạo 

điều kiện cho học sinh lớp 4 được phát triển năng lực viết văn biểu cảm dựa trên 

cảm xúc chân thật và trải nghiệm cá nhân. Cụ thể: 



53 

 

- Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng viết theo cảm xúc cá nhân, đề cao tính cá 

thể hóa trong diễn đạt, tôn trọng và khuyến khích những sản phẩm ngôn ngữ được 

tạo lập từ những rung cảm chân thành. 

- Hướng tới việc học sinh có thể viết được đoạn, bài văn biểu cảm hoặc các 

thể loại khác (thư, nhật ký, cảm nhận ngắn...) thể hiện tình cảm với người thân, 

bạn bè, thầy cô, quê hương, thiên nhiên... 

- Tạo ra một môi trường giao lưu học tập tích cực, nơi các em cùng sở 

thích được chia sẻ, học hỏi và hỗ trợ nhau trong quá trình rèn luyện kĩ năng 

viết. 

- Khơi dậy niềm yêu thích viết văn, truyền cảm hứng và giúp học sinh có 

thêm động lực sáng tạo trong việc thể hiện cảm xúc bằng ngôn ngữ. 

- Là cơ sở để phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu Tiếng 

Việt, giúp các em phát triển khả năng ngôn ngữ và tư duy sáng tạo. 

b. Triển khai kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ “Hành trình viết yêu 

thương” 

Căn cứ vào mục tiêu rèn luyện kĩ năng viết văn biểu cảm trong chương trình 

Tiếng Việt lớp 4 hiện hành, đồng thời vận dụng định hướng phát triển năng lực 

viết của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, câu lạc bộ “Hành trình viết yêu 

thương” được triển khai theo kế hoạch sau: 

Thời gian tổ chức: Câu lạc bộ sinh hoạt định kì 2 tiết/tuần vào các buổi chiều 

(tận dụng tiết Tiếng Việt tăng cường). 

Các mốc đánh giá gồm: Sơ kết: vào thời điểm nghỉ giữa học kì I và cuối học 

kì I. Tổng kết: tổ chức vào cuối học kì II. (Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, 

kế hoạch được áp dụng trong học kì I năm học 2025-2026) 

Thành phần tham gia: Học sinh lớp 4 có năng khiếu, đam mê hoặc hứng thú 

đặc biệt với viết văn, đặc biệt là văn biểu cảm. 
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Thành phần tổ chức và giám sát: Giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ trưởng chuyên 

môn khối 4, đại diện Ban giám hiệu nhà trường 

Nội dung hoạt động của câu lạc bộ: Nội dung hoạt động được xây dựng theo 

từng tháng, một số chủ đề viết được gắn với các nội dung viết đặt ra trong CT và 

SGK lớp 4. 

Bảng 2.1. Nội dung hoạt động của câu lạc bộ “Hành trình viết yêu thương” 

Thời gian Nội dung sinh hoạt Ghi chú 

Tháng 9 - Thành lập câu lạc bộ, đề xuất Ban 

chủ nhiệm và thành viên. 

- Thảo luận chủ đề “Viết về những 

gì bạn thích”. 

Làm quen CLB - Hướng dẫn viết 

cảm xúc ban đầu. 

 Chủ đề: Người em yêu thương, quý 

mến. (cảm nghĩ về người thân ông 

bà, cha mẹ). 

- Viết, chia sẻ cảm xúc, lập kế hoạch 

cá nhân. 

- Các thành viên cùng chia 

sẻ mục tiêu, lắng nghe nhau 

và bắt đầu hành trình viết. 

- Tập trung rèn kĩ năng quan 

sát, dùng từ ngữ biểu cảm, 

viết câu ngắn gọn, chân thật. 

- Tổ chức chia sẻ theo 

nhóm, viết tự do về nhân 

vật; nộp 01 bài/tháng vào 

hộp thư CLB. 

Tháng 10 Chủ đề: Tình bạn. Viết cảm nhận về 

một kỷ niệm với bạn thân hoặc điều 

em trân trọng ở bạn. 

- Khuyến khích chia sẻ bằng 

lời trước khi viết; kết hợp vẽ 

tranh minh họa nội dung. 

Tháng 11 Chủ đề: Thầy cô và mái trường. Viết 

thư hoặc đoạn văn bày tỏ tình cảm 

với thầy cô giáo. 

- Tổ chức hoạt động viết thư 

tri ân nhân ngày 20/11; 

luyện cách xưng hô, bày tỏ 

tình cảm. 

- Thảo luận về điểm nhấn 

biểu cảm; hoạt động nhóm 

kết hợp vẽ và từ khóa cảm 

xúc. 

Tháng 12 Chủ đề: Thiên nhiên quanh em. Viết 

cảm xúc về một cảnh vật yêu thích 

(cây, dòng sông, ngọn núi...). 

- Kết hợp hoạt động trải 

nghiệm ngoài lớp (thăm 



55 

 

Thời gian Nội dung sinh hoạt Ghi chú 

vườn trường, quan sát thiên 

nhiên). 

🔹Tháng 1 

& 2 

 

Chủ đề: Mùa xuân và ước mơ. Viết 

điều em mong ước trong năm mới 

và cảm xúc khi đón Tết. 

- Tổng kết CLB, triển lãm 

bài viết, tuyên dương những 

học sinh tích cực, sáng tạo. 

 

c. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch tổ chức Câu lạc bộ “Hành trình viết 

yêu thương” 

🌟 Công tác chuẩn bị và truyền thông kế hoạch 

- Phổ biến kế hoạch hoạt động câu lạc bộ đến toàn thể học sinh tham gia và 

các bên liên quan (Ban giám hiệu, Liên đội, phụ huynh, cộng tác viên…). 

- Giới thiệu rõ mục tiêu, nội dung, hình thức hoạt động và sản phẩm đầu ra 

của Câu lạc bộ. 

- Thống nhất địa điểm sinh hoạt, lịch sinh hoạt định kì, hình thức lưu trữ bài 

viết và cơ chế phản hồi từ giáo viên/các thành viên khác. 

🌟Tổ chức sinh hoạt theo từng tháng 

🔹Tháng 9: Hoàn tất việc thành lập câu lạc bộ và Ban chủ nhiệm. 

Giới thiệu nội quy hoạt động (thời gian sinh hoạt, nguyên tắc chia sẻ, góc 

sáng tác, hộp thư CLB,...). 

Chủ đề: Người em yêu thương, quý mến 

Gợi mở học sinh liên hệ giữa nội dung viết với kĩ năng kể chuyện trong 

chương trình Tiếng Việt. 

Hướng dẫn phân biệt giữa văn kể chuyện và văn biểu cảm. 

Triển khai hoạt động truyền thông nội bộ: chọn bài hay để phát thanh vào giờ 

ra chơi (tuần/lần), giới thiệu chân dung thành viên (bút danh, lớp, sở thích...). 

🔹Tháng 10: 

Chủ đề: Tình bạn 
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Tổ chức chia sẻ nhóm nhỏ/lớn để giáo viên nắm bắt ý tưởng, định hướng kĩ 

thuật viết. 

Tổ chức thực hành mẫu: phân biệt cách biểu cảm trực tiếp và gián tiếp. 

🔹Tháng 11: 

Chủ đề: Thầy cô và mái trường 

Nội dung chủ đề và thông điệp thực hành nhóm cần được biên tập ngắn gọn, 

dán tại bảng tin CLB. 

Mỗi buổi sinh hoạt gồm 3 phần: chia sẻ bài viết của tháng, hoạt động nhóm, 

trao đổi kĩ năng viết. 

Giáo viên chủ động chọn ví dụ gần gũi để minh họa kĩ năng biểu cảm. 

🔹Tháng 12: 

Chủ đề: Thiên nhiên quanh em (gắn với bài học tạo lập văn bản lớp 4 - miêu 

tả kết hợp biểu cảm. 

Giáo viên hướng dẫn học sinh “pha trộn hợp lý” giữa yếu tố miêu tả và cảm 

xúc trong văn biểu cảm. 

Giới thiệu một số đoạn văn mẫu để nhận diện cách dùng từ giàu hình ảnh, 

cảm xúc. 

🔹Tháng 1 & 2: 

Chủ đề: Mùa xuân và ước mơ (Cây lá quê hương - lắng nghe “tiếng nói” mùa 

xuân) 

Tổ chức tham quan, quan sát vườn trường để học sinh thu thập cảm xúc thực 

tế. Học sinh được khuyến khích viết tản văn, thơ hoặc văn ngắn có yếu tố sáng 

tạo. 

Tháng 1: học sinh viết; tháng 2: chia sẻ bài viết và tổ chức hoạt động giới 

thiệu sản phẩm. 

🌟 Chia sẻ và lan tỏa sản phẩm học sinh 

Tổ chức chia sẻ sản phẩm học sinh qua bảng tin nhà trường, phát thanh, góc 

sáng tác,... Mọi sản phẩm viết, dù đơn giản hay chưa hoàn chỉnh, đều được trân 

trọng nếu thể hiện đúng tinh thần “viết điều mình yêu”. 
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🌟 Ghi chép, theo dõi và điều chỉnh 

Giáo viên ghi chép nhật ký hoạt động: tiến độ thực hiện, sản phẩm, sự thay 

đổi và phát triển năng lực viết của học sinh. Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ học 

sinh, phụ huynh, chuyên môn hoặc cộng tác viên để điều chỉnh nội dung và 

phương pháp sinh hoạt cho phù hợp với thực tế. Lưu trữ phản hồi, góp ý cho từng 

đợt hoạt động để phục vụ cho việc cải tiến CLB. 

🌟 Điều kiện hỗ trợ và phương tiện 

Với các chủ đề cần đạo cụ như cây cối, hoa lá, báo tường,... giáo viên chủ 

động sử dụng kinh phí từ quỹ lớp hoặc quỹ CLB. 

Với chủ đề có liên quan đến truyện, phim, bài hát,… giáo viên chuẩn bị thiết 

bị hỗ trợ: tivi, máy chiếu, máy tính,... để minh họa. 

🌟 Tổng kết - đánh giá 

Cuối mỗi học kì, giáo viên lập báo cáo tổng kết hoạt động CLB, nêu rõ: kết 

quả đạt được, số lượng - chất lượng sản phẩm, học sinh nổi bật, những điểm cần 

phát huy và kiến nghị cải tiến. 

Có thể tổ chức ngày hội biểu cảm để học sinh trưng bày, chia sẻ bài viết, giao 

lưu cùng các bạn và thầy cô giáo. 

1.3. Biện pháp 3: Trải nghiệm “Tôi viết về cuộc sống quanh tôi” 

a. Mục đích 

- Góp phần phát triển năng lực quan sát, lắng nghe, cảm nhận và cảm thụ 

cảm xúc - những nền tảng quan trọng trong việc hình thành và rèn luyện kĩ năng 

viết văn biểu cảm. 

- Mở rộng vốn sống và tăng cường trải nghiệm thực tế cho học sinh, tạo ra 

những chất liệu gần gũi, sinh động để đưa vào bài viết một cách tự nhiên và chân 

thực. 

- Giúp học sinh nuôi dưỡng cảm xúc sâu sắc với cuộc sống, hình thành sự 

gắn bó và đồng cảm với con người, cảnh vật, sự kiện thường nhật xung quanh các 

em. 

- Khơi gợi hứng thú học tập, khuyến khích học sinh thể hiện cảm xúc cá 

nhân, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu đối với ngôn ngữ viết và tư duy sáng tạo. 
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b. Triển khai kế hoạch hoạt động trải nghiệm thực tế 

- Thời gian tổ chức trải nghiệm: Tổ chức định kì 1 lần/tháng, ưu tiên vào thứ 

Bảy hoặc Chủ nhật cuối mỗi tháng. Ngoài ra, có thể bố trí thêm các hoạt động trải 

nghiệm vào thời điểm nghỉ giữa kì hoặc cuối năm học, tùy theo điều kiện thực tế 

của nhà trường.  

- Địa điểm tổ chức trải nghiệm:  

+ Địa điểm lịch sử - văn hóa - danh lam thắng cảnh:  

+ Hòa nhập cộng đồng: Chợ hoa ngày tết, quan sát đời sống thường ngày 

tại khu dân cư, khu chợ, siêu thị nông sản sạch, cộng đồng quanh trường, ... 

+ Bảo tàng đồng quê Nam Định, ... 

+ Địa điểm nông thôn - làng nghề của Ninh Bình: Làng nghề dệt tơ Cổ Chất, 

Làng nghề cây cảnh Vị Khê, Làng nghề nặn tò he Hà Dương, Làng nghề sản xuất 

đèn ông sao Báo Đáp, ... 

c. Thành phần tham gia 

Học sinh: Những em có nguyện vọng, yêu thích hoạt động viết, có đủ điều 

kiện về sức khỏe và năng lực học tập cơ bản. 

Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn Tiếng Việt: Trực tiếp hướng dẫn, 

hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình trải nghiệm và viết. 

Các lực lượng phối hợp tổ chức: Bao gồm Tổng phụ trách Đội, phụ huynh, đoàn 

viên thanh niên, cán bộ y tế, tình nguyện viên và các thành viên hỗ trợ khác. Chủ đề 

và nội dung được triển khai như sau: 

Chủ đề Nội dung 

 

 

 

 

 

 

1. Góc nhìn học trò 

- Mục đích: Khơi gợi cảm xúc, hình thành kĩ năng 

quan sát - cảm nhận - ghi chép thông qua trải 

nghiệm thực tế tại các địa điểm văn hóa, lịch sử và 

làng nghề truyền thống. Đồng thời, giúp học sinh 

thực hành viết biểu cảm từ chính góc nhìn, suy nghĩ 

của bản thân. 

- Hoạt động cụ thể: 
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Chủ đề Nội dung 

+ Học sinh được lựa chọn trải nghiệm tại một trong 

các địa điểm đã được đề xuất như: di tích lịch sử, 

làng nghề truyền thống, bảo tàng văn hóa, danh lam 

thắng cảnh hoặc khu vực cộng đồng địa phương. 

+ Nhiệm vụ học tập: Viết theo kĩ thuật 3 - 2 - 1 

(3) Trước chuyến đi, học sinh viết vào phiếu học tập 

3 điều em biết về nơi mình sắp đến (thông qua sách, 

báo, trò chuyện với người thân hoặc qua internet có 

định hướng). Giáo viên kiểm tra trước khi bắt đầu 

hành trình. 

(2) Ngay sau buổi tham quan, học sinh ghi lại 2 điều 

em cảm nhận sâu sắc nhất từ trải nghiệm thực tế (có 

thể là hình ảnh, câu chuyện, âm thanh, cảm xúc…). 

Thời gian thực hiện: khoảng 30 phút sau khi kết thúc 

hoạt động. 

(1) Trong vòng 2 ngày sau chuyến đi, học sinh hoàn 

thành 1 đoạn văn ngắn chia sẻ về một điều khiến em 

thích thú nhất và muốn giới thiệu với mọi người. 

Bài viết này cần thể hiện rõ cảm xúc cá nhân và sự 

liên kết với nội dung trải nghiệm. 

- Tổng hợp và lan tỏa bài viết: 

+ Giáo viên thu nhận, đọc và chọn lọc các bài viết 

tiêu biểu để phân tích, khen ngợi hoặc thảo luận 

trong các buổi sinh hoạt dưới cờ. 

+ Một số bài viết xuất sắc có thể được giới thiệu trên 

bảng tin, phát thanh măng non hoặc tạp chí học sinh 

toàn trường. 

 - Mục đích:  
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Chủ đề Nội dung 

 

 

 

2. Góc nhìn yêu thương 

+ Giúp học sinh biết quan sát, lắng nghe, thấu cảm 

và thể hiện tình cảm yêu thương qua lời nói, hành 

động và ngôn ngữ viết. 

+ Bồi dưỡng kĩ năng viết văn biểu cảm từ trải 

nghiệm thực tế, hướng tới xây dựng nhân cách giàu 

lòng nhân ái, biết quan tâm đến người thân, bạn bè 

và cộng đồng. 

+ Khơi gợi ý thức gìn giữ, phát huy giá trị truyền 

thống yêu thương - đoàn kết - tương trợ của quê 

hương Nam Định, Ninh Bình 

- Hoạt động cụ thể: Thăm và tặng quà trẻ nhỏ tại trung 

tâm bảo trợ xã hội hoặc gặp gỡ một cụ già sống đơn 

thân. Quan sát cuộc sống tại chợ quê, đình làng, lễ hội 

hoặc thăm người lao động nghèo (ví dụ: làng nghề 

đan cói, nấu kẹo lạc, làm bánh gai…). 

- Thực hành: 

 i) Quan sát và cùng tham gia các hoạt động tương 

tác cùng với con người; 

ii) Lắng nghe trò chuyện, chia sẻ về hoạt động của 

người nơi mình trải nghiệm; 

iii) Tham gia đặt tình huống: Nói lời yêu thương 

(viết 2-3 câu miêu tả “chân dung” của người mình 

ấn tượng/yêu thương, viết 1 câu thể hiện cảm xúc 

trực tiếp). 

- Chia sẻ cảm xúc - lan tỏa yêu thương:  

+ Viết đoạn văn ngắn về “người đáng yêu mà tôi đã 

gặp”, kể về hành động của người đó khiến mình ấn 

tượng, yêu quý và bày tỏ cảm xúc. 
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Chủ đề Nội dung 

+ Tổ chức “Góc nhìn yêu thương” tại lớp: 

+ Trưng bày tranh, ảnh, bài viết 

+ Tự đọc và chia sẻ cảm xúc, phản hồi bài viết của bạn. 

 - Bình chọn “Thông điệp yêu thương tháng” 

- Bài viết gửi về giáo viên phụ trách và được chọn 

chia sẻ trong giờ chào cờ đầu tuần tiếp theo. 

3. Góc đọc sách cùng 

bạn 

- Mục đích:  

+ Hình thành thói quen đọc sách có định hướng, phát 

triển kĩ năng đọc hiểu và năng lực cảm thụ văn bản. 

+ Tăng cường tương tác xã hội thông qua thảo luận, 

chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ từ các văn bản đã đọc. 

+ Gợi mở khả năng diễn đạt cảm xúc bằng ngôn ngữ 

viết, từ đó rèn luyện kĩ năng viết văn biểu cảm. 

+ Góp phần xây dựng văn hóa đọc trong học đường, 

đặc biệt tại các trường tiểu học ở tỉnh Ninh Bình. 

- Hình thức tổ chức: Tổ chức theo nhóm đọc nhỏ, 

hoạt động định kì 1-2 tuần/lần. Kết hợp giữa đọc tại 

thư viện trường, lớp học, sân trường hoặc không 

gian ngoài trời (khuôn viên đình làng, gốc đa, khu 

nhà văn hóa…). Mỗi nhóm gồm 4 - 6 học sinh, có 

trưởng nhóm và nhật ký đọc nhóm. 

- Nội dung hoạt động: 

+ Góc đọc mở màn: Em chọn sách em thích: Mỗi 

bạn mang 1 quyển sách yêu thích giới thiệu cho 

nhóm. Giáo viên hỗ trợ giới thiệu một số đầu sách 

phù hợp lớp 4 như: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, 

Quê nội, truyện cổ tích Việt Nam, sách kĩ năng 

sống, sách về quê hương Nam Định. 



62 

 

Chủ đề Nội dung 

+ Đọc và trò chuyện theo nhóm: Mỗi nhóm thống 

nhất chọn một cuốn sách hoặc truyện ngắn để đọc 

chung (chia theo chương/đoạn). 

- Tổ chức buổi “Góc chia sẻ cùng bạn”: các bạn kể 

lại phần mình đã đọc và bày tỏ cảm xúc, ấn tượng 

về nhân vật, chi tiết hoặc đoạn văn. 

+ Viết cảm nhận về một nhân vật/chi tiết yêu thích: 

Mỗi học sinh viết đoạn văn ngắn (7-10 câu) về một 

chi tiết/chương/sự kiện/nhân vật mà em yêu thích, 

kèm tranh minh họa hoặc từ khóa cảm xúc. 

- Phụ trách CLB sẽ đồng hành, ghi nhận hoạt động 

trải nghiệm đọc và viết về tác phẩm, nhân vật yêu 

thích để trao giải khen lệ cho các poster đẹp - bài 

viết hay - phần thể hiện được nhiều người yêu thích, 

có khả năng lan toả tới mọi người. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Trang viết cảm xúc 

của em 

- Mục đích:  

+ Giúp học sinh rèn luyện kĩ năng quan sát, cảm 

nhận và biểu đạt cảm xúc qua ngôn ngữ viết. Phát 

triển năng lực viết văn biểu cảm ngắn thông qua trải 

nghiệm thực tế và cảm xúc cá nhân. 

+ Gợi mở niềm yêu thích với việc viết, khuyến 

khích học sinh thể hiện bản thân và trân trọng những 

điều giản dị trong cuộc sống. Tạo cơ hội để học sinh 

lắng nghe nhau, đồng cảm và kết nối cảm xúc tích 

cực trong môi trường học đường. 

- Nội dung hoạt động: Tạo một nhóm sinh hoạt trực 

tuyến (ví dụ: nhóm kín trên Facebook hoặc Zalo 

lớp) để học sinh có thể chia sẻ bài viết theo chủ đề 
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Chủ đề Nội dung 

“Trang viết cảm xúc của em”. Các đề tài có thể do 

học sinh tự chọn, xuất phát từ những quan sát và 

rung cảm hằng ngày như: Tiếng chim hót buổi sáng 

bên ô cửa lớp, màu đỏ của chiếc lá thu rơi trong sân 

trường, nụ cười của bạn khi được sẻ chia,… 

+ Với học sinh không sử dụng mạng xã hội, nhà 

trường bố trí một “Hộp thư cảm xúc” đặt tại lớp 

hoặc thư viện. Học sinh có thể gửi trực tiếp những 

bài viết của mình vào hộp thư này mỗi tuần. 

- Giáo viên phụ trách nhóm có nhiệm vụ cập nhật 

các bài viết, chia sẻ các sáng tác thơ văn thiếu nhi 

tiêu biểu từ các nguồn như: tạp chí Văn tuổi thơ, Nhi 

đồng, Ngôi sao nhỏ,... Đồng thời, đăng tải hướng 

dẫn viết ngắn (dưới dạng gợi ý, mẹo nhỏ, mẫu câu 

biểu cảm…) để giúp học sinh cải thiện kĩ năng viết 

từng ngày. 

- Giáo viên tương tác thường xuyên dưới các bài 

đăng, đưa ra nhận xét mang tính khích lệ, nhấn 

mạnh những điểm mạnh trong biểu đạt cảm xúc, lựa 

chọn từ ngữ, hoặc hình ảnh sinh động mà học sinh 

sử dụng tốt. 

- Cuối mỗi tháng, giáo viên tổ chức hoạt động tổng 

kết: lựa chọn một số bài viết tiêu biểu để đọc chia 

sẻ trong buổi sinh hoạt lớp, phát thanh măng non, 

hoặc dán tại bảng tin “Trang viết cảm xúc” của 

lớp/trường. 

 

d. Hướng dẫn thực hiện hoạt động trải nghiệm 

Bước 1: Chuẩn bị và thống nhất nội quy, cam kết 
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Giáo viên giới thiệu mục tiêu và nhiệm vụ của hoạt động trải nghiệm, giúp 

học sinh hiểu rõ vai trò của bản thân bằng cách trả lời câu hỏi: “Em cần làm gì 

trong buổi trải nghiệm?” 

Cùng học sinh trao đổi và đưa ra cam kết trong quá trình tham gia: “Em cần 

gì và chúng ta nên hứa với nhau điều gì?” 

Bước 2: Tổ chức thực hành trải nghiệm theo từng chủ đề 

Học sinh được chia theo nhóm và lựa chọn địa điểm, chủ đề phù hợp. Giáo 

viên tổ chức hoạt động trải nghiệm theo định hướng cụ thể, tránh đi lệch mục tiêu, 

không sa vào hình thức. 

Trong quá trình trải nghiệm, học sinh quan sát, lắng nghe, ghi chép và tương 

tác theo hướng dẫn. Nếu có phiếu thực hành, các em sẽ mang theo bên mình và 

hoàn thành đúng thời gian được quy định. Giáo viên chú ý theo dõi thái độ, hành 

vi, cảm xúc của học sinh để có sự hỗ trợ kịp thời. 

Tạo cơ hội để học sinh thể hiện cảm nghĩ, cảm xúc, đánh giá của mình thông 

qua các câu hỏi, bài tập và hoạt động tương tác. Giáo viên cần khơi gợi để học 

sinh hiểu được “vì sao mình có cảm xúc như vậy?”, từ đó biểu đạt bằng ngôn ngữ 

nói hoặc viết. 

Học sinh cũng có thể thể hiện tình cảm bằng cách kể chuyện, miêu tả, sử 

dụng hình ảnh, màu sắc, chi tiết đặc trưng… để người đọc cảm nhận được tình 

cảm, sự rung động của người viết. 

Trong những tình huống cụ thể, giáo viên và cộng tác viên cần thường xuyên 

hướng dẫn cách dùng từ, giúp học sinh diễn đạt cảm xúc chân thật và sinh động. 

Ví dụ: 

Hỗ trợ khi học sinh gặp khó khăn trong diễn đạt cảm xúc hoặc chưa hiểu rõ 

đối tượng. 

Khi học sinh dùng từ chưa phù hợp hoặc không xác định được cảm xúc, giáo 

viên hỗ trợ hiệu chỉnh cách dùng từ hoặc cách thể hiện sao cho rõ ràng, sâu sắc 

hơn. 

Bước 3: Đánh giá và tổng kết hoạt động - phát triển năng lực viết văn biểu cảm 

Hoạt động này hướng tới mục tiêu rõ ràng và có định hướng đánh giá cụ thể 

để phản ánh năng lực của học sinh. 
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Đây là hoạt động có tính nền tảng, là cơ sở để phát triển kĩ năng viết văn biểu 

cảm. Cần xây dựng tiêu chí đánh giá rõ ràng, hướng học sinh đến việc thể hiện 

cảm xúc chân thật, phù hợp với từng đối tượng được viết. 

Đánh giá nên thực hiện theo chiến lược lạc quan: phát hiện, ghi nhận sự tiến 

bộ và thành công của học sinh, đồng thời định hướng các em chuyển từ việc kể, 

tả thông thường sang biểu cảm, bộc lộ cảm xúc sâu sắc với sự vật, con người và 

hiện tượng xung quanh. 

1.4. Biện pháp 4: Tổ chức cuộc thi với chủ đề “Lời văn từ trái tim” 

a. Mục đích 

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh lớp 4 được chia sẻ cảm xúc, 

suy nghĩ chân thành qua ngôn ngữ viết. 

- Phát triển năng lực viết văn biểu cảm, nâng cao khả năng quan sát, cảm 

nhận và bày tỏ tình cảm của học sinh. 

- Góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tình yêu quê hương, con người, sự 

vật xung quanh. 

- Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu tiếng Việt, đặc biệt là văn 

biểu cảm. 

- Xây dựng và lan toả phong trào học văn, viết văn ở nhà trường tiểu học. 

b. Kế hoạch cuộc thi  

- Thời gian tổ chức: Tháng 4 năm học 2025 - 2026 

- Đối tượng tham gia: Học sinh lớp 4 tại một số trường học trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình. 

- Hình thức tham gia: Học sinh gửi bài viết (viết tay hoặc đánh máy) về Ban 

tổ chức qua giáo viên phụ trách lớp. 

- Thể lệ: 

+ Mỗi học sinh được gửi tối đa 02 bài viết. 

+ Bài viết đảm bảo đúng thể loại văn biểu cảm, sử dụng ngôn ngữ trong sáng, 

thể hiện cảm xúc chân thực. 

+ Bài viết chưa từng được đăng báo hoặc dự thi ở bất kì cuộc thi nào khác. 
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- Giải thưởng: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 05 giải Khuyến khích 

+ Giấy chứng nhận tham gia cho tất cả học sinh gửi bài dự thi. 

+ Một số bài viết tiêu biểu sẽ được chọn đọc trong buổi sinh hoạt chào cờ 

hoặc đăng trên bảng tin của trường. 

Chủ đề & Hình thức Mô tả hoạt động & Câu hỏi gợi ý 

1. Bưu thiếp cảm xúc (🎨 

Viết thiệp - vẽ và viết cảm xúc) 

- Mỗi học sinh nhận 1 tấm bưu thiếp trống (có 

hình ảnh chủ đề: mùa hè, lễ hội, cây cối, người 

thân,...) 

🔶 Viết lời nhắn gửi yêu thương tới: một người 

bạn, thầy cô, cha mẹ, một nơi chốn thân quen... 

📌 Câu hỏi gợi ý: “Em muốn gửi điều gì từ trái 

tim đến người ấy?”, “Vì sao em yêu nơi chốn 

đó?”, “Nếu được nói một điều từ cảm xúc của 

mình, em sẽ nói gì?” 

✅ Sản phẩm: Tấm thiệp có minh họa và 5-7 

dòng cảm xúc biểu cảm. 

2. Góc viết “Lắng nghe 

mùa...”(       Quan sát - viết 

biểu cảm dựa trên âm thanh) 

- Giáo viên bật các bản ghi âm (âm thanh tiếng 

ve, mưa rơi, tiếng sóng, tiếng ru của mẹ,...) 

🎧 Học sinh nhắm mắt lắng nghe - ghi lại cảm 

xúc khi nghe âm thanh đó. 

             Địa điểm: Trong lớp học yên tĩnh hoặc 

phòng chức năng của trường, đảm bảo không bị 

làm phiền; nếu học sinh nghe nhạc tại nhà cũng 

được, với điều kiện không gian thoải mái, yên 

tĩnh và tập trung. 

          Thời gian hoàn thành: 15-20 phút cho mỗi 

học sinh nghe và ghi lại cảm xúc; 10 phút để 

viết đoạn văn biểu cảm. 
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Chủ đề & Hình thức Mô tả hoạt động & Câu hỏi gợi ý 

📌 Gợi ý viết: “Âm thanh đó khiến em nhớ 

đến...”, “Em cảm thấy... khi nghe nó”, “Nếu âm 

thanh này là một người bạn, em sẽ nói gì với 

bạn ấy?” 

✅ Sản phẩm: Đoạn văn 5-7 câu miêu tả và biểu 

cảm. 

 

 

3. Nhật ký 1 ngày yêu 

thương (📓 Viết nhật ký theo 

mẫu - viết cá nhân tại nhà) 

- Học sinh ghi lại trong 1 ngày: điều gì khiến 

em vui, xúc động, thấy biết ơn, thấy gắn bó với 

ai đó. 

📌 Mẫu nhật ký gợi ý: “Hôm nay em cảm thấy 

hạnh phúc khi...”, “Người làm em biết ơn nhất 

hôm nay là...”, “Khoảnh khắc khiến em nhớ 

mãi là...” 

✅ Sản phẩm: 1 trang nhật ký biểu cảm viết tay. 

 

 

 

4. Triển lãm cảm xúc “Viết 

để yêu hơn” (🖼️ Viết - trưng 

bày sản phẩm viết cá nhân) 

- Học sinh viết một đoạn văn ngắn hoặc bài thơ 

về một vật/ảnh/kỷ niệm gắn bó (chiếc cặp sách 

cũ, ghế đá sân trường, áo đồng phục, con búp 

bê, góc bàn học...) 

🖼️ Trưng bày sản phẩm tại lớp hoặc bảng tin 

trường với tiêu đề “Góc viết cảm xúc”. 

📌 Câu hỏi gợi ý: “Em yêu quý điều đó vì điều 

gì?”, “Em muốn giữ mãi điều gì từ kỷ niệm 

ấy?”, “Nếu được nói với đồ vật ấy, em sẽ nói 

gì?” 

✅ Sản phẩm: Văn biểu cảm + trang trí (vẽ, dán 

ảnh, cắt giấy...) 
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Chủ đề & Hình thức Mô tả hoạt động & Câu hỏi gợi ý 

5. Bản nhạc cảm xúc “Lời 

em viết từ trái tim”(🎶 Viết 

sau khi nghe nhạc - hoạt động 

kết hợp nghệ thuật) 

- Học sinh nghe một bài hát thiếu nhi cảm động 

(Ví dụ: “Mẹ yêu ơi”(Quách Been), “Thầy cô 

cho em mùa xuân” (Vũ Hoàng), “Lời ru”(Lê 

Minh)… 

📌 Câu hỏi gợi ý: “Bài hát khiến em nhớ đến 

ai?”, “Câu hát nào chạm vào trái tim em?”, 

“Nếu là tác giả, em muốn viết thêm điều gì?” 

 Sản phẩm: Đoạn văn hoặc một khổ thơ 4 dòng 

từ cảm xúc với bài hát. 

 

c. Hướng dẫn thực hiện 

* Đối với hình thức thi viết cá nhân: Hoạt động thi viết có thể triển khai dưới 

nhiều hình thức như viết văn, sáng tác thơ hoặc truyện ngắn. Có hai cách tổ chức 

chính: 

+ Thi viết tập trung tại lớp hoặc trong khuôn khổ hội thi. 

+ Thi viết tại nhà theo hướng dẫn của giáo viên. 

Mỗi hình thức đều có ưu điểm riêng. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế hiện 

nay, hình thức viết tại nhà là phù hợp hơn. Cách làm này giúp học sinh có thời 

gian quan sát, trải nghiệm thực tế cuộc sống, từ đó viết bằng cảm xúc chân thành 

và sâu sắc, thay vì chỉ viết từ trí nhớ hay theo khuôn mẫu. Việc để các em "sống 

cùng cảm xúc" trước khi viết là điều quan trọng giúp nâng cao chất lượng bài làm. 

* Đối với hình thức thi tổ hợp hoạt động: 

Khi tổ chức các sân chơi dưới dạng tích hợp như Rung chuông vàng hoặc 

Sân chơi Tiếng Việt, giáo viên cần xây dựng kế hoạch chi tiết, tính toán kĩ về thời 

lượng cho từng hoạt động, đồng thời lường trước các tình huống có thể phát sinh 

khi học sinh trả lời các câu hỏi. 

Ngoài đội ngũ hỗ trợ hậu cần (cơ sở vật chất, không gian...), nhà trường nên 

bố trí thêm cộng tác viên có chuyên môn sư phạm để hỗ trợ điều phối và tư vấn 

trong suốt quá trình tổ chức. 
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Các hoạt động khởi động nên nhẹ nhàng, mang tính khơi gợi cảm xúc và tạo 

hứng thú cho học sinh. Ví dụ: "Để tay... lắng nghe": Học sinh thò tay vào hộp kín, 

tìm các vật như con rắn bằng nhựa, cây bút chì, quả mướp, v.v... Sau khi chạm, 

học sinh nói 1 từ miêu tả tính chất (trơn, mềm...) và 1 từ diễn tả cảm xúc (đáng 

sợ, thích thú...). 

"Đuổi hình bắt cảm xúc": Giáo viên chiếu một số hình ảnh gợi cảm xúc mạnh 

(ví dụ cảnh học sinh chào cờ, mẹ ru con, mùa hè, lễ hội, cây cối, người thân...), 

học sinh nhìn tranh và nhanh chóng nói ra từ ngữ diễn tả cảm xúc của mình. Hoạt 

động này giúp làm nóng không khí và mở khóa cảm xúc hiệu quả. 

* Hướng dẫn tổ chức và quan sát: Để đảm bảo hiệu quả tổ chức, cần thành 

lập một đội ngũ cộng tác viên có khả năng quan sát tốt, nhạy bén trong việc phát 

hiện học sinh có biểu hiện cảm xúc rõ nét, biết tương tác tích cực với đối tượng 

quan sát (người, vật, tranh ảnh…). Những cá nhân hoặc nhóm có biểu hiện đặc 

biệt cũng cần được tuyên dương và khuyến khích. 

* Khai thác ngữ liệu và trò chơi: 

Ngữ liệu (câu hỏi gợi mở, hình ảnh, trò chơi) đóng vai trò quyết định trong 

việc đánh thức cảm xúc học sinh. Trong quá trình hoạt động, nếu phát hiện học 

sinh gặp khó khăn trong diễn đạt, giáo viên cần linh hoạt điều chỉnh hoặc sử dụng 

các công cụ phụ trợ. 

Gợi ý trò chơi: "Truyền rung cảm": Hai học sinh đóng vai - một bạn đóng 

vai đối tượng biểu cảm (chiếc cặp sách cũ, ghế đá sân trường, áo đồng phục, con 

búp bê, góc bàn học...…), bạn còn lại truyền cảm xúc qua cử chỉ, nét mặt, lời nói. 

Sau khi cảm nhận, học sinh phản hồi bằng cách “gọi tên cảm xúc” qua từ ngữ 

hoặc hành động. 

* Thiết kế hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm tích hợp 
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Hạng mục Nội dung thiết kế chi tiết Biện pháp hỗ trợ/ghi chú 

1. Chuẩn bị 

       Xác định mục tiêu: Phát 

triển cảm xúc và năng lực biểu 

đạt bằng văn bản của học sinh. 

      Chuẩn bị không gian: Rộng 

rãi, thoáng, có trang trí sinh động 

để tạo hứng thú. 

                 Chuẩn bị ngữ liệu: Hình 

ảnh, câu hỏi gợi mở, vật mẫu 

(búp bê, đồ dùng học tập...). 

        Bố trí đội ngũ hỗ trợ: Cộng 

tác viên sư phạm + nhân viên hậu 

cần. 

 

         Cần tính toán thời lượng 

cho từng hoạt động. 

        Lường trước tình huống 

học sinh trả lời chậm hoặc nhút 

nhát. 

2. Hoạt 

động khởi 

động 

Hoạt động 1: "Để tay… lắng 

nghe" 

- Học sinh thò tay vào hộp kín, 

chạm các vật mẫu. 

- Mô tả 1 từ về tính chất + 1 từ 

về cảm xúc. 

Hoạt động 2: "Đuổi hình bắt 

cảm xúc" 

- Chiếu hình ảnh gợi cảm xúc. 

- Học sinh nhanh chóng nói ra từ 

ngữ diễn tả cảm xúc. 

     Khởi động nhẹ nhàng, vui, 

khơi gợi cảm xúc. 

     Giáo viên quan sát, ghi 

nhận biểu hiện cảm xúc nổi bật. 
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Hạng mục Nội dung thiết kế chi tiết Biện pháp hỗ trợ/ghi chú 

3. Hoạt 

động chính 

(thi tổ hợp) 

Sân chơi tích hợp: 

- Rung chuông vàng hoặc Sân 

chơi Tiếng Việt: Giáo viên 

chuẩn bị các câu hỏi gợi mở, 

hình ảnh, câu chuyện nhỏ. 

- Học sinh trả lời, vận dụng cảm 

xúc, từ ngữ biểu cảm. 

- Trò chơi "Truyền rung 

cảm": 

+ Một học sinh đóng vai đối 

tượng biểu cảm. 

+ Học sinh còn lại truyền cảm 

xúc qua cử chỉ, nét mặt, lời nói. 

+ Học sinh gọi tên cảm xúc bằng 

từ ngữ/hành động. 

      Có cộng tác viên hỗ trợ 

quan sát, ghi nhận học sinh có 

biểu hiện cảm xúc rõ. 

          Khuyến khích, tuyên 

dương các cá nhân hoặc nhóm 

tích cực tham gia. 

           Sử dụng công cụ phụ trợ 

nếu học sinh gặp khó khăn (thẻ 

từ, hình ảnh minh họa). 

4. Hướng 

dẫn tổ chức 

và quan sát 

        Phân công cộng tác viên: 

quan sát, hỗ trợ, ghi nhận. 

            Ghi chép các biểu hiện cảm 

xúc nổi bật, các câu trả lời sáng 

tạo. 

     Phát hiện và hỗ trợ học sinh 

gặp khó khăn trong biểu đạt. 

 

          Chú ý tạo môi trường an 

toàn, thoải mái. 

    Tương tác tích cực, khen 

ngợi khéo léo. 

5. Hoạt 

động  

kết thúc /  

      Học sinh chia sẻ cảm xúc, 

trải nghiệm. 

           Giáo viên tóm tắt các cảm 

         Có thể dùng bảng tổng hợp 

biểu cảm và từ ngữ để học sinh 

tham khảo. 
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Hạng mục Nội dung thiết kế chi tiết Biện pháp hỗ trợ/ghi chú 

tổng kết xúc và từ ngữ biểu cảm nổi bật. 

          Liên hệ với hoạt động viết 

văn biểu cảm: gợi ý học sinh 

chọn một cảm xúc/tình huống để 

viết văn. 

         Khuyến khích học sinh tự 

viết bài ngay sau khi trải 

nghiệm. 

6. Lưu ý 

chung 

        Hoạt động phải: khoa học 

(có định hướng, mục tiêu rõ), hệ 

thống (liên kết các phần), hấp 

dẫn (phù hợp tâm lý học sinh). 

         Bố trí thời lượng hợp lý: 

khởi động (10-15 phút), chính 

(25-30 phút), tổng kết (5-10 

phút). 

      Việc tổ chức bài bản, sinh 

động là nền tảng giúp học sinh 

phát triển năng lực viết văn 

biểu cảm một cách tự nhiên. 

 

* Lưu ý chung: Ngoài việc đảm bảo các mục tiêu giáo dục, cần đặc biệt chú 

trọng đến khâu tổ chức trải nghiệm. Mọi hoạt động cần được thiết kế sao cho: 

Mang tính khoa học: Có định hướng, rõ mục tiêu. Mang tính hệ thống: Có tính 

liên kết giữa các phần. Mang tính hấp dẫn: Lôi cuốn, phù hợp tâm lý lứa tuổi học 

sinh. Việc tổ chức bài bản và sinh động sẽ là cơ sở quan trọng để học sinh phát 

triển năng lực viết văn biểu cảm một cách tự nhiên và hiệu quả. 

2. Tính mới, tính sáng tạo của các giải pháp mới: 

Các giải pháp đề xuất trong đề tài thể hiện rõ tính mới và sáng tạo so với 

phương pháp dạy học truyền thống (chủ yếu thiên về giảng giải – luyện viết theo 

mẫu), cụ thể như sau: 

2.1. Chuyển từ dạy viết thụ động sang phát triển năng lực viết thông qua trải 

nghiệm thực tiễn 
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• Giải pháp cũ: Học sinh chủ yếu viết văn theo đề bài có sẵn, dựa vào gợi ý, văn 

mẫu; ít có cơ hội trải nghiệm thực tế nên cảm xúc thường gượng ép, sáo rỗng.  

• Giải pháp mới: Tổ chức đa dạng hoạt động trải nghiệm (đọc hiểu, sân khấu hóa, 

tham quan thực tế, hoạt động cộng đồng…) giúp học sinh “có trải nghiệm thật 

– viết cảm xúc thật”, từ đó hình thành năng lực viết văn biểu cảm một cách tự 

nhiên và sâu sắc.  

2.2. Tích hợp chặt chẽ đọc – trải nghiệm – viết thay vì dạy tách rời các kĩ năng 

• Giải pháp cũ: Dạy đọc hiểu và viết văn thường tách biệt; đọc chỉ để trả lời câu 

hỏi, chưa hướng đến cảm xúc và viết.  

• Giải pháp mới: Xây dựng quy trình tích hợp: đọc → trải nghiệm → ghi chép 

→ phản hồi → viết biểu cảm, tiêu biểu là mô hình “ghi chép đối thoại”. Đây 

là cách tiếp cận mới giúp học sinh vừa hiểu văn bản, vừa phát triển tư duy và 

cảm xúc để viết.  

2.3. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học theo hướng học sinh là trung tâm 

• Giải pháp cũ: Giáo viên là trung tâm, học sinh làm theo yêu cầu, ít tương tác.  

• Giải pháp mới: Tăng cường hoạt động nhóm, thảo luận, phản hồi lẫn nhau, câu 

lạc bộ, sân khấu hóa… giúp học sinh chủ động, sáng tạo, được thể hiện cá nhân, 

phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác.  

2.4. Sáng tạo các mô hình, công cụ hỗ trợ học tập mới 

• Lần đầu tiên vận dụng linh hoạt nhiều mô hình như:  

o Ghi chép đối thoại trong đọc hiểu  

o Sân khấu hóa kịch bản văn học  

o Câu lạc bộ sách và Câu lạc bộ “Hành trình viết yêu thương”  

o Kĩ thuật 3-2-1 trong trải nghiệm thực tế  

o Hộp thư cảm xúc, góc viết, vòng tròn cảm xúc,… 



74 

 

 Đây là các hình thức mới, giàu tính thực hành, chưa được áp dụng phổ biến 

trong dạy học Tiếng Việt tiểu học.  

2.5. Mở rộng không gian học tập từ lớp học ra đời sống thực tế và môi trường 

số 

• Giải pháp cũ: Hoạt động học tập chủ yếu diễn ra trong lớp học, ít gắn với đời 

sống.  

• Giải pháp mới: Tổ chức trải nghiệm tại làng nghề, di tích, cộng đồng; kết hợp 

không gian trực tuyến (Zalo, Facebook, bảng tin, phát thanh măng non, …) tạo 

môi trường học tập mở, liên tục, đa chiều.  

2.6. Đổi mới cách đánh giá theo hướng phát triển năng lực và cảm xúc cá nhân 

• Giải pháp cũ: Đánh giá chủ yếu dựa vào lỗi chính tả, ngữ pháp, bố cục.  

• Giải pháp mới: Xây dựng bảng tiêu chí đánh giá năng lực viết biểu cảm chú trọng:  

o Cảm xúc chân thật  

o Khả năng liên hệ  

o Tính sáng tạo 

Do đó, đảm bảo đánh giá toàn diện, khuyến khích sự tiến bộ và cá tính của 

học sinh.  

2.7. Tạo sân chơi và môi trường nuôi dưỡng cảm xúc lâu dài 

• Giải pháp cũ: Viết văn chỉ là nhiệm vụ trong giờ học.  

• Giải pháp mới: Tổ chức cuộc thi “Lời văn từ trái tim”, câu lạc bộ viết, triển lãm 

bài viết,… giúp học sinh:  

o Viết vì nhu cầu tự thân  

o Duy trì hứng thú lâu dài  

o Hình thành văn hóa đọc – viết trong nhà trường 

3. Khả năng nhân rộng của sáng kiến:  
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Sáng kiến “Phát triển năng lực viết văn biểu cảm cho học sinh lớp 4 qua 

hoạt động trải nghiệm” có khả năng nhân rộng cao trong phạm vi nhà trường, địa 

phương và toàn ngành giáo dục tiểu học, bởi các lí do sau: 

Trước hết, về tính phù hợp với chương trình giáo dục, các giải pháp được 

xây dựng bám sát định hướng của Chương trình GDPT 2018, chú trọng phát triển 

năng lực ngôn ngữ và phẩm chất học sinh thông qua trải nghiệm. Điều này giúp 

sáng kiến không bị giới hạn trong một lớp học hay một trường cụ thể mà có thể 

áp dụng rộng rãi trong toàn ngành. Do đó, sáng kiến không chỉ áp dụng hiệu quả 

ở lớp 4 mà còn có thể mở rộng sang các khối lớp khác trong bậc tiểu học với sự 

điều chỉnh phù hợp. 

Về tính khả thi, các biện pháp như: 

• Tích hợp hoạt động trải nghiệm trong giờ học đọc hiểu,  

• Tổ chức câu lạc bộ “Hành trình viết yêu thương”,  

• Hoạt động viết theo chủ đề “Tôi viết về cuộc sống quanh tôi”,  

• Tổ chức cuộc thi “Lời văn từ trái tim”  

đều là những hình thức dễ triển khai, không phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật 

chất hiện đại. Giáo viên có thể linh hoạt tổ chức ngay trong lớp học, sân trường 

hoặc môi trường sống xung quanh học sinh. 

Về tính linh hoạt và mở rộng, sáng kiến có thể: 

• Áp dụng cho nhiều đối tượng học sinh (không chỉ lớp 4 mà cả lớp 2, lớp 3, lớp 

5),  

• Điều chỉnh mức độ yêu cầu theo năng lực học sinh,  

• Tích hợp với các hoạt động giáo dục khác như giáo dục giá trị sống, kĩ năng 

sống, hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp.  
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Đặc biệt, sáng kiến đã được thực nghiệm tại nhiều trường tiểu học trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình với kết quả đồng đều, chứng minh tính ổn định và khả năng 

triển khai đại trà. 

Ngoài ra, các giải pháp có thể được phổ biến thông qua: 

• Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. 

• Tập huấn giáo viên cấp trường, cấp cụm, cấp tỉnh. 

• Hội thảo chuyên đề dạy học Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực.  

Bên cạnh đó, những biện pháp của tác giả trong sáng kiến được đăng trên 

tạp chí quốc tế là minh chứng cho hiệu quả có thể nhân rộng: các giải pháp không 

chỉ phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị mà còn có giá trị tham khảo đối với 

nhiều cơ sở giáo dục khác. Nội dung sáng kiến có tính khoa học, logic, dễ áp dụng, 

không đòi hỏi quá nhiều về cơ sở vật chất hay kinh phí, do đó giáo viên ở các 

trường tiểu học có thể linh hoạt vận dụng vào quá trình giảng dạy. 

 

Link dẫn đến bài tạp chí: https://www.internauka.org/journal/science/internauka/374 

Nội dung bài báo đầy đủ được lưu tại phần PHỤ LỤC 

Hơn nữa, các biện pháp được xây dựng dựa trên đặc điểm tâm lí lứa tuổi 

học sinh tiểu học, phù hợp với định hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện 

https://www.internauka.org/journal/science/internauka/374
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nay, nên có khả năng triển khai rộng rãi trong nhiều môn học và nhiều khối lớp. 

Khi được phổ biến thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, tập huấn 

hoặc chia sẻ trên các nền tảng giáo dục, sáng kiến sẽ góp phần nâng cao chất lượng 

dạy học, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh một cách bền vững.Việc nhân 

rộng sáng kiến không chỉ giúp lan tỏa những cách làm hay, hiệu quả mà còn tạo 

điều kiện để giáo viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó tiếp tục điều 

chỉnh, hoàn thiện và phát triển sáng kiến ngày càng phù hợp hơn với thực tiễn 

giáo dục. 

4. Hiệu quả áp dụng, lợi ích thu được từ sáng kiến: 

4.1. Hiệu quả về mặt khoa học: 

Sáng kiến đã góp phần làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn của việc phát triển 

năng lực viết văn biểu cảm cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm. 

Các biện pháp được đề xuất có tính hệ thống, phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi 

và yêu cầu chương trình giáo dục hiện hành. 

Kết quả thực nghiệm cho thấy năng lực viết văn biểu cảm của học sinh được 

nâng cao rõ rệt: học sinh biết bộc lộ cảm xúc chân thực hơn, bài viết có hình ảnh, 

có chiều sâu và mang dấu ấn cá nhân. So với trước khi áp dụng, tỉ lệ học sinh viết 

đạt mức khá, tốt tăng lên đáng kể; số bài viết còn mang tính rập khuôn, nghèo cảm 

xúc giảm rõ rệt.  

4.2. Hiệu quả về mặt kinh tế: 

Sáng kiến không yêu cầu đầu tư lớn về kinh phí, tận dụng được nguồn lực 

sẵn có trong nhà trường như đội ngũ giáo viên, không gian lớp học, thư viện và 

môi trường xung quanh. Các hoạt động trải nghiệm chủ yếu gắn với thực tiễn địa 

phương, sinh hoạt hằng ngày nên tiết kiệm chi phí mà vẫn đạt hiệu quả cao. 

Việc nâng cao chất lượng dạy học cũng góp phần giảm áp lực dạy thêm, học thêm, 

tiết kiệm chi phí cho phụ huynh và nhà trường.  
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4.3. Hiệu quả xã hội: 

Sáng kiến góp phần hình thành và phát triển ở học sinh những phẩm chất 

tốt đẹp như: yêu thương, biết chia sẻ, có khả năng cảm nhận và biểu đạt cảm xúc. 

Học sinh trở nên tự tin hơn trong giao tiếp, mạnh dạn thể hiện suy nghĩ cá nhân. 

Đồng thời, sáng kiến tạo sự gắn kết giữa nhà trường – gia đình – xã hội thông qua 

các hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh hiểu hơn về cuộc sống xung quanh, từ 

đó có thái độ sống tích cực và nhân văn. 

Giáo viên cũng có sự chuyển biến trong phương pháp dạy học theo hướng 

tích cực, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.  

4.4. Hiệu quả về mặt thực nghiệm 

a.  Về mặt định lượng 

Trong quá trình triển khai dạy học tích hợp hoạt động trải nghiệm vào tiết 

dạy viết văn, chúng tôi đã tiến hành đánh giá hiệu quả thông qua sản phẩm bài 

viết của học sinh (chủ yếu là các bài văn ngắn). Việc đánh giá tập trung vào một 

số thành tố thể hiện năng lực viết văn biểu cảm, cụ thể: (i) năng lực lựa chọn hình 

thức thể hiện cảm xúc phù hợp (trực tiếp hoặc gián tiếp); (ii) khả năng sử dụng từ 

ngữ và vận dụng các biện pháp tu từ nhằm biểu đạt cảm xúc; (iii) kĩ năng thể hiện 

cảm xúc thông qua hoạt động miêu tả và tự sự; và (iv) năng lực tổ chức, triển khai 

đoạn/bài văn có bố cục rõ ràng, logic, làm nổi bật chủ đề cảm xúc. 

Các bài viết được lấy từ những tiết thực nghiệm với các chủ đề như “Luyện 

tập viết viết đoạn về một nhân vật” và “Luyện tập tả con vật” đã được tiến hành 

phân tích định lượng theo hệ thống tiêu chí cụ thể. Ngoài ra, một số sản phẩm từ 

hoạt động trải nghiệm như tranh vẽ, mô hình, lời kể hoặc bài thuyết trình cũng 

được xem là tư liệu bổ sung để đánh giá mức độ vận dụng cảm xúc vào thực hành 

viết của học sinh. 

Từ kết quả thu được, có thể khẳng định rằng việc thiết kế và tổ chức hoạt 

động trải nghiệm để phát triển năng lực viết văn biểu cảm cho học sinh là hoàn 

toàn khả thi.  
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Đặc biệt, một năng lực nổi bật được hình thành từ những giờ học ngoại khóa 

- nơi không bị bó buộc bởi không gian hay thời gian - chính là năng lực sáng tạo 

biểu cảm. Hình thức trình bày tự do, giàu cảm xúc đã tạo điều kiện cho các em 

bày tỏ chân thực những rung cảm bên trong. Qua đó, cảm xúc được thăng hoa 

thành những sản phẩm nghệ thuật như tranh vẽ, bài thơ, với những đề tài gần gũi 

như loài cây yêu thích hay hình ảnh người thân như bà, chị, dì… - những đối 

tượng biểu đạt giàu cảm xúc nhưng ít được nhắc tới trong những bài viết thông 

thường. Chính điều đó đã góp phần hình thành những sắc thái tình cảm tinh tế và 

riêng biệt nơi mỗi học sinh. 

b.  Về mặt định tính  

Thứ nhất, về hứng thú học tập: Qua quan sát, có thể nhận thấy sự hứng thú 

học tập của học sinh được thể hiện rõ qua biểu hiện ngạc nhiên, thích thú khi lần 

đầu được tiếp cận nội dung bài học thông qua các hình thức vật thể dẫn dắt, tạo 

điểm khởi đầu hấp dẫn cho tiết học Tiếng Việt. Sự hứng thú không dừng lại ở giai 

đoạn đầu, mà tiếp tục gia tăng khi học sinh tham gia các hoạt động suy nghĩ, thảo 

luận nhóm xoay quanh chủ đề quen thuộc như truyện tranh, nhân yêu thích hoặc 

những kỷ niệm gắn với con vật mình yêu quý. Học sinh bày tỏ sự hào hứng bằng 

những phản hồi trực tiếp, chẳng hạn như: “Sắp tới, chúng em còn được học những 

tiết như thế này không ạ?” (Trần Gia Hân - lớp 4A1) hoặc “Em mong giờ học này 

lắm!” (Phạm Ban Mai - lớp 4A2). Những ý kiến này cho thấy tác động tích cực 

của phương pháp mới đối với thái độ học tập của người học. 

Thứ hai, về sự tích cực trong tham gia hoạt động học: Học sinh thực nghiệm 

thể hiện mức độ tích cực cao thông qua việc chuẩn bị đầy đủ và nghiêm túc.  

Thứ ba, về khả năng truyền cảm và rung động của sản phẩm học tập: Các bài 

văn biểu cảm do học sinh thực hiện mang tính chân thực và đầy cảm xúc. Khi một 

số học sinh trình bày bài viết trước lớp, đã xuất hiện những phản ứng cảm xúc 

mạnh mẽ từ cả giáo viên lẫn học sinh - tiêu biểu là bài viết về con mèo tam thể - 

quà tặng của bà (Nguyễn Nhật Minh) hay bài viết về người mẹ thân yêu (Nguyễn 

Châu Anh). Những bài viết này không chỉ phản ánh tình cảm cá nhân mà còn khơi 

gợi cảm xúc, sự đồng cảm sâu sắc từ người nghe, người đọc. 
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Quan sát hoạt động và phản hồi trong tiết học trải nghiệm: Thông qua quan 

sát trực tiếp và tổng hợp phản hồi từ giáo viên, học sinh trong các tiết học trải 

nghiệm, chúng tôi nhận thấy HS ở cả hai hình thức trải nghiệm (câu lạc bộ và tổ 

chức học ngoài lớp) đều thể hiện sự chủ động, trách nhiệm trong quá trình học 

tập.  

Chất lượng sản phẩm học tập: Học sinh có sự đầu tư rõ rệt trong nội dung 

bài viết, nhiều em thể hiện tư tưởng nhân văn sâu sắc thông qua việc lựa chọn đối 

tượng biểu cảm độc đáo, không rập khuôn. Một số học sinh chủ động thay đổi chi 

tiết, mở rộng phạm vi phản ánh để tạo nên bài viết sinh động, giàu cảm xúc. Các 

sản phẩm nộp trong câu lạc bộ đạt yêu cầu đầy đủ, thể hiện tính nhất quán và chất 

lượng cao. 

Khả năng phản hồi và đánh giá: Học sinh biết nhận xét, đánh giá bài viết 

của bạn theo tiêu chí nội dung, từ ngữ, cách diễn đạt. Các em mạnh dạn bày tỏ 

cảm nghĩ khi được nghe bài bạn đọc, chẳng hạn phát biểu của học sinh Trầ Gia 

Hưng: “Mình thấy bài làm của bạn rất hay, mình sẽ học tập cách thể hiện tình 

yêu với phường Nam Định qua những vật, những việc được tả” - sau khi nghe 

bài viết “Những buổi sớm mùa hè trên quê hương em” của bạn Lương Gia Hân. 

Phát triển cảm xúc nhân văn: Qua các hoạt động trải nghiệm, học sinh dần 

hình thành tinh thần yêu thiên nhiên, sự vật, con người xung quanh. Các em biết 

chăm sóc cây, biết cảm động trước những mảnh đời khó khăn, quan tâm đến bạn 

bè, thầy cô và cả những người lao động trong trường học - điều mà giáo viên lớp 

thực nghiệm đánh giá cao trong quá trình giảng dạy và quan sát. 

Các kết quả định lượng và định tính cho thấy: hoạt động trải nghiệm được 

tích hợp trong giảng dạy văn biểu cảm không chỉ góp phần nâng cao chất lượng 

học tập mà còn tạo ra môi trường giáo dục nhân bản, nuôi dưỡng cảm xúc và phát 

triển toàn diện năng lực học sinh. Từ những kết quả khả quan này, chúng tôi có 

cơ sở vững chắc để khẳng định tính khả thi của đề tài. 

4.5. Các hiệu quả khác:  
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Trước hết, sáng kiến đã góp phần tăng hứng thú học tập môn Tiếng Việt 

cho học sinh, đặc biệt là nội dung viết văn. Thông qua việc tổ chức các hoạt động 

trải nghiệm phong phú, gần gũi với đời sống, giờ học trở nên sinh động, hấp dẫn 

hơn, thu hút sự tham gia tích cực của học sinh. Học sinh không còn tâm lí ngại 

viết mà chủ động, hào hứng thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của mình. 

Bên cạnh đó, sáng kiến góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, 

tích cực. Trong quá trình tham gia các hoạt động như thảo luận nhóm, chia sẻ cảm 

nhận, nhận xét bài viết của bạn, học sinh được rèn luyện kĩ năng giao tiếp, hợp 

tác và biết tôn trọng ý kiến của người khác. Mối quan hệ giữa giáo viên và học 

sinh, giữa học sinh với học sinh trở nên gần gũi, cởi mở hơn, tạo nên không khí 

lớp học tích cực, nhân văn. 

Ngoài ra, quá trình triển khai sáng kiến đã tạo ra nguồn tư liệu thực tiễn 

phong phú phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu giáo dục. Các bài viết của học 

sinh, sản phẩm trải nghiệm, nhật ký, tập san lớp học, … là những minh chứng sinh 

động giúp giáo viên có thêm tài liệu để phân tích, đánh giá, đồng thời làm tư liệu 

tham khảo trong các chuyên đề, hội thảo chuyên môn. 

Đặc biệt, sáng kiến còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên trong việc 

đổi mới phương pháp dạy học viết văn biểu cảm. Các biện pháp được đề xuất có 

tính hệ thống, dễ áp dụng, có thể linh hoạt điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực 

tế của từng lớp, từng trường. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn 

của giáo viên và thúc đẩy quá trình đổi mới dạy học trong nhà trường tiểu học. 
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D.  PHẦN KẾT LUẬN 

1. Vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của sáng kiến trong thực tiễn: 

  Đề tài “Phát triển năng lực viết văn biểu cảm cho học sinh lớp 4 qua 

hoạt động trải nghiệm” đã tiến hành nghiên cứu một cách toàn diện từ cơ sở lí 

luận, khảo sát thực tiễn đến đề xuất biện pháp và thực nghiệm kiểm chứng. Kết 

quả nghiên cứu đã khẳng định được vai trò then chốt của hoạt động trải nghiệm 

trong việc nâng cao chất lượng dạy học văn biểu cảm, đồng thời đưa ra hệ thống 

biện pháp sư phạm có giá trị ứng dụng cao trong thực tiễn dạy học ở tiểu học. 

1.1. Đề tài đã hệ thống hóa một cách rõ ràng các vấn đề lí luận liên quan 

đến văn biểu cảm và giáo dục năng lực biểu cảm cho học sinh tiểu học. Văn biểu 

cảm được xác định là một kiểu văn bản giúp học sinh bộc lộ cảm xúc, chia sẻ suy 

nghĩ, hình thành năng lực cảm thụ và đồng cảm với con người, sự vật, hiện tượng 

xung quanh. Nghiên cứu làm rõ mối quan hệ giữa hoạt động trải nghiệm và sự 

phát triển năng lực viết văn biểu cảm, nhấn mạnh rằng trải nghiệm là nguồn chất 

liệu phong phú. Đồng thời, đề tài cũng làm rõ đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học 

sinh lớp 4 – giai đoạn có nhiều thay đổi về nhận thức, cảm xúc, là thời điểm thuận 

lợi để hình thành khả năng quan sát, cảm thụ thẩm mĩ và năng lực biểu đạt cảm 

xúc bằng ngôn ngữ. 

1.2. Phần lớn giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn kĩ năng 

viết văn biểu cảm và vai trò hỗ trợ của hoạt động trải nghiệm. Tuy nhiên, việc tổ 

chức trải nghiệm còn hạn chế về tần suất, hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với 

mục tiêu dạy viết. Nhìn chung, HS yêu thích các giờ học viết văn, nhưng thường 

gặp khó khăn trong việc tìm ý, lựa chọn chi tiết tiêu biểu và diễn đạt cảm xúc. Đặc 

biệt, gần một nửa học sinh chưa nắm chắc khái niệm văn biểu cảm, nhiều bài viết 

còn mang tính kể – tả đơn thuần, thiếu chất xúc cảm. 

  1.3. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đã đề xuất bốn nhóm biện pháp 

trọng tâm: (1) Tích hợp trải nghiệm vào giờ học đọc – viết, thông qua hoạt động nhập 

vai nhân vật, ghi chép cảm xúc, thảo luận nhóm và viết cảm nhận ngay sau khi đọc. 

(2) Xây dựng câu lạc bộ và các hoạt động ngoài giờ như “Hành trình viết yêu thương” 

nhằm tạo môi trường luyện viết thường xuyên, khuyến khích học sinh chia sẻ cảm 
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xúc, nhận phản hồi từ bạn bè và giáo viên. (3) Tổ chức trải nghiệm thực tế qua 

chương trình “Tôi viết về cuộc sống quanh tôi”, giúp học sinh quan sát đời sống, mở 

rộng vốn sống và viết từ cảm xúc thật. (4) Tổ chức cuộc thi “Lời văn từ trái tim”, tạo 

sân chơi hấp dẫn để học sinh bộc lộ cảm xúc, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn 

học, bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên, hứng thú hơn với môn học, tích cực tham 

gia thảo luận, tự tin chia sẻ cảm xúc, từ đó phát triển đồng thời cả năng lực ngôn 

ngữ lẫn phẩm chất nhân ái, yêu thương. 

2. Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ quá trình áp dụng sáng kiến 

của tác giả: 

Qua quá trình nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, một số bài học kinh 

nghiệm quan trọng được rút ra như sau: 

• Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cần gắn chặt với yêu cầu cần đạt của bài học, 

tránh hình thức, dàn trải; mỗi hoạt động phải hướng tới việc hình thành ý tưởng 

và cảm xúc cho học sinh viết.  

• Giáo viên giữ vai trò tổ chức, định hướng và khơi gợi cảm xúc, không áp đặt 

cách nghĩ, cách viết; cần tôn trọng sự khác biệt trong cảm nhận và biểu đạt của 

mỗi học sinh.  

• Cần tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện để học sinh mạnh dạn chia sẻ suy 

nghĩ, cảm xúc cá nhân; khuyến khích phản hồi tích cực giữa học sinh với nhau.  

• Việc kết hợp linh hoạt giữa hoạt động trong lớp và ngoài lớp giúp mở rộng không 

gian học tập, làm phong phú vốn sống và trải nghiệm của học sinh.  

• Đánh giá bài viết cần chú trọng đến sự tiến bộ, tính chân thực và cảm xúc của 

học sinh, không chỉ dựa vào hình thức hay khuôn mẫu có sẵn. 

3. Những kiến nghị, đề xuất để triển khai, áp dụng sáng kiến có hiệu quả: 

a. Đối với nhà trường:  

Tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất và kinh phí để tổ chức các hoạt 

động trải nghiệm; khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng 
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các mô hình câu lạc bộ, sân chơi học tập liên quan đến viết văn và phát triển năng 

lực ngôn ngữ.  

b. Đối với giáo viên: 

Chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức trải nghiệm 

phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường phối hợp giữa các môn học và hoạt động 

giáo dục để tạo cơ hội cho học sinh tích lũy trải nghiệm đa dạng.  

c. Đối với cơ quan quản lý giáo dục: 

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về dạy học theo hướng 

trải nghiệm; xây dựng tài liệu hướng dẫn cụ thể để giáo viên có cơ sở áp dụng 

thống nhất và hiệu quả.  

d. Đối với phụ huynh: 

Phối hợp với nhà trường trong việc tạo điều kiện cho học sinh tham gia các 

hoạt động trải nghiệm trong đời sống hằng ngày; khuyến khích các em quan sát, 

chia sẻ và bộc lộ cảm xúc. 

4. Đóng góp của đề tài: 

Nhìn chung, sáng kiến không chỉ góp phần nâng cao năng lực viết văn biểu 

cảm cho học sinh lớp 4 mà còn mở ra hướng tiếp cận giàu tính nhân văn trong dạy 

học Tiếng Việt. Việc triển khai hiệu quả sáng kiến sẽ góp phần hình thành ở học 

sinh những phẩm chất tốt đẹp, giúp các em biết cảm nhận, yêu thương và thể hiện 

bản thân một cách chân thành, sáng tạo trong học tập và cuộc sống. 

- Về mặt lý luận, đề tài góp phần bổ sung, tổng hợp, hệ thống tri thức khoa 

học về văn biểu cảm, hoạt động trải nghiệm gắn với đối tượng học sinh tiểu học; 

tạo cơ sở, tiền đề cho việc thiết kế các dự án học tập nhằm phát triển năng lực viết 

giúp học sinh biểu đạt thái độ, cảm xúc về sự vật, sự việc, về thế giới xung quanh.  

- Về mặt thực tiễn, đề tài cung cấp một số biện pháp khả thi, thiết thực và có 

thể triển khai rộng rãi trong các nhà trường tiểu học. Việc tổ chức các hoạt động 
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trải nghiệm gắn với thực hành viết văn đã tạo ra môi trường học tập tích cực, sinh 

động, giúp giáo viên đổi mới cách tiếp cận bài học, đồng thời nâng cao hiệu quả 

giáo dục toàn diện cho học sinh.  

Việc phát triển năng lực viết văn biểu cảm cho học sinh lớp 4 qua hoạt động 

trải nghiệm là một hướng đi thiết thực và phù hợp với tinh thần đổi mới giáo dục 

hiện nay. Khi học sinh được đặt vào tình huống trải nghiệm thực tế, các em sẽ có 

cơ hội quan sát, suy ngẫm, rung cảm và thể hiện bản thân một cách chân thật, sáng 

tạo. Điều đó không chỉ giúp nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt mà còn 

góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và phát triển toàn diện cho 

người học.  

Tôi hi vọng, đề tài này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên, nhà 

quản lý giáo dục và những người quan tâm đến việc dạy học văn biểu cảm, mở ra 

những định hướng mới trong việc vận dụng hoạt động trải nghiệm vào dạy học ở 

tiểu học, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giáo dục toàn diện trong chương 

trình giáo dục phổ thông 2018, coi đây là cầu nối giữa tri thức và cuộc sống, tạo 

điều kiện để học sinh được “sống thật để viết thật”.  

* Cam kết không sao chép, vi phạm bản quyền: 

   Tôi xin cam kết sáng kiến kinh nghiệm này là sản phẩm của cá nhân tôi. 

Nếu có xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu đối với một phần hay toàn bộ sản phẩm 

sáng kiến kinh nghiệm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị và 

các cơ quan quản lý cấp trên về tính trung thực của bản cam kết này. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 

   XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

    

TÁC GIẢ SÁNG KIẾN 

 

 

 

 

                                                                                   Phạm Thị Linh 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1 

PHIẾU KHẢO SÁT 

(Dành cho CBQL và giáo viên) 

Về thực trạng thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học phát 

triển năng lực viết văn biểu cảm cho học sinh lớp 4 

Để phát triển năng lực viết văn biểu cảm (và tính biểu cảm trong bài văn kể 

chuyện, miêu tả) cho học sinh lớp 4 thông qua hoạt động trải nghiệm, xin thầy cô 

vui lòng trả lời các câu hỏi trong phiếu thăm dò ý kiến dưới đây. 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên: ........................................ Tuổi: ........... Thời gian công tác:…... 

Đơn vị công tác: ............................................................................................ 

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

Xin quý thầy cô vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu x vào 

ô trống hoặc điền câu trả lời vào chỗ trống. 

Câu 1: Quan niệm về hoạt động trải nghiệm trong dạy học viết văn biểu cảm 

Quan niệm Đúng Sai 

1. Hoạt động trải nghiệm phải được tổ chức ở ngoài lớp học ☐ ☐ 

2. Hoạt động trải nghiệm phải được nhà trường tổ chức, cá nhân 

giáo viên không thể tự tổ chức 
☐ ☐ 

3. Hoạt động trải nghiệm giúp phát triển năng lực viết văn biểu 

cảm là hoạt động ngoài giờ lên lớp, không thể tích hợp vào thời 

gian học chính khóa 

☐ ☐ 

4. Cần tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển năng lực 

viết (và viết văn biểu cảm) cho HS 
☐ ☐ 

 

Câu 2: Thầy (cô) đã thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm nào dưới đây 

để phát triển năng lực viết văn biểu cảm cho học sinh lớp 4: 
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STT Hoạt động TN 
Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Chưa 

bao giờ 

1 
Các câu lạc bộ (văn học, ngoại khóa 

Tiếng Việt, chia sẻ sách,...) 

   

2 Tham quan, dã ngoại thực địa    

3 
Hội thi (đọc, kể diễn cảm tác phẩm 

văn học, làm thơ) 

   

4 
Giao lưu, trò chuyện (với nhân vật, 

nhân chứng, sáng tác,...) 

   

Câu 3: Thái độ và năng lực của học sinh khi được tham gia các hoạt động 

trải nghiệm để phát triển năng lực viết văn biểu cảm: 

Thái độ, năng lực của học sinh khi tham gia  

trải nghiệm/ Biểu hiện 
Đồng ý 

Không 

đồng ý 

1. Thích thú, tích cực tương tác (với bạn trong nhóm, 

cộng đồng, với đối tượng biểu cảm) 

  

2. Mức độ hứng thú không giống nhau ở các hoạt động   

3. Có các khả năng quan sát, thể hiện cảm xúc   

4. Chỉ thích thú với trải nghiệm để thỏa mãn sự tò mò, 

không sẵn sàng kết nối với hoạt động viết 

  

Câu 4: Các yêu cầu gắn liền với hoạt động trải nghiệm đã tổ chức: 

1. Viết đoạn nêu cảm nghĩ về sự vật, sự việc 

2. Ghi chép về những gì quan sát được 

3. Chia sẻ cảm xúc qua bài viết 

4. Viết bài văn tả, kể kết hợp bày tỏ cảm xúc 

5. Yêu cầu khác: ..................................................... 
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Câu 5: Thầy (cô) đánh giá năng lực cá nhân trong việc thiết kế và tổ chức 

hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển năng lực viết văn biểu cảm của học 

sinh lớp 4 ra sao? 

Tự đánh giá về khả năng thiết kế  

hoạt động trải nghiệm 

Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Tôi có thể xác định rõ mục tiêu, nguyên tắc và định hướng 

phù hợp khi thiết kế hoạt động trải nghiệm. 

  

Tôi chưa thực sự chủ động trong việc thiết kế hoạt động, 

thường sử dụng lại hoặc điều chỉnh từ các kế hoạch mẫu có 

sẵn của đồng nghiệp hoặc trên Internet. 

  

Tôi có sử dụng một số nguồn tài liệu nhưng chưa đa dạng 

về hình thức và chưa huy động được nhiều tư liệu. 

  

Hoạt động tôi xây dựng còn thiếu sự gắn kết với mục tiêu 

phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh. 

  

Câu 6: Thầy (cô) nhận định như thế nào về tác động của hoạt động trải 

nghiệm đối với việc hình thành và phát triển năng lực viết văn biểu cảm của 

học sinh? 

Đánh giá về hiệu quả của hoạt động trải nghiệm 
Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Hoạt động trải nghiệm tạo động lực, khơi gợi hứng thú cho 

học sinh khi viết văn biểu cảm hoặc làm văn có yếu tố cảm 

xúc 

  

Góp phần phát triển kĩ năng quan sát, mở rộng vốn từ và nâng 

cao khả năng biểu cảm cho học sinh 

  

Nội dung hoạt động còn nặng tính hình thức, chưa tác động rõ 

rệt đến kĩ năng viết văn biểu cảm 

  

Tạo điều kiện để học sinh khám phá thế giới xung quanh, từ đó 

hình thành cảm xúc và định hướng tốt trong viết văn biểu cảm 
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Câu 7: Thầy (cô) vui lòng đề xuất những hình thức hoạt động trải nghiệm có 

thể góp phần nâng cao năng lực viết văn biểu cảm cho học sinh. 

Đề xuất cho các hoạt động trải nghiệm phát triển 

năng lực viết văn biểu cảm 
Đồng ý 

Không 

đồng ý 

Hoạt động trải nghiệm nên được tổ chức theo hướng đơn 

giản, thiết thực và tạo cảm giác thoải mái, tự nhiên cho học 

sinh khi tham gia. 

  

Cần có sự phân hóa về yêu cầu viết phù hợp với từng đối 

tượng học sinh trong lớp hoặc trong nhóm học tập. 

  

Cần đa dạng hóa hình thức tổ chức, kết hợp sử dụng nhiều 

công cụ hỗ trợ như bài tập trải nghiệm, câu hỏi gợi mở, 

hình ảnh, trò chơi,... 

  

Các hoạt động trải nghiệm nên có sự gắn kết chặt chẽ với 

nội dung dạy viết văn. 
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PHỤ LỤC 2 

KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI VIẾT 3: LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN VỀ MỘT NHÂN VẬT 

(Thực hành viết) 

(Tiếng Việt 4, tập 1, trang 13, Cánh Diều) 

1. Yêu cầu cần đạt 

- Phát triển năng lực lựa chọn chi tiết tiêu biểu để viết đoạn văn thể hiện cảm 

nghĩ về nhân vật. 

- Học sinh biết vận dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm để làm rõ cảm xúc, đánh 

giá của mình về nhân vật. 

- Góp phần rèn luyện năng lực cảm thụ văn học, lòng yêu quý những phẩm 

chất tốt đẹp của con người. 

- Bồi dưỡng tình cảm yêu thương, cảm thông với người khác, biết sống nhân 

ái. 

2. Đồ dùng dạy học 

- Giáo viên: Máy chiếu/TV, tranh ảnh minh họa các nhân vật trong truyện/bài 

thơ đã học. 

- Học sinh: SGK Tiếng Việt 4, vở viết đoạn văn, phiếu bài tập nhóm. 

- Một số mẫu đoạn văn minh họa (của học sinh các năm trước hoặc do GV 

biên soạn). 

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu 

Hoạt động 

của giáo viên 

Hoạt động 

của học sinh 
Biện pháp 

Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức, gợi 

mở 

- Nêu yêu cầu bài viết trong SGK 

(viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về 

một nhân vật đã học, đã đọc hoặc 

đã nghe). 

- Nghe yêu cầu đề bài. 

- Đọc lại đoạn văn, ghi 

nhớ nội dung nhân vật 

yêu thích. 

Khơi gợi hứng thú 

và nhớ lại chi tiết 

nhân vật. 
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Hoạt động 

của giáo viên 

Hoạt động 

của học sinh 
Biện pháp 

- Yêu cầu học sinh đọc lại một số 

bài văn/thơ đã học (Bài 1: Tuổi 

Ngựa, Làm chị, Cái răng khểnh, 

Vệt phấn trên mặt bàn...) 

Hoạt động 2: Tìm ý và sắp xếp ý 

- GV gợi ý câu hỏi:  

+ Nhân vật em chọn là ai? 

 + Em ấn tượng với đặc điểm nào 

(hành động, lời nói, phẩm 

chất…)?  

+ Em cảm thấy như thế nào? Học 

được điều gì từ nhân vật đó? 

- Cho học sinh thảo luận nhóm 

đôi, điền phiếu lập ý. 

- Thảo luận nhóm. 

- Ghi các ý chính: đặc 

điểm, hành động, cảm 

xúc, bài học rút ra. 

Hỗ trợ phiếu học 

tập nhóm; gợi ý 

câu hỏi mở rộng. 

 

Hệ thống câu hỏi 

được triển khai để 

miêu tả trên nền 

của cảm xúc 

Hoạt động 3: Viết đoạn văn (hoạt 

động cá nhân) 

- Yêu cầu học sinh viết đoạn văn 

hoàn chỉnh theo mô hình "Bàn tay 

viết đoạn văn". 

- GV nhắc học sinh vận dụng từ 

ngữ miêu tả và biểu cảm để tăng 

sức thuyết phục. 

- Viết đoạn văn theo 

dàn ý đã lập. 

- Trao đổi với bạn để 

hoàn chỉnh đoạn văn. 

Sử dụng sơ đồ 

“Bàn tay viết đoạn 

văn” để hướng 

dẫn. 

Hoạt động 4: Chia sẻ, nhận xét 

- Tổ chức hoạt động chia sẻ đoạn 

văn: 

+ Học sinh trình bày đoạn văn 

trước lớp. 

+ Các bạn nhận xét, góp ý. 

- GV nhận xét, khen ngợi những 

đoạn viết sáng tạo, cảm xúc. 

- Trình bày đoạn viết. 

- Nhận xét, đánh giá 

đoạn văn bạn. 

Gợi ý cách nhận 

xét: nội dung, cảm 

xúc, cách trình 

bày. 
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PHỤ LỤC 3 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

BÀI VIẾT 2: LUYỆN TẬP TẢ CON VẬT 

(Tả ngoại hình con vật) 

(Tiếng Việt 4, tập 2, trang 51, Cánh Diều) 

1. Yêu cầu cần đạt 

- Học sinh nhận diện được những chi tiết miêu tả hình dáng tiêu biểu của con 

vật qua đoạn văn. 

- Phát triển năng lực quan sát, nhận xét và sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh để 

miêu tả sinh động. 

- Học sinh bước đầu biết lồng cảm xúc, thể hiện tình cảm yêu thích với con 

vật trong đoạn văn. 

- Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, lòng yêu quý con vật, đặc biệt là vật nuôi 

quen thuộc. 

2. Đồ dùng dạy học 

- Tranh ảnh, video ngắn (30-60s) về các con vật quen thuộc: mèo, chó, vịt, 

gà, cá… 

- Bảng phụ ghi đoạn văn mẫu, bảng phụ từ ngữ gợi tả. 

- Phiếu học tập nhóm: ghi yêu cầu quan sát và miêu tả. 

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Biện pháp 

Hoạt động 1: Gợi cảm xúc và 

quan sát trực quan 

- Chiếu tranh/video con vật đáng 

yêu (VD: mèo con kêu “meo 

meo”, vịt con đi theo mẹ...) 

- Đặt câu hỏi:  

+ Con vật này trông như thế nào? 

+ Em thấy điều gì thú vị ở nó? 

- Xem tranh/video, nhận 

xét. 

- Mô tả cảm xúc ban đầu khi 

nhìn con vật. 

- Chia sẻ cảm nhận cá nhân 

về con vật từng gắn bó. 

Sử dụng 

tranh/video, 

dẫn dắt cảm 

xúc học sinh. 
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Biện pháp 

- Cho học sinh chia sẻ trải 

nghiệm từng nuôi/tiếp xúc con 

vật. 

Hoạt động 2: Phân tích đoạn văn 

mẫu 

- Đọc 2 đoạn văn SGK: Con mèo 

Hung, Đàn ngan mới nở. 

- Thảo luận nhóm:  

+ Tác giả tả những gì về ngoại 

hình con vật? 

+ Tác giả dùng những hình ảnh, 

từ ngữ nào? 

+ Cảm xúc của người viết thể 

hiện ở đâu? 

- Ghi từ ngữ gợi hình, gợi cảm ra 

bảng phụ. 

- Lắng nghe và đọc đoạn 

văn. 

- Thảo luận nhóm, trả lời 

câu hỏi. 

- Ghi từ ngữ tiêu biểu: “lông 

mượt óng”, “mắt đen láy”, 

“nhảy cẫng lên”... 

Bảng phụ ghi 

từ ngữ gợi tả, 

bảng nhóm. 

Hoạt động 3: Hoạt động trải 

nghiệm  

- Quan sát và ghi chú 

- Cho học sinh quan sát tranh 

thật/clip hoặc vật nuôi thật. 

- Phát phiếu yêu cầu học sinh ghi 

nhận các chi tiết: màu lông, dáng 

đi, mắt, tai, mỏ, đuôi, v.v… 

- Gợi cảm xúc: Em yêu quý con 

vật này vì sao? Nó khiến em nhớ 

tới điều gì? 

- Quan sát và ghi chú đặc 

điểm ngoại hình. 

- Trình bày cảm xúc với bạn 

bên cạnh. 

- Lưu ý sử dụng từ ngữ biểu 

cảm khi tả. 

Trải nghiệm 

thực tế/quan 

sát tranh ảnh 

chất lượng. 
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Biện pháp 

- Gợi học sinh sử dụng từ gợi tả, 

gợi cảm, so sánh, nhân hóa. 

Hoạt động 4: Viết đoạn văn 

(Thực hành viết cá nhân) 

- Yêu cầu học sinh viết đoạn văn 

(5-7 câu) miêu tả ngoại hình con 

vật yêu thích và bộc lộ cảm xúc 

với con vật đó. 

- Gợi ý quy trình theo “Bàn tay 

viết đoạn văn”: 1. Viết về con vật 

nào? 2. Tìm ý. 3. Sắp xếp ý. 4. 

Viết đoạn văn. 5. Hoàn chỉnh 

đoạn văn. 

- Viết đoạn văn theo hướng 

dẫn. 

- Rà soát và chỉnh sửa. 

- Một số em chia sẻ đoạn 

viết của mình. 

Sử dụng mô 

hình “Bàn tay 

viết đoạn 

văn”. 

Hoạt động 5: Chia sẻ - Nhận xét 

- Cho HS trình bày đoạn văn 

trước lớp hoặc nhóm. 

- Bạn nghe nhận xét:  

+ Đoạn văn có chi tiết nào hay? 

+ Câu nào thể hiện tình cảm 

rõ nhất? 

- GV tổng kết, khen ngợi các 

bạn có cách viết sáng tạo, sinh 

động. 

- Trình bày đoạn văn. 

- Nghe nhận xét. 

- Cải thiện đoạn văn của 

mình. 

Tổ chức chia 

sẻ theo nhóm. 

Phiếu đánh giá 

bạn. 
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PHỤ LỤC 4 

HÌNH ẢNH HỌC SINH THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

1. GV gợi ý để HS bày tỏ cảm xúc qua hệ thống câu hỏi 
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2. HS kể lại câu chuyện kết hợp ngữ điệu biểu cảm 

  

(HS trường TH Chu Văn An kể chuyện theo tranh) 

3. Hình ảnh HS tham gia các hoạt động trải nghiệm 

- Giới thiệu đầy hào hứng về con vật mà mình yêu quý 

   

HS trường TH Chu Văn An giới thiệu con vật quan sát ở Núi Ngăm (Ninh Bình) 

và Công viên Thủ Lệ (Hà Nội) 

- HS Trường TH Chu Văn An luận nhóm để viết bài 
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- Sinh hoạt câu lạc bộ “Hành trình viết yêu thương”: 

 

- Quan sát loài cây, ghi chép 
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- Học sinh tham gia Câu lạc bộ sách: 

 

 

 

(Trường TH Trần Phú tích cực tham gia Câu lạc bộ sách) 
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(Trường TH Nguyễn Trãi tích cực tham gia Câu lạc bộ sách) 
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(HS trường TH Chu Văn An tích cực tham gia Câu lạc bộ sách) 
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Nhật kí trong Câu lạc bộ sách 
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Sân khấu hóa kịch bản văn học - Em sống cùng nhân vật 

(Trường TH Nam Phong ) 
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4. Học sinh trong các tiết thực nghiệm: 

- Luyện tập viết đoạn văn về một nhân vật: 

 

- Luyện tập viết bài văn về một con vật: 

 

(HS chia sẻ kết quả quan sát đặc điểm các bộ phận của con vật bài thực nghiệm) 
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PHỤ LỤC 5 

HÌNH ẢNH BÀI VIẾT VÀ SẢN PHẨM THỰC NGHIỆM CỦA HỌC SINH 

1. Ảnh tổng kết, trao phần thưởng có bài văn biểu cảm tốt 

 

Cô Ngô Thị Phương – PHT trường TH Chu Văn An tổng kết và trao giải 

Cuộc thi viết văn biểu cảm, chủ đề “Lời văn từ trái tim” 
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2. Bài văn biểu cảm về các loài cây yêu thích 
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3. Bài văn biểu cảm về một người thân em yêu quý 

 

(Bài văn biểu cảm về mẹ của HS  

 Trường TH Chu Văn An) 

4. Bài văn biểu cảm về một diễn viên yêu thích 

 

(Bài văn biểu cảm về diễn viên yêu thích của HS - Trường TH Chu Văn An) 
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5. Bài văn biểu cảm về một con vật mà em yêu quý 

 

 

(Bài văn tả con vật của HS – Trường TH Chu Văn An) 
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6. Đoạn văn biểu cảm về một nhân vật trong câu chuyện mà em yêu thích 

 

(Đoạn văn biểu cảm về nhân vật Giên trong câu chuyện “Cô giáo nhỏ”) 
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Đoạn văn biểu cảm về nhân vật cô Tấm trong câu chuyện “Tấm Cám” 

7. Bài văn biểu cảm về một câu chuyện mà em yêu thích 

    

(Bài văn biểu cảm về câu chuyện “Văn hay chữ tốt”) 
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8. Một số đoạn văn biểu cảm về bạn: 

 

(Bài làm của HS trong Vở bài tập TV) 

 

(Bài làm của HS Trần Hà My, trường TH Chu Văn An) 

9. Một số bài làm của HS trong cuộc thi viết văn biểu cảm, chủ đề “Lời văn 

từ trái tim” 
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(Bưu thiếp cảm xúc của HS) 
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- Triển lãm cảm xúc “Viết để yêu hơn”: 

Các mẫu bài để HS “Viết để yêu hơn”: 
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(Sản phẩm của HS trường TH Chu Văn An) 
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Bài viết biểu cảm về nhân vật trong cuốn sách -Bài dự thi Đại sứ văn hoá đọc 
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PHỤ LỤC 6 

BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ  

VỀ CÁC GIẢI PHÁP TRONG SÁNG KIẾN 
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